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G I Á O  H Ộ I  H Ọ C
[H ]

B. BÂN TÍNH CỦA GLÁO HÔI
(tiếp theo)

H

GLÁO H Ộ I LÀ  N H IỆ M  T H Ể  C H Ú A  KTTÔ

"Cìiúa Kitô tạo !ập cách máu nìiipm các em Ngài, tụ họp th 
muôn nuóc thành thăn tìiể Ngài, bhng cách thông truyền 
Tiiánìì Thần c!ì0 họ. Trong thăn th  ̂ăy, SỊl sống Chúa Kitô 
tràĩì !a!ì trên các tín hũn" (LG 7a).

Dân mói ấy của Thiên Chúa dã ditcc thiết !ập nhá hy tế  
Ddc Kitô, diíạc nuôi du&ng b ^ g  thịt và máu của Ngài, sống 
hăng chính sống của Ngài và nhbt lá hiện thân của chính 
Ngài ò trong lịch sù. "Thân thể" là mpt hình ảnh biểu thị

Về tác già. xin íìọc Noi Đán cùa s6 này.



mòt ì^ ía  cạnh củà GÌáo h&, chd khóhg bi&! tnnh toàn bộ 
Giáo hồì học. Công dồng Vaticanó H đã dùng nhiều hình 
anh dể chì về Giáo hpì, vì một hình ảnhhaý một khái niệm  
không thôi thì kliông thể ôm trọn h^t mọi chiều kích cùa 
máu nhiệm Giáo hội dLíạc. I"Jìitíng hình ảnh cũng nh'J ý niệm  
"Nhiêm thể" bắt nguồn tù Kinh Tìiánh và có khả nãng làm 
nổi bật nhùrng khía cạnh quan trọng của Giáo hội; dàng khác 
trong nhùmg thái gán dây hình ảnh nhy dã giũf một chỗ ddng 
uu vị, tiếp theo sau lùi của Đúfc Piô XII nói rằng: "Để diễn 
tả và dinh nghía Giáo hội dích thqc của Đúfc Ki tô... không 
mqt th ngũf nào cao quý hon, tuy^t hảo hOn, thần thiêng 
hon là .VÍV7ÉM T77^ C/7ÚA 7(77̂ Ô."̂

1. C ô n g  thúfc "N hí^m  th ể "

Trong Kinh Thánli không dọc thấy cóng thúrc "Nhiệm 
thể Chúá Kitô." Thánh Phaolô chì nói về "lliân thể Pdc 
líitô." Nói "thăn thể" troóc hết là ám chì dcn thăn xác của 
Đdc Giêsu sinh bỏi Đdc Trình ntt Maria và chết trên thập 
giá; kế dcn là chỉ v6 Mình Thánh Chúa trong bí tích: "Này 
là Mình Ta" (Mc 14:22; ICr 11:24); sau cùng, thánh Phaolô 
dùng cùt ngũf "thăn thể" vói ý nghĩa ẩn dụ, khl ngài viết: 
"NhCfng gian nan thù thách Dúrc Kìtô còn phải chịu, tôi xìn 
mang lấy vào thăn cho dủ mdc, vì lọi ích cho thân thể Ngài 
là Hqi thánlì" (C1 1:24). Vì thế, thành ngũf "thân thể Púfc 
líitô" nói lên ba diều: thân xác th6 lý của Đdc Gìêsu, Thánh 
Ị lìg  và Giáo hqì. yề sau, thần học dã tìm cách dể phăn biệt

. '— 7*7Ị------- ..... . ,------ .
^'Thông íli^p AAS 35 (1943) 199. Xin xem tác phẩm cùa
Louts Bouyer, de ooq^s d/í 'o  de /expd/, Paris
1970; Sóc/t (7/ÓO íỵý M/n G/do /Tót CMO, s6 782-795.



hai ý nghĩa dầu; nóí về bí tích Thánh Thê, thần học thêm  
tÌ!ìii tùf "ìihiệm mầu" dể chì tính cách bí ẩn, huyền nhi^m, 
giấu !dn. Thân thể này !à tám diểm của Giáo hội, !à nguồn 
số!ig, !à dấu chì và !à nguyên do của S!/ hipp nhất.

Thbi Trung cổ, băt dầu có nhũng tác giả áp dụng thành 
ngũ "Nhiệm thể" cho Giáo hội.^ Thánh Catarina thành Sie- 
na dã gọi phẩm trật ìà "nhiệm thể."  ̂ Ò thế kỷ XII, "nhi^m 
t!iể" có nghĩa ìà Giáo hội, song dốì vóí thân xác thể lý của 
Đdc Giôsu, Ììoăc Minh Thánh trong bí tích. Tài li^u dầu 
tiên của huấn quyền dùng dến tíí ngùr này là sác chl

của Ddc Bônilaxiô v m  ban bố năm 1302 (DS 870). 
Đế hiểu ẩn dụ này, thần học dã dụa theo haì thí dụ sau dây; 
t!i.fác tiên, thí dụ so sánli vói thân xác thể lý: cũng nhtí mpt 
thể xác có một dầu và nhiều chi thể khác nhau, nhung chl 
!à mọt cá vỊ, thì Giáo hội cũng vây; thd hai là thí dụ so sánh  
vũi một xã hội: !à một toàn thể duy nhất nhung có nhiều 
thành viên, còn Giáo hỘ! thì có nhiều tín hũu; chl phải luu 
ý dố! vói thí dụ thd nhất là trong Giáo hội nhi^m thể, mỗi 
"chi thế" vẫn giu nguyên cá vi của mình.

Tuy nhiên, cả về phuung diện xã hội, Giáo hpì, lá mpt 
tliUc tại siêu nhiên, bủi \ ì  các chì thể không nhUng có một 
cùng dích chung, nhung còn sống cùng một sụ sống chung 
n!iU lliầ n  Khí, và tham dụ váo cùng mpt năng dpng thần

 ̂Xem (!p AíọycN
!^atis. Au!)ipr (2* 6(1) 1ÍM9.
' "! !ãy n)i!M coi pâyng mẠt cùa Hièn thè ta bì biến dạng nhu th6 n^o; gUUng 
niạt nànR ))Ị !(ì !ó: sụ ô uế. !òng tụ á), kièu căng và tham )am cùa nhung kè
S()ng... tn;ng Kitô giáo !à Tbi cũng nÓ! nhu th6 vè
//â' Uiáo )ìội, Uít !à tdũtng thUt̂  tác V!0n cùa GiÁo ĥ )!..." trong N&nó 

Uo//n/(n, c. 14, thuộc bộ sách Scri/Toh Bari 1912, tr. 33.



thiêng do Đúc Kitô ban cho qua đúc tin và dúfc ái. Xã hội học 
có thể phát hi^n đqọc nhiều diều xác thqc về Giáo hội; tuy 
nhiên, yếu tố "nhiệm mầu" vân mãi ìà dối tqọ!ig của c!ủ một 
mình ddc tin.

Đdc Piô XII giải thích khái ni^m "Nhiệm thể" n!iq sau: 
"Bhng hạn tít *máu nhiệm' chúng ta có thể pììân hiệt thân 
thể xã hội của Giáo hội mà Đdc Kitô !à Đầu và !à c!iủ, vói 
thăn thể vật !ý của Ngài... và vói mọi thân tìiể tq nhiên 
khác, dầu !à thể ìý hay ìuán !ý. Trong một thân thể tq 
nhiên, nguyên lý hi^p nhất phối họp mọi thành phần dến 
nbì chúng không còn có sq tồn hũíù riêng bipt nũfa. Trái lại, 
trong nhiệm thể năng Iqc kết họp các chi thổ, dầu rất thám  
sâu, mà vẫn dể cho mỗi chi thể có mọt cá vị riêng... lílió  
mà so sánh nhiệm thể vói pháp thể [pháp nhân]: chúng ta 
thấy cả hai khác nhau một tròi một \ạfc. Vì trong cái mà 
ngqòi ta gọi là pháp nhân, nguyên lý hiệp nhất là cùng dích 
chung và sq cộng tác chung nhhm dến cùng dích ấy dqói 
quyền bính xà hội. Trong kh) dó, noi nhiệm í hể mà chúng 
tôi dang dề cập dến, ngoài sỌ cộng tác chung này còn có 
mqt nguyên lý nộì tại... dó là Tháììli Thần.'"^

2. M pt s ố  t ê n  g ọ í G iá o  h p ì tifcfng tụf n h tf N h í^ m  
t h ể

Ngoài thành ngũf "thăn thể Ddc Kitô" dọc thấy trong các 
tho cúa thánh Phaolô, còn có nhiều danh hiệu khác doọc 
Kinh Thánh dùng dể chì về Giáo hội.

AAS35(1943)221t.



a. A n  ÍÍM c d y  n d o

Thánh Gìoan ghi !ạí môt tên gọi dcín S(? hcín: "căy nho" 
(Ga 15:1-11). Qua ân dụ này, Đdc Giêsu dã giải thích cho các 
môn đệ hiểu thế nào !à kết híyp vóì Ngài, bhng cách nào 
sống noì Ngài chuyển lùU qua họ, và sẽ sình hoa quá nhtf 
thế nào ô noi iiọ.

"Ta !à cây nho thăt, và Cha ta !à Ngohí trồng nho."^ 
Trong thế giói siêu nhiên, sáng kiến hoàn toàn xuÊÍt phát 
tù Thiên Chúa; sỌ sống hoàn toàn phát sinh tíí Đúfc Kitô 
nho nhọa to thăn nho. Dể có thể sống, tuyệt dối cán phải 
kết họp vói Ngái. Tuy nhiên, diều dó choa dủ, Vì cũng có 
nhOìig nhánh khô không chịu dể nhọa luu thông vào trong 
minìi; số pììận của chúng là chăt di và nénì vào lùa."

V ì  tliố Chúa dạy: "Hãy ô lại trong Thầy nho Tháy ă lại 
trong anh em;" có sỌ tồn hũo trong nhau: Chúa ô trong các 
môn dệ và các môn d$ ò trc.ìg Chúa. Trong câu 7, Búic Giêsu 
giai thích là sỌ "toong tại" áy xảy ra qua LM: "Nếu lòi Tháy 
ỏ lại trong anh em...," nóì cách khác, dOc tin sống d$ng là 
mối dây liên kết căn bản giOa các tín hũo và Đấng Mạc 
khải. DOc Giêsu bảo lòi Ngài Thần Khí và là sỌ sống*' 
(Ga 6:63). Và hon nOa: "Ai sống và tin vào Thầy sẽ không 
bao giO phải chết" (Ga 11:26). so dlpp ĐOc Giêsu truyèn rao 
kliông chl là một bộ kiến thOc hay mpt tập cẩm nang của 
khôn ngoan kết tinh, nhopg là chính sỌ sống và là sỌ sống 
dòi dOi (x. Ga 17:3). Lý do là vì ĐOc Gìêsu dã thông truyên 
mqt sỌ hiểu biết của Thiên Chúa và thuqc về mqt mình

 ̂Xcm Gcorge, A.. "Jésus. íja vigne vérìtabìe íJh 15:1-17)" trong íqgos 2 (To- 
kyo 1960) 1^167
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Thièn Chúa (x. Mt 11:27): thôhg phán vào hiểu biết của 
Thiên Chúa là thông phần vào sííng của NgUùi. Thánh 
Gioan viết: "Ai tin vào danh Ngài, thì Ngài cho họ duọc trỏ 
nên con cái Thiên Chúa" (Ga 1:12). Khi tin nhân lùi Dúfc 
Giêsu, tín hũu duọc sống sh sống của Dúfc Giêsu, nghĩa là 
duọc tham dh vào dịa vị làm con hay "tù tính" của Ngài.

Thật ra, sụ sống này vốn là tình yêu: "Anh cm hãy ỏ lại 
trong tình thuong của Thầy" (Ga 15:9). Nhiy nhílnh căy hút 
nhụla tìf tliân cãy, kitô hũu cũng nhận dL̂ Ọc sh sống tình 
yêu nếu biết kết họp vói Thầy Gìêsu. Và vì Thicn Chúa là 
tình yêu (IGa 4:8), nên do việc k& họp này, họ duọc thain 
ds/ vào chính bán tính của Thiên Chúa. Nhu thế, số phận 
của môn dệ là số phận của Thầy: Thầy trò dồu có chung 
mpt niềm vui (x. Ga 15:11), một lòng thuong (x. Ga 11:9- 
10), và cả hai dều duọc yêu thuong bôi một Cha cliung (x. 
Ga 16:27). Các môn d^ nhận duọc vinh quang cúa Chúa 
Con và mối hipp nhất vói Chúa Cha (x. Ga 17:22). Trong 
Cụu Uóc, các tiên tri dã không thể tuông tuọng ra nổì !nqt 
diều tuong tụ nhu v^y; Isaìa có sấm ngôn: "Ta sè khôìig 
cho ai khác vinh quang của ta" (Is 42:8). Song Ddc Giêsu 
nói: "Con ô trong họ và họ cf trong Con" (Ga 17:23). Một 
cách nào dó, các môn d^ duục dUa vào trong sU thông hiệp 
của Ba Ngôi Thiên Chúa. Đó là thăm tình nguùi kitô có 
duục dối vói Dúfc Giêsu; chăng thế mà thánh Phaolô quả 
quyết r̂ Lng: "Tôi sống, nhung kliông còn là tôi sống, mà !à 
Đúfc Kìtô sống trong tôì" (GI 2:20).

Qua ẩn dụ cây nho, thánh Gioan dã miêu hì chính thục 
tại mà thánh Phaolô gọi là thàn thể Đúc Kìtô. Thí dụ cây 
nho làpi cho.hiểu rô mối dây m$t thiết kết họp tất cả kitô 
hou (nhCfng nhánh) vói Dúfo Kitô (tliân cây), và vói nhau.
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Các tín hũù sống nhtí BA: Kitô, và nhò Đúfc Kìtô: '*Không 
có Thầy, anh em cháng làm gì đuọc" (Ga 15:5).

5. CMC C A íén  C on

Cụu Lfóc dã so sánh tình thtf(mg của Giavê dối vóì ítraen  
nhtí là tình yêu của Phu quân (thuùng là hay ghen) d6l vái 
ngû rii yêu của minh (x. Is 62:4-6; Hs 2;18; Ed 16:1-34). Tân 
lídc cũng diễn tả Chúa Cha dọn ti^c cuói rãít chu dáo cho 
Con Một (x. Mt 22:1-4).^ Gìoan Tẩy giả ráít vui mùng vì Chú 
rể dã dến (x. Ga 3:29); rồi chính Đúfc Giêsu giói thi^u 
mình là Chàng rể ấy, còn các tông dồ là nhCfng nguòi bạn 
của Chàng rể (x. Mt 9:15). Sau cùng, sách Khải huyén miêu 
tả lễ cuúì cánh chung của Chiên Con trong Giêrusalem thiên  
quốc, và vị Hiền thê chính là Giáo hpi (x. Klì 19:7-8; 21:2- 
9). Hiến chế tín lý về Giáo hpì của Vaticanô H dùng hình 
ảnh này trong số 6e và 7h dể l)ổ túc hình ảnh "nhìpm thé." 
Vậy thì hình ảnh "hiền thê" giúp hiểu về Giáo hqi nhLf thế  
nào?^

7) Aíộ/ /nồM n/ííẹm  A/ệp

Theo thánh Phaolô, dinh chế tcf nhiên của hôn nhân dă 
báo truóc mầu nhiệm kết hi(*p trong tình yêu giũfa Đúfc 
Kitô và Giáo hpi; ám chỉ dến lòi sách Sáng thế vi^t nói là 
vọ chòng trô nên mpt xU!cmg m^t thịt, ngài viết: "máu

" CAc chú <ĩiải không dòng ỳ vái nhau v& ỳ nghía Giáo ĥ )ì học của dụ 
ngf)n !iày.
" F(?kkcs, J., 1  lis Bnde Has Prepared HerselT: Revelation 19-21 and isaìa 
NupUal!magery,"Jb!í/7!.o/^8/M. 77/. 109(1990)269-287. '
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nhí^m này th$t !à caò că, tôi muốn nóí về Dúfc Kitô và về 
Giáo h^i" (Ep 5:31-32)." Trong hón phối ngtfái nam và 
nguùi nũf kết hỌp vói nìiau một cách mật thiết nhất có thể 
có ô thế gian này, dến nổi họ trô nên, một cách nào dó, 
xiícmg thịt của nhau (x. St 2:23) trong cùng một thân thể 
duy nhất. Mối liên kết vọ chồng không cìả diễn tả và thụ̂ c 
hìpn mpt tình yêu nhân ìoại tuyệt hảo, mà còn có thổ nói 
là nó làm cho con nguùi tliành tụp hoàn hảo, nhLf thể con 
ngiíòi bị chìa làm "hai nủfa' và nhò hôn phối, vỌ chồng mdi 
trô nên mpt con nguùi toàn vẹn.'"

Trong bối cảnh ấy, thánh Phaolô nói: "Gliồng là dầu của 
vỌ, cũng nh^í Ddc líitô là dầu của Giáo hột -  cliính Ngài là 
VỊ cúu tinh của thân thể Ngài" (Ep 5:23). Pdc Ki tô mà không 
có Giáo hpi thì nhtí dầu mà Idiông có thân mmh: S)J viôn 
măn của Đdc líìtô là Giáo hộì (x. Ep 1

2) Aíộ^ mầM cộag Mc

Vọ chồng kết họp vói nhau là dể họp tííc nhằm tmyền  
luu sống. Đdc líitô  là Adam mói, tổ phụ của nhân loại mói 
(x. Rm 5:12-19; IGr 15:2). Muốn quảng diễn ý tt/dng này của 
thánh Phaolô, các Giáo phụ dã gọi Giáo hội là Êvà mói. 
Thánh Áugutinô viết: "Câu này (St 2:23) dã duọc thốt lên 
một cách nhiệm mầu, nhtí dể phác họa một hình bóng tiên 
báo về Giáo hội ttíong lai sẽ dtlỌc tạo thành td canh sLídn 
của vỊ Phu Quân dang thiếp ngủ, lúc chết (trên thánh giá). 
Tuy nlìiên, Phaolô cũng dã nói về Adam: 'ông là hình ảnh

" Xin xem Batcy, RA, resío/nrn/ Mí/ì/Mí/ Bri!!, Lei(!a 1971.
Xin xcm Ceríaux L , í a  í/c (y  éJ.) 272-279; Best, E., One

Bor5' tyondon SrCK 1955.
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cùa Adam tilcyng laì'; còn về Giáo hpi thì sao? Hãy nghe, hãy 
hiểu, hãy chú ý: Giáo hội sẽ dạp nát dáu con rán..."" Phép 
Rda ìà việc tắm gội tinh luyện vị Hôn Thê; nhù dó, chính 
Đdc Kitô chuân bị săn cho mình mpt Giáo hội tinh luy^n, 
kliông tì ố, kliông vết nhăn... (x. Ep 5:26-27). Qua Giáo hpi, 
Dúfc Ki tô dùng phép Rùa dể t.ái sinh nhcmg con cái Thiên 
Cliúa. Trung lòng Giáo hpi, Ldi sẽ sình hạ nhũfng tín hũu 
mdì. Thánh Àugutinô dã so s:ính Đdc Marìa vói Giáo h$i 
nhu sau: "Con của Đdc Maria, Hôn Phu của Giáo h$ì dẹp 
li(m mọi con cái loài nguùi. ĐUc Gìêsu dã biến Giáo hpi nên 
giống mẹ Ngài. Ngài dã trao Giáo hội cho chúng ta nhumpt 
nguòi mẹ, và giũf Giáo hội lại cho chính mình nhu một trinh 
nU. Nlnl ĐUc Maria, Giáo hội cũng duọc dòng trinh vĩnh viễn  
và duục phong nhiêu vô tận. Điều mà PUc Marla nhận đuọc 
theo xác thịt thì Giáo hội lại nhân duọc theo Thần Khí. 
HUc Maria sinh một Con duy nhăít, Giáo hội sinh nhiều 
con cái, nhung nhò ngubi Con duy nhất này, họ sè trô nên  
một."'^

^ / n / ộ c

Thánh Phaolô khuyên nhũmg nguòi vọ hăv tùng phục 
chồng mình nhu Giáo hội tùng thupc Đáu mình là Dúfc 
líitô. "Dầu" ỏ dây tuọng trung cho uy quyền. Quvền uy 
không căn cU trên sụ lệ thuộc pháp lý, nhung trên mpt 
(íuan hệ sinh động, hì^n sinh và hũu thể. ĐUc Kitô dà cUU 
chuộc hôn thê Ngài (x. Ep 5:23); Ngài là "chủ" cùa Giáo 
liộì; DUc Ki tô là Dầu, nên Ngài chi phííì thân thể. XUa,

"  / ŝa//no.s, 103.6, PL 37.1381.
SrnNo 195.2, 38.1018.
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nguùi vĉ  thu^c về chòng mói có cmn ãn áo măc; Giáo hội 
cũng tùng thupc vào Búrc lù  tô nhLí v$y. "... ĐLfc líitô nuôi 
nÉÍng và chăn sóc Hộí Tìiáiììi" vì yôu thân xác mììììi (x. Ep 
5:29). Dúfc líitô !à chũ chiên, nên dàn chiên thuộc về Ngài, 
Ngài dăn dát và chăn nuôi họ. Giáo hội ìdiông làm chủ 
của chính mình, không tLf quản ttl trị; nhmig là tùng thuộc 
Đúfc Kitô dể tồn tại, dể hoạt dộng, dể sinh hoa trái. Tuy 
nhiên, tùng thuộc kliông phái nhLf tôi tó thuôc về chủ, 
song nhtí vq thupc về chồng, nghĩa là vì vá trong tình yêu.

4) Aíộ^ /?ídM /ty uọ/?g

Thánh Phaolô diễn tả vi^c tông dồ của mình nhLf là công 
tác nhăm trang diểm hầu Giáo hội trỏ thành hiền thê trong 
tráng cho Đúc Kitô (x. 2Cr 11:2). Kinli nghiệm lịch sùf cho 
thấy răng có nhũlig hôn phu hôn thê bất trung. Tuy nhiên, 
trong tnláng hụp Ddc Kitô và Giáo hội, lòng thủy chung của 
Phu quân còn mạnli hon nhCíng vụ bất trung dại dột cua I lôn 
thê nhẹ dạ (x. ! ls  2). Tình yêu của Phu quân kliiốn cho Giáo 
hqi luôn luôn có thể quay về cải thiện: "chá mắc cO... ngobi 
ta rây vọ coói lúc còn trẻ sao?... Ta bỏ nguoi một lúc thôi... 
rồ! lại yêu thoong ngooi vĩnh vicn" (Is 54:4-8). Sau mọi th)jf 
thách, niềm vui của ngày coói sẽ tỏa ngbi mãi Tnàì (Is 61:10; 
62:4). Giáo hpi không bao giò suy dòi bại hoại dến dộ phải 
tháít vọng: lòng thoong của Chúa vân mã! s^n sàng tha thúr 
và dổ! mÓì.

Sống giCfa lịch sù, Giáo hội hằng chò dọi Đdc líitô  tái 
hồi; dăt bi^t là phái củf hành Lễ Tạ On "cho dcn Idil Chúa 
lại đến." Toong lai không phải là một mối đe dọa, má là một 
niềm hy vọng. TO thOi so khai, Giáo hpi dă tOng nguyện
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cầu: Ma/Yz/io//ia/ Xin Chúa hãy dến! (ICr 16:22); và Kình 
Thánh kết thúc vói lòi kêu lên của Thần Khí và Hôn thè: 
'Xin hãy dến!" (Kh 22:17). Là Hôn thê của Dúfc Kitô, Giáo 
hộì pliải lo sao cho niềm hy vọng này hhng măi sống đpng 
trong thế giói.

2. T h â n  t h ể

Trong tiìế giói I ly lạp, "thân thể" là thành ngũ rất quen 
thuộc, dpọc dùng dể chì về một xă hpi. Thánh Phaolô dâ viết 
các thp của ngài trong môi truùng văn hóa ấy. Điều mói lạ 
là ngài dà gọi Giáo hội là thân thể Cíin A//Ô.

n .  C M C  ẩ n  n à y

Các niià chú giải dLfa ra nhiều giá thuyết về ẩn dụ nói 
t! ên. Có ké cho rằng ẩn dụ bát nguồn tùf một thần thoại gốc 
Án dộ và Ba tq, về A/t^/nopos (= con ngUÒi), và dă đuọc ngộ 
giáo thuyết tu sda; nhumg hi^n nay, giả thuyết này dã bị bác 
bò. Có ngiíòi khác lại nghĩ rằng thánh Phaolô dă chịu ảnh 
hLfong cùa nền triết Stoa. Theo truùng phái này, con ngúìdi 
và thần lình hỌp thành mộ' thân thể duy nhất là thế giói: 
"Chúng ta chì là chi thể của một đại thể."'' Tq tđòng này dã 
rất thịnh hành trong dế quốc Rôma. Cd một toàn bộ có tính 
cách xã hội (ví dụ quàn dpi) thì dqọc gọi là một "thân thể." 
Ncmenius Agrippa dă phổ biến mpt ng\! ngôn về các thành 
phần của một quốc gia họp tác vói nhau nhq nhũhg cO quan 
cua một thân thể. Đa số các nhà chú giải nghi là Phaolô xủf

Scnc^, 95.51.
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dụng cách nói bình dàn; ngôn ngcr của trù&ng phái Khác kỷ 
ìúc dó dã trô thành rất phổ thông rồi. VỊ tông dồ dã có thể 
!ăy cách nói ấy dể trình bàv thán học của mình.

Là mpt nhà trí tìidc Do thái, Phaoìô cũng có thể d)/a theo 
nhCfng mô mẫu của Cụu ũóc. TLf tuông Do tìiái quen "tóm 
gọn" cá một tập thể vào trong tổ tiên của họ; vì vậy, P!iao!ô 
quan nipm ĐUc líitô  nliU Adam mói, nìiu một "cá vỊ tập thể" 

co/po/ C07yj)0ra/c pcrso/?o7//y).' * Ngoài ra, 
còn có tu tu&ng vé "nhóm còn !ại" của ítraen, đuọc cô dọng 
kết tình thàrdi một nhăn văt duy nhất nhu găp thấy duói 
hình bóng "Con NgUòi" trong sách tiên tri Danien. Ciiác 
hán Phaolô dã tííng quen thuộc vói cách quan ni^m nhu thế; 
tuy nhiên, tu tuông của ngài tỏ ra rất ìà dăc tim, dộc dáo và 
thuòng dụa vào kình nghiệm kitô của mình.

Sau cùng, còn có ngudi nghĩ rằng Phaolô dã dụa vào kinh 
nghiêm trong cpng doàn Thánh Thể mà suy ra ý niệm về 
"thân thể ĐUc Kitô." Trong ICr 10:16-17, ngài viết: "Mií ta 
cùng bẻ bánh thánh, dó cháng phải !à dụ phần vào thăn 
thể Ekìc Kitô sao?" Vì chỉ có một tấm bánh, "nên tuy nhiều 
nguùi, tăít cả chúng ta cũng chỉ !à một thân thể." M ii dụ tiệc 
t^ tụ ngoại giáo, ngUUì tham dụ "hiệp thông vóì ma quỷ" 
(ICr 10:20). Tuung tụ nhu thế, khi ngudi kitô ăn thân thể 
của Chúa thì cũng trò nên mpt váì Ngài. Nhò kinh nghiệm  
này, Phaoìô dUa dà suy tu tíf ý nghĩa cá nhân lên ý nghía 
tập thể: vì cả cộng doàn ăn thân thể Chúa, nêĩì Giáo hội là 
một vói Ngài, là thân th^ của Ngài.

Xin xem Robinson, JA T., 77:e (2nd etì.). !jonílon 1977.
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&. ^ p c  CMC c á c

Haí thtí thánh Phaolô gùi cho giáo doàn Côríntô và thtí 
gùi CÌIO  giáo doàn Rôma dLíỌ c gọi ìà nhCfng " t h L í !án." Các 
thuf này dùng ìiình ảnh thân thể dể chì về các tín hũt! scíng 
trong trật tùng phục và tính thần ttíong thân tutmg ái, 
nhur các chi tììể cúa một thăn thể vậy. Dí nhiên, nóì lên nhtí 
thế Idiông nhằm don thuán biểu trình ý nghĩa xã hpi học, 
nhmig nhất ìà dể nêu bật chiều kích cùng ý nghía thán học 
tiềm ẩn cùa sỌ ìd^n.

7Cr 6 .72 20

Bản văn này gọi các kitô hũu !à chi th^ của Đúfc Kitô, và 
do dó hành vì của họ có thể làm vinh dọ hoăc gây ô nhục 
cho chính Chúa. Đàng khác, nhò Thán Khí lou ngụ trong 
họ, họ trô nên dền thánh, và vì dã doọc mua chuôc bkng 
giá máu cùa Ngài, nên họ thuôc v^ Thiên Chúa.'^

7Cr 70.7^-22

Mii ăn Mình Chúa là dọ phần vào thân thể Ngài; vì chì 
có môt tấm bánh và tất cả chia sẻ cùng mpt bánh â̂ y, nên dù 
nhiều ngoùi, thì tất cả cũng chì là một thân thể. Trong câu
16, "thân thể" là thể xác cá nlìân của E)ú<c Giêsu; trong câu
17, "thân thể" có nghĩa là gì? Là mpt "tập thể" hay "thàr 
thổ của Đdc Kitô"? Ý nghía không rõ ràng cho lám. VI có tíí

Gtténe!, V, (ed.), Lc 00/ps cí /e ocvps dM C7vwí preymère OM3E
dc Tl!ĩr&?s 79S7, PMis, Cerf 1982.
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Á:oí/ío/íta (thông hiêp) duiđc dùng dến trong câu, nên có thể 
là thánh Phaolô dă muốn hiểu "thân thể" theo hai ý nghĩa: 
thông hi^p vói Ddc líitô và vói nhau trong cùng mpt cộng 
doàn nhLí trong một thăn thể.'"

i C r

Đoạn này dùng ngụ ngôn của Mennius Agiippa dể nhăn 
nhủ cộng dồng Côrìntò phải biết sống thống nhất và họp 
nhất vói nhau. Các bp phận, tuy nhiều và khác nhau, thì 
cũng chỉ là một con ngLíòi; xã hội nào rồi cũng vậy. Nhmig 
thánh Phaolô còn vúỌt quá hình diện tq nhiên này de tiến 
lên bình di^n siêu nhiên: chúng ta là mpt thân thể không 
chỉ vì là thành viên của mpt tập doàji, nhutìg vì dnạc chỊu 
cùng mpt phép rùa trong cùng mpt Thần Pdií. Trong Giáo 
h^i, các bộ phận chì là "môt" D/ýh "Anh em là 
thân thể Đúfc Ki tô, và mỗi ngnòi là mpt bộ phận" (ICr 12: 
27); mpt S ! /  hi^p nhất có tính cách chdc năng: nhũfng nhiệm  
vụ, dù khác nhau, nhung có chung cùng một mục dí ch (xây 
dụng thân thé) và cùng mpt nguồn gốc (ân huệ của Thần
m n )"

Xin xcm Guéne!, V. (éd.), ^  co/py íÍM (/o/M /n
(Lcct-div. 14) Paris 1983.

Xin xem ! !avet, J., "Christ co!!ccUf ou Qìrist indìviíìuc! en !Cor 12,12?," E 
p/íc/n. T/:co/. 23 (1947) 499520; idcm, "Ija doctriní; pauUnlennc du
*Corps du C^irist' E)ssai de Mise au pí)int," trong Des(?uìH)s. A. ct alÌ! (eds), 

/AécVcgíe Pans 1960, 184-216; Ramaroson, L.,
'T.tHgkse. cotps du ( ^ s t '  dans !es ócrits paulínicns," EcW. 30 (1978)
129141.
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72.

Ý nghĩa cúa doạn này cũng tutíng nhtí doạn trên kia: 
diúng hên dói vôi nhau, nhtl nhũng bp phận trong mpt thăn 
thể. Các dăc sùng và tái năng khác nhau dều phải bổ túc cho 
nhau và giúp dõ nhau: dó là ý nghĩa mình nhiên. Nhtùig 
Phaolô lại viết thêm: "trong Đdc Kitô," là nguồn hên dói siêu 
nhicn. Ttí ý tLíông này dến ý tcTòng "thân thể Dúfc Kitô" chỉ 
còn íìiột buóc nhỏ, và mấy năm sau thánh Phaolô đã di xong 
chăng cách ấy.

c. /Ac c ác  M^MC 7/:!^

Các thtí viết cho tín hũu các giáo doàn Phihphê, Côlôxê, 
Èpììêsô và cho Philêmôn thuòng dnọc gọi là ngục trung thLf, 
vì thánli Phaolô viết các thu ấy lúc ngái bị giam trong ngục 
tù. So vói các thu truóc, thì trong hai thu gùi cho giáo hũu 
Èphêsô và Côlôxê, ngài buóc mpt buóc dái trong giáo thuyết 
về l l iâ n  thể ĐUc Ki tô. Trong ICr 12, chUa thây duọc "dầu" 
kliác vói các chi thể khác nhu thế nào; trong khi trong C1 
và Ep, dầu giu một dịa vị dăc thù; ngoài ra, trong Cr và Rm 
tông dồ chú ý dến các cộng doàn dịa phuong, còn dối vói C1 
và Ep, trọng tâm lá Hội thánh toàn thể. Ý tuông căn bản 
cùa Phaolô nằm gọn trong câu Ep 1:22: "Thiên Chúa dã dăt 
tất cả duói chân Búrc Kitô và dăt Ngài làm dáu toàn thể Hpì 
thánh." Có thể tóm tát ý nghĩa nliU sau: Dúfc Kitô là sụ viên  
mãn của Thiên Chúa; Giáo hpì là sụ viên mãn của Đúfc 
Kitô; vũ trụ là sụ viên mãn của Giáo hội. Nói cách khác: 
Ddc Kitô là Đầu của Giáo hpi, Giáo hộí là thăn thể Ngài;



20

phục tùng Đúfc Kitô qua Giáo hôi.***

7̂  c /n ía  7ìftfó M DáM CMC ífộ t TAón/t

Nhiều ìán thánh Phaolô d ã  gọí Đúfc K itô  !à "ĐÁU." Hău 
cảnh của án dụ  này không phải noi nào cũng niiu nhau; 
v^y cán phái xem xét văn mạch và ỳ niệm tiềm ẩn trong 
văn bản thì mói hiểu doọc to tuông của vị tông dò. Sau dây 
là nhOhg bản văn chính viết về chủ dề Đúc Kitô là 
"Dáu":'^

ĐÁU: Êp 4:15-16: "Sông ^Aco sỌ oà /rong /InA òóc 
óí, c/íóng /o sẽ /ón /cn 0  ̂ níọ/ p/tnOng dtệ/í, tn/On 

Dí7c 7íí/ô ol N gà/ /ò Díin. c/n/í/? TVgò/ M/n 
cAo cóc bộ pAận đn b/íóp oái nAan oò /oà/í /bđn 
đoọc bé/ cdn cb^/ cbẽ, n/iá mọt //ít7 gdn ntạc/t 
nnôt dnáng oó ntỗt c/tí /A^ /toạ/ động /Aco c/tt7c 
ndng CMC ntln/t. /v/tn //t§ Ngòt /ànt cbo /oàn //íđn 
/dn M/t oò íínsọc xdy dọng /rong /tn/t bác ót."

BÂU m ọì th iên  phủ và uy lình: C1 2:10: 'Trong A^àt on/t 
cnt dt/Ọc snng ntãn; N gát oôn M ddn ntọt qny&t 
/Ọc /Adn /Atéttg."

Xem 8chnadwnburg, R, T/te íĩpts//e /o //te J5̂ VtcsMV!& A Ch/tM7W!/oyy, 
T&T Clark, Edínburgh 1991, d$c bì$t "Appendíx. Tke Church in the Kplstle 
to the Eplieslans" trg. 293-310; Usami, K , So/no/oíc Cb/npre/te/t^tcn o/ í/nt- 
/y. 77te cytí/nc/t ót íp/tes/a/M, AB 101, Roma 1983.

Xin xem Schlier, u .. cr/ta/Mp/Mt/atomm" trong 77teo/. Dtr/. o/̂  //tc
/V ^  Tes/. !!!, 673-682.
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ĐÁU cùa Hội thánh: Ep 1:22: c /u la  dã Mì
cả díMi cAđ?t Ddc t̂ d dd^ TVgòt /Ò/7Í ddM Mdn 
Mc 77ộí Md/íd."

DÁU của thân th ể  Giáo hpi: C1 1:18: *Wgddi cM/tg /d 
ddy/ cdn /dd/í M d(ÍM cda Hột f/td/t/t,'
Hgt/dt /d /:Adí /tgMyé/t, /d ^rdd/tg /d  ^rottg sd 

/?gt/dí M cõt c/té^ số/?g /ạt."

Ddc líitô  ìà đầu nghĩa !à gì? Theo quan nì^m Do thái, 
dầu tnọng tnm g cho quyền bính và uy th^ trong gia t ^  (x. 
X!i 6:14), hoăc trong chi tộc (x. Ds 30:2), trong quân dpi (x. 
Tì ll:8 tt), hoăc trong quốc gia (x. Is 8:7). Theo quan nì^m 
I !y lạp, dầu là nguồn g& của sdc sống cho thể xác. Vì th^, 
Chúa Kitô là thủ lãnh và nguồn sống của Giáo hpi, chính 
vì "Ngài là dầu mọi quyền Inc thần thiêng và anh em du<ọc 
viên mãn trong Ngài" (C1 2:10).VÌ vậy, muốn hiểu Giáo hpì 
(và chúng ta) thì cần phải tìm hi^u về Ddc Kitô trUóc dã.

2) Ddc Ht/d /d ut /̂t /ttdtt cda T/ítén c/tda

Tín diều dầu tiên: "Ddc Giêsu là Chúa" (Cv 2:36; P12:11) 
hàm chda việc "mọi gối phải báì quỳ truúc Danli Ngài." Lý 
do tối hậu là vì Ngài là Thiên Chúa (x. Ga 20:28), và vì th^ 
lá "dầu hết vá cuối hết, alpha và ômêga" (Kh 22:13) cũng 
nhu Nghi là "Vua các vua và Chúa các chúa" (Kh 19:16). Còn 
trong kế hoạch cúu dộ, Chúa Cha đã dể Ngài nám trọn t^i 
thuọng quyền trên mọi sụ (x. C1 1:18-19).

Vì DUc Kitô vUa là dầu của vũ trụ vUa là dáu của Giáo 
hội, nên giây liên kết của Giáo hqi vói thế giói phải di qua 
ĐUc Kitô. Ngài vUa là trung gian sáng tạo vUa là cúu cánh
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của mọí tạo vật, và cả hi^n gicf Ngài đang !àm cho mọi 
tồn tại; và chính vói chúrc năng này mà Ngài !à dáu của 
Giáo hpi (C1 1:15-18)."'

Hon nũfa, "Thiên Chúa đã vui lòng "cho tất cá vlcn mãn 
tích tụ ô noi NgOÒi" (C1 1:19): "vlcn mãn" (nXhpíopa) nghĩa 
là gì? '̂ Có thể có hai ý nghĩa: cái làm dầy và cái doọc làm 
dầy: Đúfc Kitô doọc tràn dầy thần tính, bỏi vốn là Thiên 
Chúa, và dem chia sẻ sỌ viên mãn ấy vói nhũrng ai 0 trong 
Ngài. Đúfc Kitô có tất cả: thần tính, nhân tính, là Tạo hóa 
và tạo vạt; là troỏng tù mọi thụ sinh, là trodng td của các 
kè sống lại tíf cõi chết; trong coong vỊ viên mãn ấy, Ngài 
là trung gian của việc sáng tạo và của công trÌ!th cún dộ: mọi 
sỌ có nhò Ngài, bất cO ai doọc cún rỗi là dều nhb Ngài...

# M/n c/io 7V̂ â/̂

Đáu chuyển thông "nhiìng mạch sống" cho khắp thâìi 
thể, làm cho nó lón lên và tăng troông (x. Ep 4:15-16). Dầu 
cũng có chúc năng kết họp các chi thể làm nìột co thể, nliO 
là một '*hiệp dồng co năng" vì lọi ích của toàn thân. Do dó, 
nhũng nhi^m vụ khác nhau (tông dồ, ngôn sO, giảng viên, 
chủ chăn, v.v.) dềt) họp tác dể xây dọng một thân thể duy 
nhăít (Giáo hội). Thần Khí là nguyên lý họp nhất nhCfng 
khác bì^t giOa các chì thể và tác dụng trong mỗi chi thể. 
Mọi năng lọc trong Giáo hpi dều t(f Đầu phát xuất cả: mọi

Murín Om hi6u về các vAíi bản này, xin xcm Alctti, J.N., Co/oss/c/M 7,75 
20. Gpnrp ey^è5C On Ta AH 9!.
Roma lí^ l.

Xin xem FeuiHet A, "riérôme" trong D/cÍM/h R/ÒT. Sí ĵ/Vc/ne7:7, V!H, 1972, 
18^.
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án sùng dều !à ân sủng của Đúfc Kitô DáM và có tiêm l^c 
"kitô-ìióa." Chủ thể cùa các bí tích !à Đúfc Kitô; Chủ chăn 
duy nhất là Đúc Kitô, v.v.

AànA t̂ ó (yMỏn T/ídvi

Tối thuụng quyền của Đúc Kitô không chì là mpt vinh  
tùdc, nhung duọc thể hì(^n qua việc diều hànli và quản trị 
Giáo hội. Ep 5:24 ghi nhận: "Giáo hpi tùng phục Đúc Kitô," 
tUc là dể Ngài tác dộng và huóng dăn mình. Nhu DUc Giêsu 
vâng phục Chúa Cha, thì cũng thế, các môn dệ phải vâng 
phục ĐUc Giêsu (x. Ga 14:23tt). NÊ*U quyền bính nào cũng 
do bui Thiên Chúa mà có (x. Rm 13:1), và phải văng phục 
chủ ông mình nlìU Chúa líitô  (x. Ep 6:5), thì huống chi là 
trong Giáo hội: "Ai nghe các con là nghe Ta" (Lc 10:16). 
Trong thân thể (Giáo hội), mọi quyền bính dều bôi Dầu mà 
ra. Đầu (Đdc Kitô) không thiếu váng, thế nên nhuug "dại 
diện" cúa Ngài klìông có quyền xd thế nhu chính mình là 
chù thật duục (x. Mt 24:45-51), mà phải biết ý thúfc và tụ 
coi mình chí là klií cụ của Chủ chăn duy nhất. Măt khác, 
toàn cpng doàn và mọi tín hũu cũng phải biết tùng phục các 
dại diện hũu hình cùa Đầu vô liình.

3) Gíóo Aộ/. T/íá/í ud sụ* Vtén của Ddc

Kinh nghiêm trên duáng Bam át ghi dậm dấu vết trên 
toàn hộ thần học cúa thánh Phaolô. Lúc ấy ngài nghe ĐUc 
Giêsu phán: "Saolô, Saolô, tại sao nguui bát bó Ta" (Cv 9: 
24), và thoáng thấy, mpt cách nào đó, các kitô hou là chínlì 
ĐUc Kitô! Ttr dó, ngài suy ra ý ni^m về Giáo hội nhu lá thân 
thể, và còn hUìi nUa, nhu là chính Ddc Kitô (x. lCr 12:12).
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Ý nghía căn bản !à Giáo hội đùỌc dồng nhất hóa vói Dúfc 
Kítô, chìa sẻ cùng một số phận, cùng một súf mệnh. Tliúr 
!iai: trong Giáo hội có nìiicu thànìi p!iần kìiác niìau, mà vẫn 
ìà một thân thể duy nhất. Thd ba: mọi chi thể phải kết họp 
vói Đầu và qua Đầu, phải hên kết vói nhau. T!id tq: nhũTng 
chdc năng khác nhaù dể giúp thân thể vận iiành và !ioạt 
dộng !à do bòi Đầu mà phát sinh, chúf không !)ỏi thân t!ìổ. 
Cuối cùng, Giáo hội chqa hoàn tất, văn còn dang ìón lên, 
và dang hudng về vói Chúa Kitô.

Giáo hộì cũng !à "viên mãn" (p/crô/?m) cùa Đdc Kitô.^  ̂
Một dàng vl Giáo hpi "duọc tràn dầy" mọi 0 !1  pììong phú 
của Đdc Kitô, nhũmg On cần phải dnọc biểu ìộ ra trong thế  
giói và phải dLfỌc tiếp tục triển Miai ra trong ÌỊch sủf dể hoàn 
tất Dúfc !íitô, tdc !à sd mệnh của Ngài. Đàng k!iác, dqa tììco 
thánh Tôma, Đdc Piô XII viết: "Một cách nào dó, có thể nói 
rhng Giáo hội !à phán bổ túc của Ddc líitô, và Ngài tụf hoàn 
thành chính mình về mọi phqong diện trong Giáo hội." '̂ 
Thánh Tôma viết: "Giáo hộì là sq viên mãn của Đúc Kì tô, 
theo nghĩa là tất cả nhũmg gì là tiềm năng trong Giáo hội, 
bàng một cách nào dó, đã đuọc hoàn tất trong các chi thể 
của Hpí thánh Ngài."^' Các Giáo phụ Hy lạp nói cho rằng 
công trình Nliập thể hoàn tất, klii vinh quang của Đầu lan 
tỏa qua mọi chi thể. ITìánh Âugutinô cũng quan niệm tqong 
tq nhq vậy: "Chúa Kìtô toàn diện Dầu và
các chi thể trong S!/ viên mãn cùa Giáo hội... S!/ viên mãn

v& di$m n^v. xin xem BenoìL, p.. 'í)or^^s, t&tc et pìèrômc <!ans ìes ópitrcs dc 
!a captivitc," 63 (1956) 5-44; íie !a Pnttnrin,! . 1jc (Jhrist, íló-
rôme de ÌÉgììse," 58 (1977) 500-524; Met^h, E., Ac

c/trts/,!!, ch. iv.
Cr)^x?n.s, 230, DS 3813.

ITìánh T5ma. 7/t I, !ect. 8.
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của một con ngiíM."^

Giáo hội !à ìãnh Vì̂ c thupc toàn quyền Đúfc Kitô, nghĩa 
!à tràn dầy quyền năng cúu dq của Thiên Chúa; qua Giáo hqi 
Ddc Kitô tìiống t:ị trên thế giói và dLfa dân nhăn !oại về vói 
Chúa Cìia: dó ìà viên măn của chdc năng trung gian. 
Là Chúa tể cần kììôn (x. Ep 1:20-23), là Dầu của Giáo hpì, 
Dúfc Ki tô thu họp mọi thành mpt dtíói quyền bính Ngài 
(x. Ep 1:10): dó là giáo lý của Vaticanô I! về Giáo hpi, xác 
quyết Giáo hội là "bí tích hiệp nhất" (LG la). Đàng khác, 
Rdc Kitô dã truất phế các quyền It̂ c thần thiêng (mpt quan 
niệm hay một lối diễn dạt bình dân dĩ/a theo thần thoại 
ngộ giáo) (x. C1 2:15; Ep 1:21) và nhò Giáo hpi, Ngài thống 
trị chúng (x. Ep 3:10): Thân thể Đúfc Kìtô là môi tniòngcủa  

do (x. C1 2:16-22).

3. L ìn h  h ồ n  c ủ a  N lìí^ m  t h ể

"Dể chúng ta không ngttng canh tán trong NgUbí (x. Ep 
4:23), Ngttbi dã cho chÚ!ig ta thông dq vào Thánh Thân 
cL!a Nguòi, là chíiìh Đấ!ig duy nhất hi^n hũu nđí Đầu cũng 
!ilìU trong cdc chi tlìể, và hhng làm cho sống dpng, Hên kÊÍt 
cũ!ig !ilid tliúc giục toàn tlián, khiến các tháiìh Giáo Phụ 
dã ví tác dộng của Chúa Thánh Thán vói công vìpc mà linh 
hồn, nguyêìì lý của sụ sống, hoàn thàììh ntã tlìăn xác con 
ngrtbi" (LG 7g).

Khi hiểu Giáo hộì là một "thân thể," thì duong nhiên sẽ  
dăt câu hòi: "lình hồn" Giáo hpì ô dâu? Nhqpg rồi cáu trá 
lòi cũng dqọc nhiên tìm thấy: linh hòn của Thân thé Đdc

341. PL 39. 1493.
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líitô  là Thần Khí của Đúc Kitô!^" Đíùig quên là ô dây phép 
ẩn dụ dang đLíạc dùng dến dể biểu đạt. Dù thần học có thể 
nói r^ng tcfung quan giCfa Thánh Linh và Giáo hpì giống 
nhcf tqong quan gicra hồn và xác; nhông, vì dây là phạm vi 
máu nhiệm, nên cần phải nóí rõ ngay là lối diễn dạt thần 
học dùng dến trên dây là lốì diễn dạt theo phép loại suy, 
và vì thế phần toong dj thì lón hon hẳn phần toong dồng.

a . G tá o  íý

Trong líinh  Thánh, vai trò của Thánh Linh trong Giáo 
hpi doọc qoan niệm là toong tọ  nho vai trò cỏa linh hồn 
trong thể xác.^  ̂ TrOÚc tiên, Ngài là nguyên lý hi^p nhất của 
cộng doàn và của toàn thể Hội thánh (x. ICr 12:12-24; Ep 
4:3-4), vì Ngài là nguyên lý hiệp nhất của dúfc tin (x. Ga 14: 
16.17.26) và của thể chế (x. Cv 20:28; ICr 12). Thần Khí 
là nguyên lý sỌ sống của Giáo hộì, Vì mọi ki tô hũo dã doọc 
sinh ra hòi Ngài qua Phép rùa (x. Ga 3:5; Tt 3:5), và Ngài 
hhng cO ngụ trong họ (x. Rm 8:9; ICr 6:19) làm cho họ sống 
(x. GI 5:25). Trong thân thể Giáo hpi, Thán Khí là nguồn 
xuất phát của mọi doàn sủng và, qua chúng, của nhũmg "co 
nãng^' (nhiệm vụ) khác nhau (x. ICr 12:4t; Rm 12:4-8; Ep 
4:11). Thăt ra, Tliần Khí dóng cùng một vai trò trong các 
chì thể cũng nho noi Đầu (x. Rm 8:9-11). Một xác không hồn 
là mpt thây ma; Giáo hội cũng nho mỗi chi thể má líhông 
có Thần IQií thì cũng cháng khác chi nhũrng thây ma: chăng 
làm gì doọc, chàng còn là gì về măt siêu nhiên, trong kế

Thánh Piô X gọi lliánh Thể ìà "ìinh hồn cùa Giáo hpí" (DS 3364). 
Xin xem Ha)*a-I^ts. G.. LEspnì /ô/r(? Oc Sa o  so/!

Oíi^rbs /cs /tc/es Oes 4/Jô//YS!, Paris. Ccrf 1975.
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hoạch cúu dộ.

ò. 7 /tc o  í ò  A on CMC
G tóo

Nhũrng !ý chúTng về diểm này thì vô kể.^" Ô dây, chì xin 
dan cd một vàì thí dụ. Bên Đông phuong, thánh Gioan Kim 
k!iẩu viết: "Ss/ duy nhất của Thánh Lình là gì? Nhtí trong 
t!iân thể chỉ có một tâm Hnh d mọi chi thể và làm cho tát 
cá thành một; l liá n h  Linh cũng hoạt động tUOng t!̂  nhLf thế  
ô trong Giáo hội. Ngài dă dùỌc ban cho dể kết h^p mọi dị 
biệt giũTa nhũf!ig chủng tộc hoăc phong hóa khác nhau: kẻ 
già vóì ngùhi trẻ, ngtyòi giàu vói kẻ nghèo, hạng nhỏ bé váí 
hàng lón mạnh, nam giói vói nCf giói, mọi ngnòi trong Giáo 
hội nên một, đnọc nối kết chăt chẽ vói nhau hon cả trong 
một thăn thể duy nhất."^  ̂ Bên Tây phoong, thánh  
Âugutìnô còn miêu tả minh nhiên hon: "Hãy thd xem các 
c!ii thể cùa chúng ta: thàn thể do nhiều chi th^ họp thành; 
nhmig chì có một tâm Hnh hiện tồn và hoạt dộng trong 
mọì chi thể... Tâm Hnh chúng ta nho thế nào, nghía là 
!ình hồn chúng ta dố! vóí các chi thể mình thế nào, thì 
lliá n h  Lính cũng nho vậy dối vói các chi thể của Dúfc Kitô, 
doi vói thân thể Đúc Kìtô là Giáo hộì.''̂ "

Xin xem s. Tromp  ̂ De onima ooíporM
se/oOa or Roma 1932 (hai c.í)n).

7/! oO 9.3, PG 62.72.
Senno 268.2. !'L 38.1232
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c. G táo

Trong thông di^p (nàm 1897), Đúfc l^ ô
XIII, dă dề cập dến chủ dề này và kết thúc vói câu viết nhu 
sau: "Nếu cần rút gọn mà nói thì chỉ phải ìuu ý rằng nếu 
Đdc Kitô là Đầu của Giáo hpi, tÌTÌ Thánh Thần là Linh hồn 
của Giáo hpì" (DS 3328). Đăc biệt, trong Aíys í̂Cí Co^Y ôr/s 
(nàm 1943) ĐUc Pìô XII cũng dã khai triển tu tuông này: vì 
Thánh Thần là '*Thần Khí của ĐUc líitô" hoăc 'Thần Klií 
của Con" (Rm 8:9; 2Cr 3:17; GI 4:6), ăt cũng là "linh hồn cúa 
Giáo hpi" (DS 3807tt). Công dòng Vaticanô 11 dã phê 
chuẩn giáo lý này: "Qua mọi thUì dại, Chúa Tliánh Thần 
họp nhất toàn thể Giáo hội hằng niềm hiệp thông và vi^c 
thục thi tác vụ, han phát cho các on phâm trật và doàn 
sủng khác nhau, dể, tụa nhu lình hồn, chuyền sUc nang 
sình dpng cho các dịnh chế trong Giáo hội..." (AG 4). 
Thánh Lình là nguyên lý trục tiếp của sUc sống trong Giáo 
hôi. Ddc Kitô (Đầu) chuyển thông Thánh Linh cùa Ngài dể 
thánh hóa thân thể; Hiến chế số 7g, dã
diễn tả hoạt dộng của Thánh Lình bằng ba dộng tu căn 
bản: ("làm sống động"), ("thốtìg nhất") và
/nouc^ ("thúc giục"). Kinh Tin kính tuyên xung: "Thánh 
Thần là Thiên Chúa và là Đăng ban sụ sống." Công dồng 
dã nói len lại niềm xác tín này trong nhiồu lần và nhiều 
doan của các văn Idện.^*

Tlií dụ: 'T4h& Thánh Uiăn, Chúa Cha hồi sinh nhíítìg kè (!ã chết vì t()i !ỗi" 
(LG 4). Nhá Ngài, Dùb Kitô "!hm s6ng d()ng toàn thân" (!X1 7); 'làm sống 
dộng toàn thể ot (áu" cùa Giáo h$)! (IXT 8a); vì Ngài là "Chúa và là Đấng l)an 
sỤ sống" (13a), "ban sỤ sống cho tín hũu" (34a), "cho các m()n dồ" (48b), "cho 
Dàn Chúa" (AA 29c), "cho các thUh tác viên" (PO 12c); "cũng chính NgUbi sẽ
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Thánh Linh cũng !à nguyên !ý tăng trùông của Giáo hpi. 
Ngài !uòn canh tân Thân thể Đúfc Kitô khiến Giáo hpi tiến  
phát !ên mãi trong !Ịch sù !oàí ngLfòì cho dến khi dạt S!̂  viên 
màn trong Tìiiên Chúa (LG 7g,h). ! à̂ hnh hồn của hoạt dộng 
tìnyền giáo, Thánh Linh !àm cho Giáo hpì phát triển !ón 
mạnh (AG 3); dã. Hon nũfa, Ngài còn "thúc dẩy" Giáo h^ì 
cộng tác vái Ngài trong việc rao truyền Phúc ăm, dến nỗi 
!òng n!iiệt thành truyền giáo duọc coi tà dấu cht khả giác 
cúa sỌ việc Ttiántì Linh thỌc sỌ hiện diện trong Giáo hpi; 
và !ìg í̂Ọc tại. khi ttìấy mpt Giáo hội tchông còn dể tâm cho 
to cho công tác *phúc-âm-hóa' môi troòng xà hội cùa mình 
nOa, ttù có ttiổ có tý dể nghi ngò tà ktiông biết Giáo hội ây 
CÒ!1 sống ttico Thánh Lình hay không...

Tuy ĩitiiôn, cần phải biết dùng dến điểm giáo lý này cho 
cân ttiỘ!i, Tháíìh Linh và Giáo hội Idiông phải và cũng 
kiiông t)ao giò trò nên mpt "ngôi vị" dộc !ihất: Chúa Ngôi 
tìa dã ktiôììg !ìhập thể vào trong Giáo hpi! H0 !1  nCfa, khác 
vOi 'tììiti tiồn," Thánti Thần có thể hoạt dộng td ngoài thân 
ttìế.

K ẾT LUẬN

Thần học về Nhiệm thể giúp cho h ÌP U  khía cạnh "nhiệm 
mầu" của Giáo hộì. Dù Vaticanô II có nhận ra một sỌ toong 
tọ nào dó so vói mầu nhiệm nhập thể,'^ ntìOng cũng dã cố

!àm síínr Uiể hay hu nát cùa anh em nhu ITiánh Thần NgUM &
cùng anh em" (GS 22(!).

"N)ìU th)L(C !oại suy xAc (táng, cìiúng ta có tììể \í (liAo tiòi máu
ntiiệm Ngf)i txã nti^p ttì$; th(tc v^y. nhàn Ontì (tuọc Ng()i !jìã Ttũ&n Chúa 
mẠc !ày tìầu pìiục vụ Ngài nhu ctí quan cúu rỗi sống (tộng, và kết hụp vói
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tránh khai triển giáo ìý theo chiều huóng và (!ấch kiểu ấy, 
và cũng dã tránh dùng !ối nói Giáo hpi ìà Đúfc Kitô "kéo dài" 
ra trong !Ịch bôi rốt cupc GìAo hpi chỉ ìà một tạo vật. 
Đàng khác, quan ni^m thánh Phaoìô nóì !ên í rong hai thu 
Côlôxè và Èphêsô, không hoàn toàn ăn khóp V(0 co cấu trần 
thế của Giáo hội; nhung ìà cái gì rộng hon, !à !)iện tìiân cúa 
mầu nhìpm cúu dp và canh tán vũ trụ: Giáo hpi cụ thể ìà 
môì trubng trong dó, mầu nhi^m ấy tỏ hìệ!i rõ ràng niiất.

Là t!iân th^ Đúc Kitô, Giáo !iội truóc hết !à một thục thể 
thuộc về Ngài, và nhu Ngài ìà một, thì Giáo hội cũng ìà 
duy nhất. Tuy nhiên, nhũng chi thể khác nhau, tUc nhUìig 
chúc năng và nhiệm vu khác nhaụ, !à yếu tố cấu tạo tìiân 
th^: dộc nhất tính và da dạng tính dều thuộc bản chất cùa 
thân thể này. Là thân thể của Đúfc Kitô vinh hiển, Giáo hội 
!à bí tích của Ngài ô gìUa lòng lịch sủf loài nguòi.

Nói cho dúng ra, "nhiệm thể" là Thánh Tliể; Giáo hội và 
bí tích này "tuong thupc" vói nhau. Giáo hội củf hành 
Thánh Lễ là hiện thục hóa chính bản chất của mình: kết 
hiệp vói Dầu trong sụ khác biệt cùa các chì tbế (giáo phẩm  
và giáo dân), và dồng thái kín múc nhụa sống tu nguồn 
mạch truòng sinh.

Nhlpm thế thì rộng lón hon Giáo hội huu hình, và CÒ!1  

tiếp tục lón lên măi cho đến khi dạt dến múfc viên mãn 
Chúa Cha dà ấn dinh t(f muôn thuô. "DUc Kltô toàn thể,"

cách bất khà pììâìì !y; thì ct!ng thế, toàn Uìể Cú ÓSÍU xã )ìội Uta (háo hội 
pììục vụ TTìần Khí cùa Chúa Kitô. E)ăng làm cho Giáo hpi S()ng (lộng (!ố tohn 
thhn th6 (lc<Ọc lán lòn (x. Ep 4;16)" (LG 8a).

"Máu nhiòm cúu (!ỳ thăn linh nhy (luọc mạc khài cho chúng ta và vẫn ti?*p 
tục trung Giáo hbi. Giáo hỳi mà EXá: Chúa dã l^p nên )hm tlìĂn tliể Ngài..." 
(LG52aJ.
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"Ađam mói" này chỉ có thể dạt tóì mdc hoàn hảo toàn vẹn  
khi mọi cìii thể của Ngài dã dùỌc tháp nhập vào thăn th^ 
Ngài. Giáo !iội có một chiéu kích cánh chung, và chiều kích 
ấy sẽ thành tụu trọn vẹn khi Đdc Kitô quang lâm vói h^t 
mọi clii thể -  dích danh hay vô danh -  của Ngài, nhCTng 
kẻ mà chì một mình Thiên Chúa biết lòng tín của họ.



m

GÌÁO HÔI LÀ BÍ TÍCH

Giáo !ipi ỏ trong Dúic Kitô n in í !à bí tích !ìoăc (ìấu c!iì và !h 
khí cụ của dăy k ^ t ìiọp m ật th iế t vái Thiên Chúa, và giha 
toàn th ể  nìiăn  !oại..." (LG la).

Nhận thúfc và giói thiệu Giáo hpì là mpt bí tích, quả là 
mpt diểm khám phá tốt dẹp và hũp ích của công dồng Vati- 
canô II, giúp mô tả rõ mối titong quan giũfa Giáo hội và Đdc 
Ki tô. TLtong t!̂  nhq Ddc Kitô là bí tích của Chúa Cha (Nghi 
là hình ảnh /nÌM Aht/t của Thiên Chúa oô /ù/iA. C 11:15), thì 
cũng vậy, Giáo hpi là th)/c tại hũu hình làm bicu tqọng cho 
Đdc líitô, là dấu chl cho thấy SỊÍ hiện diện cùa Ngài, và là 
dụng cụ Ngài dùng dể thqc hi^n công trình cúu dộ suốt giCfa 
dòng lịch sd loài ngqdi.

áp dụng khái ni^m 'T)í tích" cho Giáo hội 
theo nghĩa loại suy, chú không theo don nghĩa nho Idii nói 
về 'T)ảy bí tích." Thái troóc công dồng, nhiều tác giả cũng 
dã ttùig dùng dến kliái niệm này; dó chỉ là hình thdc phản 
ánh mpt quan niệm cổ truyền về nhiệm \ại làm trung gian 
doọc trao phó cho Giáo hội ô trong kế hoạch cúo dộ của 
Thiên Chúa.

Hiến chế về Phụng vụ khăng quyết: "Tìt cạnli soòn Chúa 
Ki tô chịu chết trên thâp giá, dã phát sinh bí tích lìhi^m lạ 
là Giáo hpi" (SC 5). Danh xOng này doọc Hiến chế L7/7Nc/7 
Gc/Oó/7n dùng nlio mpt cách dinh nghĩa Giáo họì. m ến  chế 
ghì rõ là: "lílii bị treo lên khỏi dất, Chúa Kìtô đã kéo mọi
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ìigLíùi í!fMi vói mình. th kẻ chết sống ìại, Ngài đã pliái 
gì'i Tìiánh Tiiần i)nn S!/ sống dến vói các môn dệ, và nhò 
llìá n h  Tiiần tìiiết lập thân thể Ngài là Giáo hộì, nhtf là hí 
tíc!i cói! dộ pliổ (juát" (LG -18). "Dí tích phổ quát" !iày cũng 
(k̂ Ọc gọì là '1)! tích hũft! hình củn sq hiệp nhất cút! dộ cho 
toà!i thc và clin mỗi ngtYdi" (LG 9). Đây là lần dAu tiõn trong 
lỊcli SLf, Giáo hỘ! dLíqccAý///! /Afý<c dinh nghĩa nliLf một bí tích. 
Vậy, sLf kiỘ!i này muốn nói gì?

1. "Dí t íc h  G iá o  h ^ r

"Bí tích" là gì? Thần học dÌ!ih nghĩa: "hí tích" là "dấu chỉ 
liL!t! liiộu của ân sủ!ig," hoăc theo Vaticanô II là "dấu chỉ và 
dụng cụ của việc kết hiệp mật thiết vói Tlìiên Chúa."' Còn 
theo thấ!ih Tôìna thì "hí tích" là "nhũfng gì có quaiì hệ vói 
sq tìiánh thiện, trong t!̂  cách là nguyên nlìân, là dấu chỉ, 
lioặc !à t! ong một dạng quan hệ nào kliác."^ Vói nliũtig loại 
pliạm t!Ì! hiện sinh hđn, hí tích duọc quan niệm nht/là hiểu 
tL!Ụng Thiên Chúa dùng dể mdi gọi con ngLíòi dón nhận ân 
sùng mà hí tích chúfa dL!t!g. Biểu t!Jcfng này linh nghiệm vì 
TliiÔ!! Chúa t! U!ig thành: NgUdi dăt Giáo hội làm khí cụ cút!

' .%-// tt/íí-r) M ì̂iìn n!nf sau: 'Hì! Hy !ạp /7!y.s/r/7r)/: (lỊdi ra tiếng
!,:!tin}ì t!iàn)ì hai (mầu nhiệm) và (hí tích)... 'l)í
tíc!!" núi !cn íìấu )iiệu híAi hình cùa thụv tíũ hí ẩn cùa (7n cúu (!ộ ... Công cu ^  
cífu (!() ct!?! nìiân tín)i t!iánh tliiõn vh Uiánh lióa C!!a Ng^i !à hí tích ctíU (!ộ, 

c !x̂ y tt) và )inạt dỘ!ig tmng các Ì7Í tích cùa Cií^o hộì (mà các CiÁo ìipi Hímg 
})))t!ìfng dmg gọi !h "các !nầu nhiệm thán!!"). Bảy ))í tích là nhtfng (Utu hi^u v^ 
(lụng ạ) Chúa '!1)ánh 31)ần (Kìng (Ic han phá), ân sùng tìta Cli)í)a Kit(ì là Đầu, 
trong Ciáo hội là lliân  thổ Ngài. Nh(i vậy, CiAo hội !i^m gicr vh tliông l)an 
ân sùng vô hình mà Giáo hội là dấu hiệu. Chính tli(X) nghĩa h^tng tụ nhy mà 
Cián hội <!u)(c gìi là '1ií tích" (S() 774).

!!!. (ìt). 1.
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dộ; thố nên, hễ ai gia nhập Giáo hội !à dpọc dón nhận vào 
trong lãnh vỤc cúu dộ, vá chính Thiên Chúa dích thân dảm 
bảo cho ngttdl ấy nhận duiọc On cúu dộ, nến biết trung thành, 
không ttí chối, lchông phản bội.

Công dồng cố ý dùng giói tù ("nhp" inột bí tích) dể 
nói lên chủ ý muốn áp dụng ý niệm tích" cho Giáo hội 
một cách loại suy, tdc là theo cách khác so vói 'l)ảy bí tích" 
theo nghĩa quen thuộc; thế nên, không có chuvện có tám bí 
tích! Thần học hằng quan niệm Đdc líitô là tích co bản," 
vì Ngài là hiện thân của Thiên Chúa vô hình, là dấu chỉ của 
tình yêu Thiên Chúa dối vdi loài ngodi, là tì*ung gian (vtra 
dụng cụ vùa chủ thể) của On cúfu dộ; hon nCfa, chính ban thân 
Ngài là ân sủng tối thoọng l li lê n  Chúa ban cho loài ngoòi. 
Đdc Gicsu (con ngodl) là trung gian Ihm cho chúng ta doọc 
kết hiệp vói Thiên Chúa và nhận doọc mọi On NgOòi ban. 
Công dồng Trcntô dạy rằng các bí tích "chúfa dỌĩig ân sỦ!ig 
mà chúng biểu thị" (DS 1606); có thế mói thấy rõ Dúfc Kitô 
thật Ih tích co bản." Mà Giáo hội là thân thể Đdc Kitô, 
cho nên trong Ngài và nhò kết họp vói Ngài là Dầu, Giáo 
hội thông dọ váo nhiệm vụ hay súf mạng bí tích của Ngài.

"Bí tích tính" Idiông nói lên bản chất, song là chdc nãng 
của Giáo hpl. Không giống nhũtìg dâìi tộc khác (nho dân 
Việt Nam, dân Do thái, V.V.), Giáo hộl có một chOc năng biểu 
toọng; không giống nhiìng xã hộl khác ^̂ ác quốc gìa, chẳng 
hạn), Giáo hội không có, kliông mang trong mình mục dích 
của riêng mình: dó là "dăc tính cá biệt" của Giáo hộl.

Bí tích tính này doọc thông chuyển trOóc hết cho bảy bí 
tích, rồl cho ĩyhl Chúa trong phụng vụ, cho các á bí tích, và 
cả cho các cO che của Gií î hộí nOfa, dù theo nhũmg mdc dộ 
rất khác nhau.
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2. N !ìì^m  c ụ c  bí tíc h

Mxnìi hiểu rõ h(ifn bí tích tính của Giáo hội, thì cần phải 
!)ict (!^t (ììáo !iội vào trong toàn cục kế hoạch cúu (!ộ. Xrta 
!iay, Thiên Ghúa thpùng dùng nhũTng dấu hiệu dể giao tiếp 
vói CO) ì ngrídì. Tại sao lại thế? Vì NgtíM muốn vậy, nhùpg 
cũng còn V! hản cliất của sụ* việc: Tliìôn Chúa tuyệt dối vô 
lihili; c!ii !ihd Con của NgPbi nhập tliể, con ngpùi mói dttpc 
biốt Ngr^dĩ: "Không ai dã thấy Thiên Chúa bao giá, nìtLùig 
Co!i Một... dã tò clìo chúng ta biết" (Ga 1:18); cụ tlìc hOn: 
ai thấy í))fc Giêsu là thấy Chúa Cha (x. Ga 14:9): dó chính 
là trrí(aig họp diển hình của bí tích chuẩn tắc. Bản tính con 
ngtrdi bao giò cũng cần dến nliũTng hệ thống biểu ttíPng dể 
mà sinh hoạt và phát tri^n.'

Quả vậy, kế hoạch cúh dộ dLtạc tóm gcn vào trong mầu 
nhiệm nhập thổ: Thiên Chúa trô nôn xác phàm, Ngài là con 
dpbng cúfu dộ. Dú*c Kitô Idiông chỉ là klio táng tích chúfa mọi 
ân sủng, không chi là trung gian duy nhất dPa dẫn lên vói 
Thiên Chúa, mà còn là "mẫu mbc" của nhũlig "dLíbng lối" 
cúa Thiên Chúa nCfa. Noi Đúfc Kitô, vật chất trỏ nên dụng 
cụ cúu dộ; n(ã búfc líitô, nhũaig củf chỉ và hoạt dộng của con 
ngpbi trỏ nôn nhũtig cù chi và hoạt dộng của Thiên Chúa 
cLlu dộ; noi Ddc Kìtô, thần tính cúh rỗi chúng ta qua nhân 
tính. Các Giáo phụ dã cOOng quyất bảo vệ "nhiệm cục bí

' Xin xrm E.S.STM /cs snr/Tp-
!'n)is !!)79; i(ìcm. S\7N/)r?/r o

r/r /hõ.s/r/)rr t^aris 1987; Van Roo, W.A., 77)C Snrm-
!(nnia PHO 19í^; Paiìncr, K.. '^Hicoìogy of the Symtx)!,"

!V. Baìtimoìc: Heìioon PìYìss 1966, tr. 221-252; lìnmerguc, M, 
"N!ìập (hí* và Hí tích," /ípy? 77/yể;: 7/MM) 7/ọc. số 5 (1992) 105-115.
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tích" khi kết án các !ạc giáo khinh miệt vật cìiất, nliLt ìà áo 
tìiân thuvốt, ngộ giáo, thuyết tân Pìatô, hay !à tìiuyết nhị 
nguyên, V.V.: tất cả dều phủ nhận các bí tích.' Nhcrng phong 
trào có khuynli ht/óng duy ìinìì, nhtí thanh giáo (Cathari, 
A]bigcoìs...), ìioăc chủ trttong ttí chối rdiCCngmbi trung gian, 
TÌ!1 ìành, V.V.: dcu phản dốì hệ thống bí tíc!i.

Dẫu rằng, tuyệt dối mà nóì, "cìiế dộ bí tích" không nhất 
t!iiết !à cần ciio bản tính ìoài ngÛ Lâ; nhung nếu (ì).fa tneo 
co:i !igU(íi cụ thổ -  vói bản chất vật thể và xã hội -  mà 
!iói, thì quả phải niiận !à chế dộ bí tích rất thích hụp vói 
bản cìiất loài ngtfdi. Thần học cổ diển thudìig nghĩ là "nếu 
Adam Idiông phạm tội" thì bí tích cũng sẽ không có.  ̂Trái 
lại, Phanxicô Suárex chủ hnong răng dù klìông có tội, con 
ngì.íòi cũng vẩn cần dến các bí tích dể giao tiop và trao dổi 
vói Thiên Chúa. Vì t)/ nhiên, con ngLfdi cần dùng dến nhGng 
dâu chỉ dể diễn tả lòng tôn kính và niềm tin của mình dối 
vdi Dấng Tối Cao vô hình, cũng nhu dể biểu hiện mối hi^p 
nhất tôn giáo giũfa xã hội, v.v.''

' Ví (!ụ. !nhaxiô Antiôkia. 6. 4.18.5; 5.1.3, V.V.;
l ' r [ t u ! ! i a n ô , !, 28.29; De (W7!f CA/i.s/í 9, v.v. 

íìliẢíiR hạn Uìánh '!onm. ///.61.2; 4 tl.l.9.!.a2; ngíũ lập
thánh Àngutínn, /)r Gc/íe.s/ /Nwnr/mo7.s 2 4. Ph 34.198.

" .SHr/; /ỵý r/kí t  /À;n^ 7rr/!/ó (!!, di. 1. S() 14) (!tC! n! nhíAig lý '1̂  ̂
sau: 1) Bàn Lính nhân loại cần (lến giác quan d6 (lạt t(ã sụ vũ lùnh; 2) Các dấu 
ch) hiểu lộ tf)n ý tita llũũn  Chú:) li&n quaíi dến các !(ti h)t). và khích lệ cun 
ngu(n tin tLíttng vào NgUln; 3) Nhd các hí tích, ân sùng dcn V()i chúng ta nwt 
cách h((p vái !)àn tính nhAn loại hun; các hí tích là phmnig thuốc chít) trị tí))h 
yốu hùn của chúng ta; 4) Một cpng dokn tín hhu cần có dấ)) chì chung dể l)ảo 
dàm sụ hiệp nhất; 5) Nìiltng hí Och !h phtítmg ticn dá công khai tu^vn X)íng 
dúo tin tntUc mẠt mọ) ngutà; 6) Nhũng dấu chì nhu thố có k!)à nAng cu võ lùng 
tin tcÁÌng vk tìĩìh tliU(ng giun các tín hut) V(jri nhau; 7) Các hí tích giúp chúng
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1'hật ra, trong cììùtíng trình của ITiiên Chúa, công cuộc 
tạo íÌLfng và ctllt) chuộc chì !à hai măt của cùng một thụ̂ c tại. 
l \ f  ìììiiôn và siôu nhiên, hản chất con ngttùì và ân sủng của 
l li ic n  Chúa, l^hông chống dối nhau, song chăt cìiẽ ăn ìdióp 
vdi nhau. 1 ạo vật ìà súf giả dầu tiên Tìiiên Chúa phái gủd 
dố!i vdi con ngtídi dể tLíòng thuật vinh quang của Ngtrdi (x. 
Tv 19:1). Qua các tạo vật, Thiên Chúa mạc khải chính mình 
c!io con ngt.?á, và íỊ[ua dó chuyển ban dến Ipong dân (m cúu 
dộ của Ngu*di (x. Kn 13;l-9; Rm 1:20). Ct !̂ Udc cho thấy 
l ln ê n  C!iúa (!ùng các bi^n cố !àm trung gian mạc ìdiải, hệt 
:iìiLf k!ii NgPòi dùng các co chế hoăc các tiên tri. Thoùng 
tìiOOtig Tìiìên Chúa giao tiếp vái dân Ngoùi qua biến cố và 
ÌOi nói, !à nho ìiai phoong cách bổ túc cho nhau (DV 1). 
Ttiiên O iúa vô tận, bất kliả tri dối vói trí !ọc hũo hạn toài 
ngOOi; vì thố, chính NgoOi dã tọ dăt mìrdi trong tầm nliận 
thOc của con ngOOi qua nhOìig ìành ảnh, dấu chỉ, và biểu 
tttọng.

Nhân chủng học hiện dại dã nêu bật cho thấy rằng tọ  
bản chất, con ngoòi !à một biểu toọng.^ Trong thỌc tế, chỉ 
ktii "ý nghĩa" của một cá nliân con ngoòi doọc ngOOi khác 
n!.ận là "có nhân tÍ!ìh," thì ngoùi ấy mói trô nên "một kẻ nào 
dó." Nhttng bất cO "ý nghía" nào cũng dều phải doọc hiểu qua 
dấu dìi. Kliông có dấu chi và biểu toọng, con ngoái không

Lì sííng idiiôm nhoang: (!òì con ngvíín chúng ta phải ch^p nhận ntihng (!ấu ch! 
k!ià giác \ì váng !òi 'ilii&n
'  Xin xom (Inmon R,Sy/n/x)/('x/ô//0n7nrn/rM/.t0c/as!'m/frcsnc/Ý'r. Paris, Ga!- 
ìmuuY! 1962; Jung. C.G , o  xcs ĩjanont-!^ort Ho\'a! 1964;
Stc!vkx, s.. //;^7nr/ní^/n/! 07/ //!o////o Oos .<ỵ}'////)o/cs, Zod â(^ur; 1966; Douycr, L., 
L/' /77c c/ /7/0//////C. ( ^ ! Í  1962; Innìs, !t. (ed.) Sp//:/o//cs. /b / /////nf7///'fo/y /\/!- 
//;/Vr}g), B!(x)mingU)n, 1983; MclcliiotTC, V., S/////x)/o c cr//!n.S[y'//.2!0, Milano, 
1988.
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thể sống duọc. Ngôíi ngùf cháng hạn ìà một hệ thống biểu 
t(Ạíng. Vì thế, dúfng tách ra khỏi xã hội — là inột mạng d^t 
tíf nhũTng biểu tLíđng -  mpt cá nhân không 1-hể thành tụù 
chínli mình dtíạc. Hcfn nũfa, Tìiiên Chúa dã ds^ig nên con 
ngtfdi theo hìnli ảnh của Nguòi; bôi thế, con ngtíùi biểu tliỊ 
nhũmg tln/c tại vtfọt hán lên trên chính mÌ!ih, và liudng về 
vói một dích dìểm nằm ô "phía bcn Ida" cá nhân ínình: C0!1 
nguùl là 'lá  tích" của Tliiên Chúa. Vì vậy, con ngLfcã có thể 
nhận ra Thiên Chúa khi tiến sâu vào trong thăm tâ!n của 
mìnli, hoăc là klii nhìn vào dung mạo ngLTòi khác. Và Vì con 
ngLíòi majig dậm túili chất tôn giáo, cho nên cái mạ!ig biểu 
tLíỌng kia càng giúp cho con ngLfcfi có dLíỌc nliũtig diều kiệìi 
thuận lọi dể phát huy dăc tính ấy. Bỏi tôn giáo biểu hi^n 
qua một hệ thống biểu tqọng, nghĩa là một hệ thống nhũf!ig 
nghi thúc, nhChig cuộc lễ, nliũTng noi thánh, V.V.; nói cách 
kliác: qua một hệ thống bí tích.

Đã dỌìig nên chúng ta làm con ngodi, Thiên Chúa cũng 
muốn cúu rỗì chúng ta theo kiểu cách phù họp vdl bảĩi tính 
con ngobi: vì con ngodi là xác thể, nền Thiên (yhúa dă dùng 
vật chất làm khí cụ cúu dộ; vì mang xã hội tính, nên con 
ngodi doọc cúu rỗl trong một xã hội và qua một xã hội, túfc 
là Giáo hộl; vì mang chiều kích thbi giaíi, :iên con !igObi 
doọc l l i iê n  Chúa tọ mạc khải cho biết qua lịch sủf và một 
cách lịch sù. Vũ tìi.! vận hành theo dà tiến hóa, nghía là 
Tliiên Chúa dã dăt smi ỏ trong vật chất một tiềm năng có 
sdc nảy nô dể phát sinh muôn loài muôn vật và hết mọi sinh 
linh; thì kế hoạch CÚP dộ cùng thế: tiềm năng tôn giáo của 
tạo vật sẽ phát triển dể tạo thành muôn vàn dạng loại nghi 
thdc, biểu toọng, tôn giáo... Măt kliác, trong vũ tìỊ! mõi sọ  
vật dcu phát sinh ttt sỌ vật Idiác, thì trong "vũ tì-ụ cúu dộ" 
cúĩìg vậy và dó là hệ thống trung gian: Thiên Chúa CÚP vát



39

qun tnn.^ ^ian của npuùi kiiác: qua Abraiiam, NgLíùi cúù ông 
!j(jt khỏi tiìànìi Sôdôma (St 18:22); qua MÔSP, Yavê ban giao 
tk íc .  V.V.; ìioậc (̂ ua tiung gian của một ccf c!iế, n!iLf: ìiàng tLf 

tế, f)cn t!ib, Lc !uật, v.v.

N!nfng vì con ngubi (iL/ạc quyền tụ íìo, iìcn cq cììế cúu dộ 
cũng pbải }iòa nììỊp vdi khả nấng tq tiị này: vì t!iố, các bí 
tícìi kiiông tác dụng một cách td dộng, mà pìiảì tùy vào ý  
in/dng của tìiba ÙÌC viên và tình trạng tâm hồn của ngLíÙi 
!ãnh nhận.

8. Kìtô: bí t ích  c^ í n g u ồ n

Dúrc Kitô ìà !ũộn tìiân sống dộng của Thiên Chúa nhân 
!iậu (x. Tt 3:4): "Quả ìà ìón ìao thật, Mầu nhiệm của chân 
(!ạo! dã hiển hiện trong xác thịt..."
(H':n 3:16). Con ngqdi Gicsu chd.i dmig ăn sủng tạo hóa (là 
dúnh Tlũõn Cliúa) và ân sủng thụ tạo cao cả (!à tìiqc tại 
Ngôi liiệp), mà tliần học gọi là "ân sủng t!ìủ lã íd i" (g7'a//a 
c(7/7///7o//s), V! là ân sủng của Đầu, tdc là nguồn ân sủng cho 
toàn tliân. Ddc líitô Idìông chỉ là dấu hiệu làm cho chúng" 
ta biết Cìiúa Cha, !nà là dấu hiệu "hiện thể hóa" Chúa Cha 
cho chúìig ta; vì thế, ai thấy Ngài là thấy Chúa Cha: Đúfc 
Ciêsu là hí tích của Chúa Cha. Dàng khác, Ngài là hiện thân 
cua mầu nhiệm cút! dộ; vì thế, ai găp Ngài, tiếp xúc và chạm  
vàn Ngài, là dpọc nối liền vói nguồn mạch On cút! dộ, là 
dqọc lònh mạnh (x. Mt 9:20-22).

Co!i ngoòi Ciêsu Ih công cụ của Thiên Chúa dùng dể cút! 
dộ thc gian: công cụ hoàn hảo, víta hoàn toàn tọdo, vLta hoàn 
toàn quv phục thánh ý Chúa Cha. Đdc Giêsu là Ngôi Lòi: 
!ihp nhân vỊ của chúng ta chỉ hoạt dộng qua thể xác sống
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dộng, t!iì ngôi vị Đdc líitô  cũng hành dộng nhLf vậy: Nghi 
chCfa' lành ngLfdi phong cùí (x. Mt 8:3tt) hoăc tha tliúr tội lỗì 
(x. Mt 9:2); Ngài muốn chia sẻ vinh quang vói các !)ạn hũt! 
minh (x. Ga 17:24) và ma^lg On cúb dộ dến cho các dồng bào 
tít chối dón nhận Nghi (x. Mt 23:37); và bây giù Nghi dang 
không ngthig kết hiệp nhõTng gì dã bị phân tán (x. Ga 11:52; 
12:32), cùng làm dụng cụ dể Thiên Chúa hòa giải thế gian 
vói chính mình (x. 2Cr 5:19). Thân xác của Ngài là nguồn 
trtíùng sinh (x. Ga 6:53tt), và ngoài Nghi ra thì chẳng có 
dqọc On cúu dộ (x. Cv 4:12). "Dúfc líitô là òt vì Nghi phối 
kết một ân sủng vô hìnlì tổng quát vói m^t hình thể khả 
giác có kliả năng biểu thị vh ban chuyển ân sung ấy. Lh bí 
tích ry?// rfộ, vì Nghi mang trong Nghi S)/ hòa giải qua máu 
Nghi, giao uúc mói và chung quyết, On Ihm con Thlôn Chúa 
trong ân sủng, nì^m hy vọng dLtỌc vinh hiển, bảo chúfng 
quyền thtfa kế của con cál Thiên Chúa, mối hiệp thông mật 
thiết vái Ngtídi, và giây hiệp nhất mọi con cái Thiên Chúa 
thành một dân tộc, một thăn thể."" Sách Giáo lý dạy rhng: 
"NhLt vậv nhăn tính của Nghi dùỌc coi nhq 4)! tích,' nghía 
!h dấu hiệu vh dụng cụ của thần tính Nghi và của On cúu dộ 
mà Nghi mang dến cho ta: nhũtig gì hũu hlnli trong cuộc 
sống trần thế của Nghi, dẫn dLta chúng ta tí'íi mầu nhiệm  
vô hình về thân thế làm Con Thiên Chúa của Nghi vh về SLf 
mạng cúu dộ của Ngài" (số 515). Vậy, Đúfc !Ctô là bí tích cãn 
nguyên của mọi bí tích.

" Y. CoMRar, C/í Paiis 1975, t!g 18; X''m s^hillí ltcíxrkx,
K., Chn.s/ /n r/r D/r?/, rí!!Ìs 1900
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4. G iáo  h p í !à m p t Bí tíc h  tro n g  Dúfc K ìtô

NiiLf dã thấy, Vaticanô II gọi Giáo hội là '*bí tích phổ quát 
cùa 0 !1 C!j[t! dộ." Sóc/í Gmo Lý Gíóo Hộí Cô/?^ G/óo nhận 
dịnli thêm rằng Giáo hội !à '1)í tích biểu !ùện súr mạng của 
Đúfc líitô và của Thánh thần" (số 738), và ìà 'T)í tích, nghĩa 
!à dấu hi^u và !à dụng cụ, của chính sống Thiên Chúa" 
(số 932). Sỏ dĩ Giáo hội là bí tích thì chínlì là vì Giáo hpi ỏ 
t:ong Dúfc Kitô và tùy thuộc vào Ngài. Giáo hpì là bp măt 
xã hội của Ddc líitô, nêu bật sq liipn dipn cúù dp của Ngài 
ò trong th^ giói: nliLl dầu hoạt dộng qua thân thể, thì cũng 
vậy, Đúfc Kitô hoạt dộng qua Giáo hội.

Về một số khía cạnh, Giáo hôi giống nhtf mầu nhiệm  
Nhập thể (LG 8 ). Trong thông diệp cog/?i/í/77? (1896), 
Rdc I7CÔ XIII viết rằng: "NhLt Đdc Kìtô, là Đầu và là Mâu 
mt/c của Giáo hộl, sè không phải là toàn vẹn nếu chl durạc 
nliận làct don thuần qua nliân tính hũu hình của Ngài... 
hoăc qua thần tính vô Mnh của Ngài mà thôi, ... vì Ngài là 
mpt trong và tLf hai bản tính, hũp hình cũng nhq vô hình; 
thì cũng thế, Nhiệm th^ của Ngài sẽ không phái là Giáo hpì 
thật nếu kliông có sỌ việc các vếu tố hũt! hình kín múc sdc 
sống và năng lọc ttl nhũmg ăn huệ siêu nhiên vô hình..." 
(DS 3301). Măt vô hình của Giáo hột hệ tại ỏ sỌ hiện diện 
của Đúfc Kitô và Thần Khí, nhtí Ddc Pìô XII viết: "Dúfc líitô  
hoạt dộng trong Giáo hộì mật thiết dến dp có thể coi Giáo 
hội tììtO là một 'ngôi vị khác' của Ngài;"  ̂và trích dẫn thánh 
Âugu' inô, Đúfc Piô XII viết tiếp: trong Giáo hội "Dúfc Kìtô rao 
glảt g Đdc Iíitô."'° Thánh Tôma viết: "Đầu và các chi thể là

" lliôn  í diệp Aíac/Ão/or D(7t AAS 35 (194:i) 218. 
'"SrMMn 354.1. PL 39. 1536.
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nhur một ngôi vị huyền nhì^m."" Vì Thần Khí hiện diện nhu 
vậy, nên cÔ!ig dòìig Vaticanô II dã dụa th^o mọt thúr loại suy 
dể so sánlì Giáo hpi vói mầu nhiệm Nhập thể;'^ nhung chúfc 
năng của Thần Khí trong Giáo hpi thì khác hán vói chdc 
năng của Ngôi Ldí trong Ddc Kitô!

Trái vói thần học kinh viên, thần học tân dại hàn luận 
rất nhiều về chủ dề này. Thế kỷ 19, M. J. Schcebcn dã nêu 
lèn tính chăít bí tích của Giáo hôi; nhung có lẽ ngUÙ! gây 
duục ảnh huòng lón nháít trong vấn d  ̂này và có sdc thu hút 
nhiều thăn học gia lung danh thuận theo quan dicm của 
mình,'^ là Otto Semmelroth.'^ Î ụl dìểm của ý niệm "bí tích" 
là ô chỗ có khả năng nêu bật thế quân bình giUa hai loại 
yếu tố cấu thành trong bản chất thần-nhân của Giáo hội, túfc 
là vùa hũu hình vùa vô hình, vùa nhân loại vba thần thiêng, 
víía xã hpi ví/a mầu nhi^m, vùa thể chế vùa doàn sủng, v.v.

Lý do cuối cùng giải thích tại sao Giáo hộì lại mang tính 
chãít bí tích, thì cũng hệt giống nhu lý do giải thích tại sao 
có cupc Nh$p thể: là d^ con nguòì nhận duọc Un cún rỗi qua 
con ngudì. Muốn chuyên thông un cúu rỗi cho mọi ngudi, Đdc 
Kitô phục sinli cần dùng dến mpt công cụ có tính chất lỊch 
sủf và xă hqi, hiện diện ô kháp nui và trong mọi lúc: dó là 
Giáo hpi.

** !!.48.2 ad 1.
' '  tXíhg qu^n phóp !oại sty  n^y nói !f!n mpt dì bipt htm ìà sụ 
(lồng: xem Y. Congar. "Dognie christoìngique et ecc!és!o!ogie. Vérité et Hmìtcs 
d'un pandlèle," Lrung tr. 69-104.

Ve !Ịch sù Hên quan dến íHểm này, xin xcm Hemanls, M.. Zur !x'hrc von 
der Kìrche a!s SakmmenL. Beobachtungen aus der llieoìngic des 19. u. 20. 
dahrhtMidetls, Onng AÍMenr/í/ícr 77!w/.Ze//^rAr., 1969,2!^54. 

o . Scmmeìrotli, /7íí' /CmAenÁs L/r PrankRnt 1953.
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5. D ấu  ch! và  Â n s ủ n g  c ú a  b í t íc h  ấy

a. Ds/; theo Isaia 11:12, công dồng Vatìcanô I gọi Giáo 
ìiội ìà "dá ! Ììiệu dã mọc lên giũa các dân tộc" (DS 3014), và 
Vatìcanô !! nói rằng ánh sáng cũa Đúc líitô chiếu tỏa trên 
ÌLhuôn măt rủa Giáo hội (LG 1); và nếu Giáo hội !à thành 
xây trên nú (x. Mt 5:15), thì muôn dân có thể thấy rò dLíạc 
"dấu c!ií" á". Dấu chỉ bí tích dbtạc cấu tạo do nhũng yếu tố 
!iũn )iìn!i 't!a Giáo hội. Nếu không có nudc thì cũng chăng 
có dLtọc Pìiép rùa; nếu không có bánh thì cũng chẳng có dùỌc 
Thánh Thf ;̂ vậy, nếu Giáo hpi không có nhũng chất thể 
tìiích dụĩî *̂  thì cũng chàng có đuạc bí tích. LM/7ÍC/? 
nói rõ là hình thể áy, dấu chỉ ăy, là ca cấu xã hội của Hội 
thánh (LG 8 a). líiììh  Tin kính nêu lên bốn dăc tínli hũu 
hình của Giáo hội: duy nliất, thánh thi^n, công giáo và tông 
tmyền, ng^ùa là nliũTng gì con ngìldi có thể cảm thấy, nhận 
rõ dLfỌc. h ÌU Giáo hội chia rẽ, thì dấu chỉ sè bị phai mb v9 
gẫy. Có the áp dụng lòi Dúfc Giêsu nói qua Ga 17:21 cho hiệu 
năng cúu dp của bí tích tính Giáo hội. /:/m/ trên mọi 
bình di^n (nln'm tông dồ, xd dạo, dịa phận, Giáo hpí toàn 
cầu) tạo nên dár chỉ vá ảnh hpòng sáu mạnh dến hiệu năng 
cùa bí tích tính ă) ' Vaticanô II trích dẩn lùi thánh Tôma A- 
quinô nói ! hng "nếu thiếu hiệp nhất, thì không thể có On cúu 
rỗi" (LG 26a). Sq hũu hình có lẽ là yếu tố chủ
yếu cấu tạo nên dấu chl: cộng dồng ki tô có yêu thoang lân 
nliau, có sống tình thầìi chia sẻ và dấn thân vô vỊ lại, có biết 
cầu nguyện cùng làm chúag cho Thiên Chúa và cho niềm hy 
vọng siêu nhiên, v.v. trO-ìc măt mọi ngoùi, thì Giáo hpi mói 
có dù diều ki^n dể thi hà.ìh chOc nâng làin dụng cụ cún dp 
hũn hiệu giOa cuộc sống ( ) thể của xã hội loài ngodi. Đăc 
tính cô/?^ g/óo dóng môí ai trò trọng yếu trong việc xây
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d)/ng dấu cM theo hai măt: một măt, tùy thùi dạì và hoàn 
cảnh, phổ quát tính vói chiều kích toàn cầu, mang một súfc 
hấp thu mạnh mè; và măt khác, dăc tính này hàm tích một 
sạ  phong phú da dạng (mà các công tác h()i nhập văn hóa 
và bản xúf hóa !à nhCíPg thí dụ cụ thể), cùng h ) ! õ CÌIO thấy 
rhng trong bất cúf môi trqdng văn hóa xã )iội nào, ân sung 
cũng chì dổì mói chd kìiông !àm cho con ngqdì tha hóa di. 
Dăc tính của Giáo hội -  toàn cầu cũng nhq dja
pht/đng -  làm cho thấy rõ bản chất chính thống của Giáo 
hpi; hay nói cách khác: giúp cho nhận ra dâu là Giáo hpi 
thật, Giáo hpi gìn giũf trọn vẹn và tinh tuyền súr diệp Tin 
MùPg của Ddc Kitô, tuyên xLfng ddc tìn của các tông dồ dể 
lại cùng bảo toàn cù cấu chủ yếu của Giáo hội sq khai, chúf 
không phải là một Giáo hpi nào dă biế:i thể. Các yếu
tố kia càng tỏ Ip rõ ràng thì dâu chì bí tích càng nên hoàn 
hảo, túfc là càng có sdc làm chúfng và thuyết phục. Vì thế, 
Vaticanô 11 dă '"khuyên giục con cái [Giáo hpi! ra súfc thanh 
luy^n và canh tăn bản thân, dể ấn dấu của Clìúa líitô  chiếu 
sáng rạng ngòi hùn trên khuôn măt Giáo liội ' (LG 15, GS 
43dí). Ngoài ra, dể duọc nhtí vậy thì còn cần phải tiến hành 
và dẩy mạnh công tác canh tân thích nghi cùítg cải tiến sâu 
rpng nhũmg cd cấu trong Giáo hội.

Là dấu chì ân sủng, Giáo hội có bổn phận phải làm sao 
dể xã hội loài ngtídi nhận ra bản sắc cá bi^t của mình, nhận 
ra mình quả là mqt cpng dồng dẠc thù. Tliánh Phaolô dòì 
bupc các kitô hũu phải có thái dp và lối sống kliác vói nhũf!ig 
ngúùi chung quanh (x. Rm 12:2; ICr 10:21tt). "Trùóc kìa anh 
em là tối tăm, nhtYng băy giđ, trong Chúa, :mh em là ánh 
sáng" (Ep 5:8): vây, do dău mà ngnòi ta nhận ra dL/ạc sạ  thay 
dổi này? NliCmg giá tn  của Giáo hpi (lòng yéu thuong, thái 
dộ hòa giải, tha thd, chân thật và kliìêm hạ, v.v.) thì khác
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hẳn vóì niiũng gìá trị của th^ gian (tiền cùa, dịa vị, cLfáng 
quyền, khoái lạc...): xã hội loài ngJòi có cnạy ầuiọe nhomg 
!)hng chúrng cụ thể và hùng hồn dủ, dể nhò dó má n h ^  ra 
nhùlig khác bì^t kia hay không? Nhtf mọi bí tích, Giáo hpi 
cũng cần phải "cd hành" -  nêu b^t -  bí tích tính của mình. 
Bí tích tính của Giáo hpi dLfạc thể hi^n, về măt dối npi, qua 
niềm hiệp thông, tdc là qua thái dp chia sẻ trong tình yêu 
tliqong; và về phía dối ngoại, qua công tác truyền giáo, tdc 
là hànli vi chia sé On CÚP dp vói muôn dân.

b. Mồi bí tích clida dụng môt ân sủng dăc thù. An sủng 
(ìiáo hộì chda đ!^g !à chính Đúfc Kitô: Giáo hội gíóì thì^u 
Ngài vái loài nguùl, giúp họ găp Ngài, và hnn nũfa, trô nên 
chi thể của Ngài, trong Giáo h^ì. Nếu Giáo hpi không còn 
8Úfc dề chỉ cho thấy Đdc Kìtô, thì là nhLí chiếc dịa bàn dã 
hông. Ngoài ra, công dồng Vaticanô II cũng dã miêu tả Pn 
!)í tích kia nhn là "giây kết hqp m^t thiết vói Thiên Chúa và 
!à !nối hiệp nhất toàn thể nhân loại" (LG la). Vi^c kết hqp 
vói Thiên Chúa dã thành hiện th!Jc trong Đdc Kitô, nhtícon 
cái trong Con Một; thế thì Giáo hpi phải là mpt gia dinh mà 
Thiên Chúa là Cha. H^u quả của niềm kết hqp vói Thiên 
Chúa !à mối hl^p nhất gìũfa loài ngudi: Giáo hỘ! là khí cụ 
l l i iê n  Chúa dùng dể thống nhất nhân loại dă bị tqi lõi phân 
bui. l l i iê n  Chúa dã tạo dqng loài ngubi nhq là một dại gia 
dÌ!ih; bây gìò Ngúùi muốn tái tạo tình doàn kết bhng mpt 
mối hiệp nhất mói (hoàn háo hcfn) nhò Giáo hpi, "dể Giáo 
hỘ! trỏ nên bí tích hũù hình của mối hl^p nhất cún dp ấy 
f.so//////croc (LG 9c); nhtí thế có nghĩa là công tác
thống nhất và công tác cún rỗi chl là một. Là "bí tích phổ 
quát," Giáo hội là dụng cụ phục vụ cho công trình cún dq toàn 
diện: thổ chất và thiêng liêng, cá nhân và xã hpi, dòi này và 
ddi sau. cho tíùig ngnÙ! cũng nhn cho mọi nền vAn hóa, dạo
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dúfc và tôn giáo, cho mọi thúf chủ nghía và dạng thuyết triết 
lý...

Theo thánh Tòma Aquìnô, có ba chdc năng trong mỗì bí 
tích: "Dấu hiệu 1LAJ niệm quá khúf, tdc là cuộc Dúfc Kitô chịu 
chết; dấu hiệu chl về hoa quả của cuộc thbfOng khó, tdc là của 
ăn sủng cúo dộ; dấu hiệu tiên trì, nhhm báo truóc vlnli quang 
híong lai."'  ̂ Thi hành các chúfc năng nhLf thế là Giáo hội 
hhng nhá dến Ddc Kìtô (củf hành Lc Tạ Gn, rao giảng, làm 
chútig, v.v.) vă tiếp tục công trình cúu dô của Ngài, trong khi 
chd dọi Ngài dến dể hoàn tất vùOng quốc mà Ngài dã klìai 
mô trong Giáo hội. Mối *1iiệp nhất cúo dộ" cũng dang hiện 
di^n ô trong Giáo hpi (mpt cách khiếm toàn), dang lón !ên, 
và sè dạt d^n múfc sung mãn trong ngày Quang lâm.

Hoa quả của Giáo hội-bí tích là bảy bí tích, dăc bi^t !à các 
bí tích Thánh táy và Thánli Thể. Thánh tẩy là nhtí dạ con 
tí/ dó Giáo hội sinh ra các con cái Thiên Chúa và thdp nhập 
họ vào thân thể Đúfc Kitô. Thdnh Thể là thân minh hí tích 
của Đúfc Kítô, và bôi vậy, là môi trr/òng kiến tạo hOP hiệu 
cùng thể hi^n hiệp nhăLt hùng hồn nhất d ddi này (x. LG 
26, PO 6). Đăc tính bí tích -  cách riêng là t]'ong các bí tích 
Thánh tẩy và Thánh Tliể -  mang lạl cho dân mól của lli iê n  
Chúa nhũtíg nét dăc tníng, không tiiể có dt/ọc noi các dân 
khác.'^

!!!, 60. 3.
SórA c/óo Ạý o ìa  Cr)/!g DồNg VM̂t: "CĂc bí tídì ảta nVn có hai 

clúác nAng nhy: g!Úp phân bî t̂ ngufá kìtí) vái !unng dân, và !icn k6t cAc Un hũu 
cách OìÁnh Oií&n. chẠt ch6" (số 156).
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6. "N goài G iáo  h p í k h ô n g  có cfn cúfu d p "

Tì ong bối cảnh suy tLí ấy, thần học dã dối diện vái v^n dề 
có tiic nói !à gai gốc, tối tăm và kinh hoàng nháLt của Giáo 
}iội học. Tìuyền tìiống dã dể !ại công thúfc: cjc/ra ccc/esmn: 

so/f/s, có ngìiìa !à: "ngoài Giáo hôi, kìiông có On cúu 
dộ."*' NìiLf Đdc Kitô ìà VỊ trung gian duy nhất, Giáo hội là 
(Ìụtìg cụ cún dộ duv nhãít: truyền thống dạy nhL/ vậy. Muốn 
hiểu c!únh xác thành ngũ này thì cần phải phân biệt hai 
giai doạn trong lỊcli sd Giáo hpi: tdc là trtíóc và sau thế kỳ 
16; vì cho dến thế kỷ 16, Giáo hpì (tdc Châu Àu) mói khám  
phá ra !à có hàng tripu ngúdi ô Châu Á và Châu Mỹ chLfa 
tùng nghe nói về Đúfc Kitô bao giò.

Thành ngũr kia khôi phát t(f thánh Cyprianồ, giám mục 
Carthagô, rồ! sau dó, thánh Àugutínô đã tiếp tục dùng; hai 
vị áp dụng thành ngũ cho tmdng họp của nhũng ngrfòi kitô 
!ìa bỏ Giáo hội mà theo các tôn phái lạc giáo; lý do là vì họ 
phạm dến ddc ái, nên dã mất ân sủng."' Tíf khdi diểm ấy, 
các Giáo phụ và thần học gia Trung cổ suy diễn r^ng ra dá 
dem dăc ngũf dng dụng vào trLíòng họp các ngnòi Do thái và 
các iLTOng dân. Các tác giả thtldng phân bipt các thái gian 
trnóc và sau Đdc Kìtô: trLfóc Ngài, Do thái dã có lề luât ìàm  
klií cụ cún dộ; còn Inong dân thì nhò luật của Inong tám, 
nhn líinh Thánh dã viết (x. Rm 2:15; Ga 1:9; Dt 11:6); sau 
Ngài, tdc là trong thòi dại của Giáo hội, dna theo lòi thánh  
Phaolô viết trong Rm 10:8, các Giáo phụ và tác giả ngày

Xpm Prancis Su!)ivan. s j., So/rYT/Mn 7'rnÕN^ /!M
Crf//!c//c Mahwah. NJ, Pauìist Prpss 1992.

(\*p!Ìann, Ch//!o//roc 6 14; Àugutinô,
14! 5;F/W.S/. !S5 42vh50
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tíiíóc ttíông là ai trong thiên hạ cũng dều dă hay biết về Tin 
mííng, vì thế các vị cd mpt m) ĉ suy luận và áp dụng chăt 
chè nhũpg lùi của Đdc Giêsu nhLí dLfỌc ghi lại ô trong Mc 
16:15-16 và Ga 3:18: không vào Giáo hpì hìc là dã tLí chối 
Lòi Chúa, và vì thế không thể dtíọc cúu rỏi.'*' Tuy nhiên, 
thần học Trung cổ cũng khẳng dinh rõ rkng không thể bị 
kết án nếu không cố ý phạm tpi; nhupg họ híùng là toàn cầu 
dã tùng dbTỌc nghe biết về Tin mímg, và cũng dã quan niệm  
tqong tq nhq thế dối vói các anh chị em Hồi giáo.

Giáo thuyết năy dã dqọc huấn quyền chuẩn phê. Công 
dòng Latêranô IV (năm 1215) tuyên bố: "Chỉ có một Giáo 
hqì toàn cáu: ô ngoài Giáo h$! này, cháng có On cút! dộ" (DS 
802). Năm 1302, trong trọng sác (/nont sa7!c^n//!, Đúic Bôni- 
íaciô VIII dã so sánh Giáo hpi vói tàu Noê, và kháng dịnh 
là không ai ô ngoài Giáo hpi Công giáo hoăc thuộc Giáo hpi 
Công giáo nhqpg lại kliông vâng phục giám n!ọc Roma mà 
có thá dqọc cút! rỗi (DS 870, 875). Thế kỷ 15, công dồng Fi- 
renzê trích dân và phê chuẩn luận dề của Fu!gentìô Ruspê 
(DS 1351).

Th^ kỷ 16, Chău Âu móì hiết răng vô số các dân tộc Á, 
Mỹ, Phi, chqa hề nghe nói dến Đúc Kitô. Tin lành nói chung 
(đăc bi^t là các giáo phái theo học thuyết về tiền dịnh) dều 
tin là ngoài kitô giáo không có On cút! rồi. Thần học công 
giáo thì chia làm hai tníòng phái: phía nghiêm ngăt (dúmg 
dầu là phái Giansêniô) chủ tn/ong rhng mọi ngqhi ngoài

ThÁnh PuÌRPntiò tĥ nh Ruŝ )?̂  (Ìì̂ c Hii). môn (!() cùa Uiánh Âugutinn, viết 
'1 !ăy tin chác vă dtùiR (!o dụ rhng kh()nR nht&ig hA Oiảy )UJng fìAn mà còn 
cà h& Oiày ngúM Do OiÁi. !ạc gián vh !y khai ntí!, n&! ch& ngohi Giáo hội 
công giáo, thì xuống ìtíít vĩnh vi5n mà Tliiên Chúa có săn cho satan vh các 
ác UìÂn cùa y" Dc 38.79; 83.704.
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Kitô ý á o  dều xuống hoả ngục;"° phía khoan dung (dúfng dầu 
!à íìòng Tên) thì xác tín ràng Tlâên Chúa háng ban cm và 
tạo dịp CÚP dộ cho mọì ngttdi.^'

Các Cìdo Phụ dă tùng dề cập dến vipc "Rda tpí b^ng uóc 
muốn" khi một ngLtÒi dŝ  tòng hoăc có lòng tín chết trttóc khi 
dtẠíc lãnh nhận ph^p Rủfa. Diều mói băy giò lá thần học áp 
dụng diều ấy cho cả nhũmg ngttòi không biết gì về Đdc Kitô; 
vì thố, phải hiểu dó là một udc muốn măc nhiên: ai sống 
ngay chính theo iLtmig tâm thì duọc coi nhLt có "ddc tin măc 
nhiên" và ")Jdc muốn fmăc nhiênl gia nhập Giáo họi" dù lă 
không ý thdc. Xem ra Piô XII dã tỏ ý phê chuẩn quan dìểm  
này.^  ̂ Nãm 1949, Thánh Bộ Giáo lý Ddc tin dã kết án lãp 
tìi^dng CÙ9  L. Feency, SJ, vì vẫn còn tiếp tục chủ tnAmgvà 
cổ võ liọc thuyết Tnmg cổ (DS 3866-73).

Cãn cd vào ý dinh CÚP dộ phổ quát của Thiên Chúa (x .  

ITm 2:4), công dồng Vatlcanô 11 dạy răng "nếu biết thành 
tâm tìm kiếm Thiên Chúa, và dqói tác dpng của on thánh, 
biết cố gắng chu toàn ITiánh Ý Thiên Chúa trong hành dộng 
của mình theo s^ huóng dẫn của tiếng Iqong tâm, thì cả 
nhũlig kẻ không biết dến Phúc ăm của Ddc Kitô và Giáo hội 
Ngài, nhufng lại không do lỗi mình, cũng có thể dLtqc cùu 
rỗi" (LG 16). Công dồng dã không nói gì đến "tíóc muốn măc 
nhìèn" dối vói việc gia nhập Giáo hội. Đàng khác, trong số

MòL nììóm bị Clhmentè Xì Án (năm 1713) vì họ chù dhiR
ngo^i Giáo hòi, chĂnR có mht An sùng nAo; X D8 2429,2305,2308,1311.

lliAnh Híìlxrtí) Hoììarmínô viốt: "Nói ngoAì Giáo hpi kliông ai duọc cùu rỗi 
!à nói v& nììlAig ai kliông thuộc v& CtAo hôi hoẠc trong tliụt; t6 hoẠc trong ao 
títìc. nhu tliần học nói (lối váì Thánh táy," De Gon/rot ersn.!: A/òcr ///. De Er 
r/r.s/o Ah</7(MUe, c. 3.

l^nng Afy.s//e/ r:hr7)on.s.- AAS 35 (1ÍM3) 242-243, !)S 3821.
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14,LMmc/í dạy răng Dúfc Kitô "dã xác nhận S!Jcần
thiết của Giáo hôi mà mọi ngLfáì phải httóc vào qua củfa phép 
rùa" (LG 14); vì vậy, mpt khi dã biết ý của Đdc Ki tô là thế 
mà văn tít chối không chịu bqóc vào hoăc bỏ Giáo hpi mà 
di, thì klìông thể có duTỌc on cúu rỗi. Thế tliì Giáo hội có sủfa 
dổi giáo lý di không? Thtta tùy! Nguyên tắc thì không mảy 
may thay dổi, nghĩa là: Thiên Chúa công chíĩìh muốn cút! 
rổi hết mọi ngtíòi; Giáo hpi là phqong tiện cần thiết; Thiên 
Chúa Idiông kết án ngttùi vô tp!. Nhmig q<jan nì^n về con 
ngpùi tlù quả dã thay dổi: ngày xLfa, tlián học tuông rằng 
!nọi nguùi dều dã duọc nghe Tin mímg, và dã biết ý dỊìih của 
Thiên Chúa, mà có nguòi va!ì cU cố tình tu chối Giáo hqi, 
V.V., /íê/t họ mắc tội; ngày nay, aí cũng rõ là mpt số rất 
dông trong nhân loại chUa nghe biết gì về Giáo hpì, chUa hề 
biết DUc Kitô là al, và cU theo thiện chí tụ nhiên mà vũng 
tin vào tôn giáo của mình, coi dó là chính thật, không thấy 
cần phải gia nhập Giáo hộì, V.V., và 0 / họ không mÁc lỗ! 
dối vói ý dinh cúu dộ của Thiên Chúa mh họ không hay hiết 
(nóí thế kliông có nghĩa là họ không phải trả le vdl Thiên 
Chúa về các lỗì tội họ phạm trong nhUng lãnh vỤc khác ...).

Thần học về Thần lílìí và nlãmg hiểu biết mól về tâm lý 
con rgUUi cũng nhu về các tôn giáo khác, là mpt số trong các 
yếu tố dã gây ý thUc cho thấy là cồn phải thay dổi tu duy. 
Thánh Thần tụ do thổi không ai biết duục là về dâu (x. Ga 
3:8). XUa nay thần học vẫn gìu nguyên tắc groUo /?o/!
U/r sacrn/nc/!U's. nghía là: "ăn sủng không bỊ ràng huộc bdi 
các bí tích," tUc là ân sũng (Thần Khí) cũng có thể hoạt dộng 
ngoài các bí tích. Tâm lý con ngUUl phUc tạp, hí ẩn dến nỗi, 
rốt cupc, chì mqt mình Thlcn Chúa mói biết ì õ duọc mUc dộ 
trách nhl$m của mỗi hành vi con ngtíUl, dể công bình quy 
kết al có tộl al không. Đối vói các tôn giáo, Vaticanô n  dã có
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một nhãn quan mói, hiện rõ qua ìòí dạy phải lo nhăn dinh 
cho dúng và dánh giá cho tích cpc nhũípg gì là chân thsJc, 
thánh thiện và hay dẹp tiềm ẩn noi các tôn giáo (NA 2). Còn 
thần học tliì xác quyết là Thần Khí có thể dùng nhũípg tôn 
giáo kliác nhau -  trong mdc dộ chỉ một mình Ngài biết -  
làm khí cụ cút! rỗi cho tín dồ các tôn giáo...^

víì vấn nạn phub tạp này, xin tạm xpm K. Rahner, "Chmx:h, Qturches an(! 
ìtctiginns." tmng 77!no/rg!cn/ 18, tr. 188-195; Kunntmnxtram,
K., Wirt)'.s /Ap V7/L'//Ic o/̂  non C/n.s/M/! nmor
<7//!̂  /o 7'w/n7!g n/̂  Vo//rw! //, Ponna 1971; Balchand, A., 77!^
Vn/;/r <i/̂  /MN f!ononi//!g /n AsfW! C7ãr!!/!7v! 7/!or)̂ c)̂ ^M
N77/fn^ /n As;n/! /wv5//.s/!nr7 7/)no/r{!ãm/ Jof/77!n/s, 7963 7970, Manila, EAPl, 
1973; R  Panikkar, 77^c 7/!//nf)['//^ofA!: 77M!/q)̂ /c, Ncw York, PauHst 1978; Swi- 
(Itor, L., (cd.), 7txw/r/ <7 í/n/ocrso/ 77/oo/Q^v o/^77r/^^oN, Mar)'knnl! NY, Orl)is 
txx)ks 1987; 1X!{)UÌS. .1., J^!í.s CA/is/ ù /n /w!co/!/rp r7os Paris, Des-
c!óo 1989; B. Mondin, "õn cút) dộ trf)ng các t()n gián khf)ng Kitô," /íọy;
77)0/! 77ọr, s7l 5 (1992) 71-84.
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MÂU NHIÊM GIÁO HỘI 
QUA NHŨNG HÌNH BÓNG

"Trong Ciít) Uôc. Niíóc Thiên Chúa tÌHíhng (Inọc mạc hìiải 
qua niúều hìniì bóng: cũng tìiế, nghy nay bản tínii d iâm  sâu 
của Giáo hpi dnọc giói thi$u vói c!iúng ta  qua n!ii$u hìnti 
ănii rú t ra  th  dbi sbng du mục, canh nông, kicn trúc, iioăc 
cả th  gia dìn!ì cùng !iôn !§, và dã tìaig dnọc pìiác họa trong 
nhũrtig sácìì của các ngôn sù" 6a).

Mầu niiiệm Giáo hộì phong phú và phúrc tạp dến nói 
không thể tóm gọn vào trong một công thúTc. Hon nũfa, vì !à 
một mầu nhiệm, ncn ngôn ngũf !oàì ngríòi, phát nguyên tLf 
kinh nghiệm giác quan, không thể nào có k!:ả năng dể diễn 
tả cho thỏa đáng dqqc. Vì thế, Kinh T!)dn)i và ì ìuyền ttiống 
dã phải nhd dến nhcfpg biểu tUỌng mà trìnìi tả một nội dung 
vrfpt hAn !ên trên khả năng diễn dạt của !òi nói.' Chính Đdc 
Giêsu cũng dã dùng dpn phqong pháp này trong các dụ ngôn 
của Nghi. Quả vậy, thánh Tôma Aquinô nhận dinh !à: chính 
qua trung gian của cảm giói mà chúng ta có thể vpqt tói thần 
giói.'  ̂Trong Kinh Thárdi, các nhà chú giải dếm dtípc hpn 80 
!dnh ảnh chì về Giáo hpi; còn công dồng Vaticanô II thì chỉ 
nhác dến một số hình bóng, và !ồng chúng vào trong bốn 
chủ dề sau dây: dùi sống du mục và nông nghiệp, công trình

' Minear, r .s ., //n* C/iH/r/! in /Vn* /VcH' 7'rs/n/ncnf, 1961. !*TPston,
G., farcs o/̂  //;c (7/n//rA. Aío/i/o/io/M on Afy.s/ciy n/!f/ i/.s (ĩraiKÌ
!tapì(ìs, 1997.
 ̂ 7Srn/rn/in/7/n!, d. 31, 3, a.1 v7i 2.
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kiến trúc và gia dinh.

1. G iáo  h ^ í g iố n g  n h tf  m ^ t c h u ồ n g  c h iê n ,
m p t d à n  ch iên ...

Vói hình ảnh này, các nghị phụ muốn nhăn manh dến 
một dăc nét chủ yếu trong mầu nhi^m Giáo h^ì: dó là sáng 
kiến của Thiên Chúa trong vipc hình thành Giáo hpì. Cúu 
Uóc cũng dã nói nhu thế về ítraen. Isaia so sánh lòng uu ái 
chăm sóc của Giavê vói hành dpng tán tình nâng niu của 
ngudl chăn chiên nhân lành: "Nhu mục tíủf, NgLfòi chăn dàn 
chiên của Ngnòi, cánh tay Nguái thâu họp chúng lại; Nguùi 
!)ồng chiên con và dìu dát cùu mẹ nuôi con" (Is 40:11). Êdê- 
Idcn cũng dã dùng dến và khai triển cách so sánh ấy (x. Ed 
34). Niềm tin tL/ông của ítraen vào Giavê dỌa trên hình 
bóng nhy: "Chúa là mục tù của tôi, tôi chăng thiếu chi, tôi 
chàng lo gì..." (IV 23). Đdc Gìêsu dă áp dụng tỷ dụ này cho 
chính mìnli (x. Ga 10:1-16).^

Nói về "chuồng chiên" (auXìí,ooí/e), là Đdc Giêsu muốn 
nêu bật co cấu mà hình bóng "dàn chiên" giả thiết phải có. 
Đúfc Giêsu là "củfa" chuồng: mpt vai trò toong tọ nho vai trò 
của "dầu" ô trong thăn thể, hoăc nho thân cây dối vói các 
cành cây. "Củfa" và "chuồng" thupc vè nhau, làm nên m$t co 
cấu duy nhất; nhoìig "cda" diều hành mọi sinh hoạt trong 
"chuồng:" mọi ngOOi vào ra dều phải qua cùa (x. Ga 10:9). 
Nhong ỏ "cda" lại có kẻ canh gác, và dó chính là Chúa Cha: 
NgOOì dóng hoăc mô "cùa," là Vị Chủ tể tối cao của Giáo

 ̂Ihnnan, !\-R, /vì o  srs Rì.
Ans('!mi:uia, !tuma 1980.
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hội.

Klii nói về "dàn chiên" (not^tvì], grcjc), ìà Ddc Gicsu ìàm 
nổi bật xã hỘ! tính của Giáo hội, hệt nhtí khi gọì Giáo iiội 
là "dân" Tliiên Chúa. Ddc Giêsu lá chủ chiê:i chăn dắt, săn 
sóc và nuôi dLíOng các clìiên; hon nũfa, Ngài còn trao hiến 
mạng sống mìnli vì dàn chiên. Ngài là chủ CLta chuồng chiên 
thd nhất, túfc là ítraen; nhoìig cũng có nhcmg con chiên còn 
ô ngoài (loong dân), họ s§ nghe tiếng Ngài (nhá dOc tln) và 
tất cả sè trô nên một dàn chiên duv nhất (x. Ga 10:16). Nho  
th^ Giáo hộì xuất hiện nho mõt dân tôc phổ quát và truyền 
giáo. Vaticanô II nói: "Mọi ngodl dều đoọc mòi gọi gia nhập 
Dân mói của Thiên Chúa" (LG 13a).

Đdc Gìêsu là mục tủf n/íón /Ò7{A, nghĩa là cũng có nhOng 
mục tù khác. Trong tỷ dụ ấy, Đdc Giêsu nói về nhOng "tên 
trpm" (x. Ga 10:1.8.10), nhũng chủ chiên "lạ măt" (x. Ga 10: 
5), và nhOng kẻ "chăn thuê" (x. Ga 10:12.13). Doòng nho dụ 
ngôn ám chỉ dến nhOng tranli chấp về giáo lý, nliOng chia 
rẽ, nhOng thủ lãnh bất chính trong Giáo hội so kliaí, dúng 
nho Tân Uóc dã lên tiếng báo đpng trong nhlcu doạn khác 
(x. Mt 24:11.24tt; 2Tm 4:3; IGa 4:1; Kh 19:20, V.V.). ĐOc 
Gicsu kháng dịnh rõ là chỉ có một dàn chiên, một chuồng 
chiên duy nhất: bảo toàn hiệp nhất của Giáo hội duy nhất 
là diều làm của Ddc Giêsu và các tông dồ phải dăc biệt loo 
tám lo láng (x. Ga 10:16; 17:lt; Ep 4:5; ICr 1:10, V.V.). Nền 
tảng của duy nhất tính và của niềm hi^p nhất trong Giáo hội 
là chính ĐOc Kitô, "thủ lãnh của các mục tù" (IPr 5:4) và là 
Đấng làm nên mối hiệp thông giOa các mục td Ngài dã chọn 
dể coi sóc đàn chiên (x. Ep 4:11), cũng nho giOa họ vói Phê- 
rô, là chủ chăn các chiên con và chiên mẹ (x. Ga 21:15-17).
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2. G iáo  h p í !à c á n h  d ồ n g  c ú a  T h iê n  C h ú a

Công dồng Vaticanô II lấy lại tíí ngũf của ICr 3:9: "Anh 
em là cánh đồng (ycíópytov) của Thiên Chúa," và thêm vào 
dó, còn trúng dẫn nhũmg hình ảnh hay ẩn dụ rút ra tùf lănli 
vnc nông nghiệp, nhn: cây ô liu, cây nho...

Vốn xuất thân tíf vùng thôn dă, Đdc Gìêsu dă dùng nhiều 
tỷ dụ dnọm sắc thái nông thôn: "Về NLfóc Tròi thì cũng tna 
nìin ngndi kia gieo giống tốt trong rupng mình..." (Mt 13: 
24tt). Ý nói: Giáo hpi là mpt th)^c tại trải r^ng trong không 
gian và thòi gian, trong dó, có nhũmg mãnh l)/c thù nghịch 
chống dối nhau. Mãi cho dến ngày thế mạt, bao gid Giáo hôi 
cũng sẽ gồm có ngLtòi lành kẻ dũr, vá thật là khó mà nhận 
diện cho rõ dLfỌc ai lành ai dũf. Nhũfpg bi^n pháp cúfng rắn, 
líhắt khe, cLtòng bạo (nhLt nhổ cỏ lùng) xét cho cùng thì chl 
phLíong hại dến lúa tốt. Thiên Chúa rất kiên nhăn: NgLtòi 
chò dọi, cho mLta náng trên nìọì ngLtòi không phân bí^t tốt 
xấu (x. Mt 5:45), mong họ sè hoán cải và dLtỌc cút! thoát (x. 
2Pr 3:9). Lịch s^ cho tháy là các dạng lạc giáo dã cố lập ra 
nhiều loại giáo hpí khác nhau, nlní: "Giáo hpi của các thánh," 
"Giáo hpi của nhCfng kẻ trọn lành," v.v... và quả Hpi thánh 
dã bỊ cám dỗ thiêu sạch nhũpg kè lạc giáo dó đi...^

Thánli Phaolô biết rõ Thiên Chúa có nhũfng "nông nhân" 
vói nhiều vai trò khác nhau trong cánh đồng của Ngtíùi: có 
kẻ tròng, có ngnòì tqói... nhupg lúa có lón lên, có trổ sinh... 
là hoàn toàn do on nhqng không của Chúa. Chác hẳn là ttí

* TliÁnh Bnmardô cành cáo ch5ng lại "thụyíít dụy hoàn hào" và vi6t cho Đút 
Engùnìô IV (môn dồ cùa ngài): "onlinatissimum est mìnus ínterdum ordìna- 
tum aliquiíl f!cri: trăt tốt nh^t là thinh thoảng xáy ra môt di6u không dUtYc 
tră t tLí cho lAm" PL 182. 482.
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sạ  ki^n có nhiều "nông nhăn" nhLí thế, có tliể phát sinh 
nhcmg chia rẽ, phe phái đối nghịch nhau trong cộng doàn: 
"tôi thupc về ApôHô, tôi thuộc về Phaoìô..." Khốn cho Giáo 
hội nếu nhũpg thha tác viên Ìdìông ý thúfc răng "kẻ trồng 
và ngiíhi trfói cũng chì là một" (ICr 3:8); và thLfong thay cho 
nhũYig tín hũu bị loại giáo sì bất trung mê hoăc mà buúc vào 
con dtíáng cMa rẽ: họ cììẳJig hcm gì iLícmg dân (x. ICr 3).

Công dồng nhận dinh tiếp: trong thủra ruộng ấy, "cổ thụ 
ô liu mọc lên, vói gốc rễ thánh là các tổ phụ, vá npì dó, công 
cuộc hòa giải giũra dân Do thái vói dân ngoại đã cũng nhLf sẽ 
dLfPc th)Jc hi$n" (LG 6c). Thánh Phaolô dã dùng ám dụ này 
trong Rm 11:13-26 dể chỉ về Giáo hpi, coi dó Ih môi trnáng 
hòa giải giũfa ítracn và muôn dân. Vì Thiên Chúa trung 
thành, nên các lái NgLfái hda vói ítraen trong CtAt LÍÓC văn 
còn lii^n hành và có hiệu lụ̂ c. Nhtíng Đdc Giêsu dã luu ý cho 
bà xúf Samaria biết là: "Gn cút! dp phát xuất th dân Do tlìái" 
(Ga 4:22); Phaolô cũng tỏ ra rất ý thdc về diểm dó khi viết: 
"... tníóc là ngtròi Do thái, sau là ngtfbi Hy lạp (Itíùng dân)" 
(Rm 1:16; 2:10). Vậy, Phaolô nêu bật cho thấy Giáo hội nhn 
là dtyạc "ghép vào ítraen," dang sống S!̂  sống của ítraen, nhn 
cành ghép sống nhù nh^a sống của cây. Qua hình bóng này, 
sẽ thấy rõ đtfpc là dân Thiên Chúa của Cụt! Uóc và của Tân 
LÍÓC chì là một. Vì vậy, trong Lễ quy, Giáo hội gọi "Abra- 
ham" là "tổ phụ chúng con."  ̂Hình ảnh này còn dạy cho Giáo 
hpì mpt bài khiêm nhttòng; bòi vốn là "cây dại," Giáo hội dã 
trô thành mầu nhiệm của ân sủng, của tAj tuyển và của lòng 
thtlcmg xót Thiên Chúa, biết rút S!̂  thiện th S(/ ác, khiến 
thánh Phaolô dã phải thốt lên: "Sq giàu có, klìôn ngoan và 
thông suốt của Thiên Chúa sâu thám dtíbng nào!" (Rm 11:

 ̂Xin xem pììÂn Gi^o hôi vă ítraon, \ h M)s^rn Ac/íí/e số 4.
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33), và khuyên Giáo hộì dùng nên "vênh vang" (x. ICr 4:7), 
kẻo ìại bị trỏ thành thúf "cáy ký sinh." Khốn cho Giáo hpi 
nếu ìdiông biết sống trung thàĩìh hon ítraen! Khốn cho Kitô 
giáo nếu không biết sinh hoa trái dúng mùa... (x. Mt 21: 41).

3. G iáo  hp í: cô n g  t r ìn h  x â y  c ấ t  c ú a  T h iê n  C h ú a

Trong líinh  Thánh, ẩn dụ này xuất hi^n doói nhiêu hình 
thúfc. Trong ICr 3:9-17, thánh Phaolô gọi cộng doàn kitô là 
"ngôi nhà Thiên Chúa xây lên." Ngùbi coi mình nho là "một 
kiến trúc sO," và nhũtig ngoòì kitô là Đền thánh Thiên 
Chúa." Ep 2:19-22 cũng dã dùng dến hình bóng này: nền 
móng là các tông dồ và các súf ngôn, nhuhg nguyên lý duy 
nhất liên kết các thành phần và tạo nên sỌ vũpg chác của 
nhà là chính Dúrc Kitô. Ngài là "viên dá góc" bị thọ xây nhà 
loại bỏ, nhong lại đoọc Thiên Chúa tuyển chọn; nguồn xuãLt 
phát của hình ảnh đó là Tv 118:22-23: Đdc Gièsu dã áp dụng 
các câu Tv này cho chính mình (x. Mt 21:42tt); còn các tông 
dồ thl dă dùng l^m văn bản dâìi chùng (x. Cv 4:11; IPr 2:7).  ̂
Trong sách Pos^or ("Afọc Hermas (thế kỷ 2) so sánh 
Giáo hội VÓ! một chiếc tháp dang doọc xây căít ngay giOa 
trần thế, trên nền móng là Đdc líitô 6). Chdc
nãng của dá tảng này không phải là "nhm-một-chồ," thầm  
!ậng, bất dỘ!ig, trong klìi tòa nhà ngày cáng cao lên..., bôi 
nếu nhũng viên đá làm nên nhà này là nhũfng "viên dá sống

" .Jean D:ínió!ou. Lc dM Pahs 1942.
 ̂ Xin xpm Honan), 1̂ ., 50/! Lc Cb/!cr//^ 0'cd//!ca

/!o/! r/o/!5 /c M)!/oon/í 77?;//!//!/'/!/, Ncuchătcl-Paris 1948; l^íansmaler, J., Díc 
70/r/!c o/.s 7 !̂//. E!/!/* /Tr/yr/^/í /7:w7cgMe7!e S/M^/e z!//*E7:A7c$!ô )[?!c í7er 77!/!- 
/!/.s//r!fy(', !lnma 1960.
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dông '̂ (IPr 2:5), thì tảng dá móng tãít càng sống dpng hùn 
nCfa. Kinh Thánh muốn dạy cho biết !à hiệp nhất và vũpg 
chác của Giáo hp! tùy thupc S)̂  dỌa c^y vào Dúfc Ki tô. "Tảng 
dá" này cũng không th^ không làm cho liên toông dến "viên 
dá" kia là Phèrô, mà chính Đúc Gicsu dã đăt làm nền móng 
hũu hình của Giáo hpì Ngài, dể cũng cố ddc tin vá niềm hiệp 
nhất của EUìh em dang sống giũfa dòng lịch SLf."

Trên nền móng này, h^t thảy các tín hũu dều là thọ xây. 
Mpt dàng, phải dể Thiên Chúa xây ngôi nlià, nhn thánh 
Inhaxiô Antiôkia viết: "Anh em là nhũmg viên dá của dền 
thò Chúa Cha; Ngnòi dã nâng anh em lõn giàn xây vói chiếc 
máy của Đúfc Kitô, là thập giá của Ngài, và nhò sọi dây cáp 
là Thánh Linh."^ Dàng khác, nhcmg viên đá phái dnọc dẽo 
gọt cho bhng nhân căn gọn, nhtí thánh thi í/r&s

nói: "Đnọc dẽo nhỏ và dánh bóng nhá mũì dục và 
nhát bủa hồng phúc..." Nếu nhũng viên dá trong bdc tnòng 
không gán dính vào nhau nhò tình thần hy sính dung thúf, 
nhá biết nhuọng bô và thncíng yêu lân nhau..., thì cháng bao 
lâu ngôi nhà ấy sẽ bi^n thành một dống dá. Thánh Phaolô 
khuyên các tín hũn hãy góp công mà xây nhà Chúa. Kiến 
trúc SLÍ ô đây là vị súf dò; nền móng là Phúc âm dích tln^c: 
"Nếu có ai, k^ cả chúng tôì, hoăc một thiên thần nào tùf trbì 
xuống, loan báo cho anh em một Tin Mùng khác vói Tin 
Míùig chúng tôi dă loan báo, thì kẻ ấy dáng bị chúc dũr!" (GI 
1:8). Hiêp nhất trong dúfc tin là yếu t6 tuy^t dối cần thiết: 
"ddc tin duy nhúft" (Ep 4:5); nhung trên dUc tin duy nhất này, 
có nhung lối kiến trúc rất khác nhau, có nhUng vật li^u cũng 
rãít khác nhau, nhu "vàng, bạc, dá quí, gổ, rom rác..."; chỉ

" Xin xem J. Píammater, Dte n/s Rom 1960. 
 ̂ITìÁnh Inhaxiô, E/Vícsíos 9.1.
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nõn nhó ìà mỗi ngì^òi sẽ chịu trách nhiệm về công vièc hay 
công trìnìi xây ds^g của mình trnóc tòa Thiên Chúa (x. ICr 
3:12tt).

Kết quả công tác "xây dùìig" !à N/?ó cdo c/nín, tdc 
!à Giáo hội (x. ITm 3:15). Qua ìùnh này, một lần nOfa, Kinh 
Thánh nêu dio thấy rhng Giáo hpi !à một cú cấu hũu hình, 
ìà "chỗ ò" của gia đình con cái Thiền Chúa, mà gìa trtíông là 
cìiính Ngtfdi. Dùng ẩn dụ này là thánh Phaolô muốn nhấn 
mạnh dcn tổ chdc của Giáo hội: quá vậy, trong đoạn thtt 
ITm 3:1-13, ngài nói về các giám mục và các phó tế, nghĩa 
là nhũmg vị có trách vụ dăc biẹt trong Nhà Chúa. Nhn tác 
giả dã viết trong 2Tm 2:20, trong một gia dinh, không phải 
tất cả mọi ngndi dều bình dăng, nhn nhau, nhLùig lá có ngnòì 
trên kẻ dnói, có ngndi tốt kẻ xâu, V.V., phải có ngnòi biết săn 
sóc: "ai kliông biết điều khiển gia dinh mình, thì làm sao có 
thể lo cho Hpi thánh của Thiên Chúa duọc" (ITm 3:5); rồi 
ngài còn nói về các trq tá: họ phải lá nhũmg ngndí đáng 
hoàng, "phải dùỌc thù luyện trùóc dã rồi mói dnạc thi hành 
chúfc vụ trạ tá." Trong Nhà của Thiên Chúa phải có trật t)̂  do 
các vị ấy bảo dám, bhng không thì sẽ không còn hi^u năng 
hoạt dộng.

Hình ảnh "Nhà Thiên Chúa" có thể xem ra tiêu C!̂ C, vì 
thế tác giá vqi vàng nói ngay về chdc năng hay "sú mạng^' 
của Nhà là làm "cột trụ và di^m t! â của chân lý." Nhà chú 
giải c . Spicq viết: "Phận vụ đầu tiên của Giáo hpí, nhLídọc 
thấy trong các Thtt mục vụ, là lùU giũf vá duy trì ddc tln kitô 
và chính thống, là bảo vệ dúfc tin ấy cho khỏi mọi sai lạc 
hăng không ngùng de dọa."'° EMều dó cũng ám chl tói tác vụ

c. Spicq, Paris 1969,1., tr. 466.
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của huãín quyền: phải dạy cho dúng giáo lý chính thống, 
nhopg cùng dímg quá lo sọ, vì Thiên Chúa dã niêm ấn nền 
móng ngôi nhà ấy vói lòi hda trung thành của Ngtícò (x. 2Tm 
2:14-19). Đồng thòi, thành ngù "Nhà của Thién Chúa" cũng 
nói lên tính chất thánh tlìiêng cùng chdc năng phụng của 
Giáo hpi.*' Lá lănh hạt dành riêng cho Thiên Chúa (x. St 
28:17tt), Giáo hpi cũng là D&í Hình ảnh này hàm ngụ 
nhũpg ý nghía rất phong phú. Mpt dàng, Đền thò là noi 
Thiên Chúa ngiJ trị. Đền tliò tuyệt hảo là chínlì Đúfc Giêsu 
(x. Ga 2:19-21), vì trong Ngài, Tlìiên Chúa CLf ngụ cách viên 
mãn (x. C1 2:9); vá dàng khác, Dúfc Kitô là "vị tliLrọng tế  
dùpg dầu Nhà Thiên Chúa" (Dt 10:21). Vì vậy, trong Nhà 
Thiên Chúa hàng sống, Ddc Kitô không ngímg dâng hy lễ 
hhng cũt! ô trên tròi cũng rdní ô dLyói dất. An dụ này dLía 
dến chõ quan nipm Giáo hqi nhcf là "dân hí tế," nhq là noi 
con ngtíái có thể dâng lên Thiên Chúa hy lễ thiêng liêng 
trong Thần Khí và sỌ thật.

Ý nì^m dén thò hay cung thánh cũng nói lên chiều kích 
cánh chung của Giáo hpì. Theo tho Do thái, DOc Ki tô thuọng 
t^ dã di vào "noi răLt thánh" ô trên tròi; nhopg Dền thd này 
có nền móng ô doól dất: doọc xây cất trên các tông dồ và các 
tiên tri (x. Ep 2:19-22).'^ Dền thd voon lên chạm tói trái vì 
dá dính nóc là Ddc Kitô. Giáo hpi mang cánli chung tính, 
theo hai ý nghĩa: 1) Vì dang doọc xây cất cho dến khi hết

** L  Ccrtaux, í a  dc Pahs Ccrf 1965, tr.
125-131.

Xem Y. Congar, Le At^s/ère da Tw!pJe (LccUo divina 22), Paris 1958.
Fra)'eman, M., "La spiritualisation de t ldéc du Tcmpte (ìans ìes Rpìtres 

paulimennes," í/A77!O0^Lw. 23 (1947) 378-412; Schnackcnì)Uín. R. 77!f E 
ptsde E/Vtcsto/M, T&T (3ark, Edinburgh 19ol, "Excursus: ITie (^urch 
in die EplsUe to tlìe Ephcsians" tr. 293-310.



61

thảy n)iũfĩig "viên dá sống" nằm dúng vào chỗ của mình... 
trong ngày Quang Lâm, và 2) vì hi^n giù, Giáo hpì dang 
tham (Ì!/ vào phụng vụ thiên quốc nhò Đầu của mình là Ddc 
Gicsu thPúng tế, cũng nhtí nhò các chi thể vinh quang của 
mình là các thánli: "Trong phụng vụ trần thế, chúng ta 
tham d i t  qua tiền vị, vào phung vụ trên tròi, CLf hàiìh trong 
thánh dô Gìêrusalem, là ncfí, lần bùóc trên đitòng lũf khách, 
chúng ta dang tiến về, cf dó Búrc Kitô đang ngỊf bên hũfu 
Tìiìôn Chúa nlat một thtta tác viên của cung thánh, của nhà 
tạm dích thqc..." (SC 8).

Phaolô và Gioaii cũng dã mô tả clìiều kích cánh chung 
của Giáo hội bằng nhũfng hình ảnh tPPng tỊt là:

Trò/, mẹ chúng ta (x. GI 4:26), TAò/íA G/êrt/^a-
/c/7/ /7K7? (x. líh  21), /rmA cda c /n ên  Co7t.'^
Thánh Hilariô nói: "Thành này, tdc là thân th^ Đúfc Kitô, 
dón nhận toàn thể nhân loại vào trong Ngài."'^ Nhá thiên  
ân quy tụ, tất cả chúng ta dều trd thành công dân của thành 
thánh ấy là Giáo hội vinh quang (x. LG 51b, NA Ib).

4. N hí?ng h ìn h  ả n h  r ú t  tùf dctì séíng g ia  d in h

Nói về "Nhà" át là phải ám cM d^n "gia dinh." "Nhà của 
Thiên Chúa" hàm chda các khái niệm "con cái," 'hôn thê," 
"hiền mẫu," v.v. Trong Cụu Uóc, thành ngũr"nhà ítraen" chl 
về toàn dân Do thái (x. Lv 17:3.8.10; Ed 4:3; V .V .), và bản

' '  Xin xcm Fohrer G. & Lohse,E., trong TDNT 7,292-338; Comblin, J., 
'1 ^  Htm^e dc !a nouve!!e Jérusa!em (Apoc. XXI,1-XXH,5)*, í^3/:.77!eo/.Loo., 
29 (1953) 5^0; í^amirande, Émile, "Jérusa!em Céleste" trong ITÍCÍ. ^ r .  
Fasc. LIV-LV, 1973,944-958.
' '  1 !i):uius, 7/í 4.12. PL 9935B.
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LXX dôi Mìi dịch "nhà" ra "con cái" (thí dụ: St 45:11; IV 11: 
20, V.V.). 'TJhà" nói lên một don VỊ xã hội rõ ràng, khác vóí 
nliũmg nhóm khác. Cụt! Uóc coi ítraen nho là nhà của Ciavê 
(x. Gr 12:7; Hs 8:1), theo một ý nghĩa rất gần vóì ý niệm  
"cộng doàn của Gìavê" Đnl 23:3, ho^c sy/!o^ôg/tê.'
Ds 16:3, V .V .), hoăc "cộng dồng của Đấng Tối Cao" (Hc 24:1- 
2). Thánh Phaolô coi "ítraen của Thiên Chúa," cpng dồng 
mói, là Giáo hội (x. GI 6:16). Ngài khuyên các tín hũu tụ họp 
lại trong tinh thần thân thuộc. Trong Giáo hội cũng tỌa nho 
trong một gia dinh, cần có nhOng ngoòi dảm nhận trách 
nhi^m cai quản, nhopg là vói tinh thán huynh dệ (LG 32d), 
khác vói lối cai quản gi Oa ngOOì dòi. Vaticanô H nliắn nhũ 
rằng: "Linh mục có bổn phận phải săn sóc các tín hũo vói 
hết tình của một ngoòi cha trong ĐOc Kitô, vì dã sinh họ 
cách thiêng liêng nhò phép rùa và giáo huấn... Bỏi thOi nay, 
nhân loại ngày càng hoóng tói tình trạng hiệp nhất trong 
các lành vỌc dân sỌ, kinh tế và xã hqi, nên các linh mục có 
bổn phận cáng bách thi^t hon trong nỗ lọc phối kết các cố 
găng vá khả năng của mình doói sỌ chì dạo của các giám  
mục và giáo hoàng, dể loại trO mọi mầm mống chia rõ, hầu 
dOa toàn thể nhăn loại dến chỗ hi^p niiất ỏ t!'ong gia dinh 
Thiên Chúa" (LG 28eí).

Khái niệm "gia dinh Thiên Chúa" mang dậm ý nghĩa 
cánh chung, bôi ý dinh của Chúa Cha hệ tại ỏ vi^c biến dổi 
"gia dinh nhân loại" thànli "gia dinh con cái Thiên Chúa:" 
dó chính là sO mạng của Giáo hpi. Là một "doàn thể hũo 
hình và là một cộng doàn thiêng liêng," Giáo hội dồng tiến 
vói toàn thể nhân loại, và chia sẻ cùng một số phận trần thế 
vói loài ngooi. Giáo hpi là nho men, nho hồn của xà hội loài 
ngoùi, dể làm cho toàn thể nhân loẸLÌ biến thành gia dinh 
Tliièn Chúa (LG 40b).
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Cùng vói hình ảnh "gia dinh," Vatìcanô II dã gùi Icn cả 
một loạt chù đề liôn quan vói "phụ nCf;" thế nèn, Giáo hpi 
dqọc gọi là: hiền thê, trinh nũf, mẹ chúng ta, v.v. về "Hiền 
tliê," t!iì tn^óc dó, chqong "Giáo hội là Nliiệm th^ Ddc Ki tô" 
dã bàn dến.

Giáo hội lá Mc c/n//!g /o. Truyền thống kitô kliông ngót 
gọi Giáo hội bhng danh hi^u dầy yêu thqong này, vì không 
thể nói dến mẹ mà không nghĩ đến tình thqong dịu hiền. 
Thánh Cyrpianô đã tóm gọn cảm nghĩ của cpng doàn kitô cổ 
xLfa nliq sau: "Ai không có Giáo hôi làm mẹ, thì không thể 
có l ì i iê n  Chúa làm Cha."'^ Chính vì thế khi say mê tìm hiểu 
về Giáo hội, tín hũù Idtô không thể không nhận ra mẹ của 
mình, nhu* Ncwman dã cảm nhận trong kinh nghiệm tùhg 
sốngqua.'^ Quả thế, danh hiệu này của Giáo hội xuất hiện 
trong nhiều bản tuyên tín: "Tôi tin... vào Mẹ thánh là Giáo 
hội,"'^ và dă mạnh mẽ nuôi dUOng lòng tôn sùng của toàn 
Dân Chúa: tín hũu công giáo thuòng sống thái dộ con thảo. 
Chang thế mà thánh Âugutinô khuyên: "Chúng ta hãy yêu 
mến Thiên Chúa là Chúa chúng ta, và yêu thuong Giáo hpi 
NgLtòi: hãy yêu ITiiên Chúa nhn Cha, thnong Giáo hội nhq 
Mẹ... Hei anh em yêu dấu, hãy luôn luôn giũf lãíy diêu này: 
hãy dồng tâm nhất trí mà xem Thiên Chúa nhtíCha và Giáo 
hôi nhq Me."'"

De 6, PL 4.519.
n . Nnwman, pro SMđ, ch. V.
Xin xcm u s  45,47,478,807, v.v.
/n Pí! 88,2.14, PL 38. 1140; xem dc nM^ue poterit quisque

!in!)cr ! )cum patrcm qui Ecclesiam contcmpscrit matrcm; Sermo 216.6: Pă- 
t^r llpus cst. matcr Rccìesia; xem J. Plumpe, Mo/cr Ehc/csM, /In ủ:ío

n/* //!C C/umrA ON Aíb^/?rr m enr/Vy Washmgton 1934;
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Kinh Thánh là gốc xuất phát của hình ảnh này. Cụu Uóc 
coi mối quan hệ giCfa Đúfc Giavê và dân ítraen nliq là một 
giao qóc tình yêu -  hôn uúc — giũfa vọ chồng. Tùf dó dân tộc 
(hoăc ítraen, Gìêrusalem, hay Sion...) dqọc sánh vái ngqdi 
mẹ, và các tín hũu dLíỌc coi nhq là nhtíng ngqdi con. Is 54:1- 
7 mà nhiều Giáo phụ dã chú thích, hoăc Is 66:7-13 là mpt vài 
tỷ dụ diển hình. Trong Tân Uóc, thánh Phaolô ví Giáo hội 
vói mpt trình nũf hiền thê của Đúrc Kitô, và coi nhq là Êvà 
mói, mẹ của các kẻ sống (x. 2Cr 11:2-3).^" Tqtqòng này nổi 
bật trong Ep 5:25-27 và ICr 6:15-16, và dqọc trình bày rõ ô 
trong GI 4:26: "Giêrusalem thuọng giói là mẹ chúng ta," một 
ngLfòi mẹ sinh hạ nhCfng ngL̂ ùi con dể sống tq do. Theo chiều 
h)Jóng ấy, tháiìh Gìoan cũng dă dùng cách xLfng hô tLlong tq 
khi viết cho cộng doàn ki tô: 'ThLfa Bà...," hoăc "con cái Bà" 
(2Ga 1.13). Trong sách Khải huyền, tác giả mô tả Giáo hội 
bị bách hại nhbf một đàn bà dang sinli con và bị con rồng 
duổi theo: hán tiếp tục giao chiến vói nhũmg ngqdi còn lại 
trong dòng dõi bà... (x. Kh 12:1-17).

Hình ảnh nêu rõ ý nghĩa sau dây: Giáo hội là phqong tiện 
CÚÍU dp cho con cái mình. "Giêrusalem trên trùi," dqoc quan 
niệm nhq vuùn diệu quang dqóí dất, dang chuẩn bị cho niềm  
toàn phúc vinh CÙU: "Nhò Phép rùa, các thánh dufọc btíóc vào 
vtlùn diệu quang thd nhất, cho dến khi vqong quốc Thiên 
Chúa hiển dạt." '̂ Giáo hội kliông chỉ là một giai doạn trên

K. Ecc/cs/a /no/cr c/tcz &S /roM pre/NÍers s;cc/es, !'ans.
Ccrf 1964.

De Bro^le, G., T<'Égìise, nouvelle Ève. née du Sacrí-(beur" íítt'.
77!W/. 68 (1946) 3^25.

Hippoìytô, Co/u//!c/!fahfí/7t six; Ôrip nè: '*N)iQpg nguM
tÁi sinh nhù phép IÌ& dẠt trong \'Uhn di^u (^uíu^g, n^hìa !à Giáo hpi" :
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dLíùng dẫn về quê huung vĩnh củu, nhutìg còn đóng giCf thật 
vai trò trung gian: Giáo hpi dem áììh sáng Đúfc Kitô cho mọi 
nguùi,^  ̂ và do vậy má sinh hạ các con cáì mình, mppôlytô 
viết: "Miệng của Chúa Cha đâ sinh Lùi thuần túy; Lòi này 
xuất hiện !ần thd hai qua các tháiìh; vì không ngùng sinh 
ra các Uìánii, nên Lòi cũng dqục các thánh sinh ra.*̂  ̂Và Lòi 
này chỉ sirdì hạ cách hụp pháp trong Giáo hội; vì thế, Tertul- 
!ianô gọi nììCmg kẻ ìạc giáo là S í/?c  nm/rc ("không có mẹ").^' 
Chính tùf ý niệm này mà thánli Cyprianô dã đUa ra m^nh 
dề: "Ngoài Giáo hội không có Un cúu dộ," bôi vì Ddc líitô  chỉ 
nlid hiền thê của mình là Giáo hpi, mói có dqục nhũng con 
cái cho Chúa Cha.^ Trái lại, các lạc giáo bị nhạo là "gái mãi 
dâm," là "dàn bà ngoại tình," Idìông thể nào sinh con cho 
Thiên Chúa duục.̂ '̂

Vaì trò tiung gian cúu dộ của Giáo hpi duục quan niệm  
nliiều cách khác nhau: khi thì theo cách cháng
liạn coi Giáo hội nhu là noi găp gU gìUa Thiên Chúa cúu 
và con ngudì tội lỗi, hoăc là nhu co hội tạo nên dịp găp gõí 
ấy...; quan niệm này quả là quá nông cạn; khi thì cách /mí 
/ọ/, một cách gần nlìU vật lý: có vẻ nhu buộc Thiên Chúa 
phải dùng Giáo hqi dể tiếp xúc vói loài nguòì; hiểu nhu thế  
lại quá dáng. Đa số các tác giả quan nì$m vai trò của Giáo 
hội trong Idiuôn khổ của kế hoạch cúu dq: dã dành là Thiên 
Chúa hoàn toàn tụ do, "có thể ttf các hòn dá... sinh nên con

!YÌ 12 lOQB; xin xnm CyT)nanô, 77.10; !r6n&ô, 5.5.1, v.v.
và Lùia)!n, A. T., om p 7!on o/!oom, Paideia, Brpscia 1985.

!!'ênê<),.Af/o.//ô /TMcs 5.20.1.
!!ipp)!yt&. tn Dcvnr/c/n 1.10.8

/MTO/r//oor!í/n 42.
C p̂nanô, Dr orv/os/or, 6; 59.13.
Idom. 75.14.
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cái cho Abraham" (Mt 3:9), tuy nhiên, một cách nào dó họ sẽ 
là con cái của Giáo hội vinh quang; tích C)/C mà nói, Thiên 
Chúa sinh con cái nhò lòi Giáo hội rao giảng và các bí tích 
trao ban. "Mẹ Giáo hội" đây là Hiền thê toàn diện, túfc là bao 
gồm cả giáo dân lân giáo sĩ, mỗi ngLíái tùy theo On gọ! của 
mình.

Vai trò làm mẹ ấy phản ánh rõ trong nhCf!ig phẩm tính 
Truyền thống dã găn liền vào tên gọi "mẹ," nliLf: "mẹ hiền," 
"mẹ thánh," "mẹ vú nuôi,"... s c  122b); Truyền
thống cũng áp dụng các tuóc hi$u ấy cho Đdc Maria, vì ngài 
là mẹ của Ddc Giêsu và là mẹ của Giáo hội (LG 63). Nghe 
dến các tcfóc hiệu ấy, không thiếu chi nhũìig tín hũu công 
giáo cảm thấy một niềm sốt mến nồng cháy dâng tràn lên 
tù tận đáy lòng của mình; chăng thế mà Paul Claudel thốt 
lên: "Hãy chúc tụng mẹ vĩ dại uy linh dến muôn dòi, trên 
gối mẹ con dã dcTỌc học biết tăít cả."̂ ^

 ̂ *

Còn có thể nêu thêm nhiều hình ảnh khác I-Út ra hoăc 
là tù nhCíìig biến cố trong Cụu LÍÓC, mà d!ja theo ý nghĩa 
tiên trutig (/ypo/ogy), Truyền thống áp dụng cho Giáo hội, 
cháng hạn nhq: cupc "xuất hành," cupc "vpọt qua biển dỏ," 
"tàu Noe'Y" hay nhiều hon nũfa nhO: "tàu (của Phêrô)," "chiếc

C!am!cl, p., "Ma convcrsion," tmng de íyose, do A  Bìanchet t)iu tẠp. 
tr. 279. Xem th^m í)e Lubac, n ., Sí/r ch. V!!: "Eccìesia
mater."

Xem Danièìou, J., 5MT /es o /^ o e s  de ^  0'/x)/o
gỹe btòdqMe, Paiis, Heauchcsne 1950; Rahncr, n ., L^/csib/qg/a deí 
Roma 1971; Gherardíni, B., La r/desa omo dd/o//oa/72o, Homa, Cíttà Nuova 
1971
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"cây thang Giacóp," v.v..., hoăc là tLf hầu hết các nũf 
nhân vật lún trong líinh  Thánh, bát dầu ttí Dúrc Maria, Mẹ 
Chúa Gicsu, rồi Agar, Sara, "ngtíòi yêu" trong Diễm Ca, cho 
dến Maria Madalêna, v.v. Mõi hình bóng nêu bật một khía 
cạnh của mầu nliìệm Giáo hội, và kêu mòi chúng ta tìm hiểu 
cho sâu rộng hon về mầu nhiệm ấy, không phải là băng học 
hôi trí thúfc song là qua con doòng chiêm ni^m.



GLÁO HỘÍ THÁNH THIỆN

"Đùc tin xác nhăn !à Giáo thánh thi^n mpt cách bất khả 
khny§ít. Thạc vậy, cùng vóì Chúa Cha vă Chúa Tììánìì Thần. 
Đùc Kìtô, Con Thiên Chúa, Đấng duọc tôn xLùig !à 'Đăng 
Thánh duy nhát,' dã yêu thutmg Giáo hpi nhít hiền thê của 
mình, và dã hi^n thân d^ thánh hóa Giáo hội. Ngài dã kết 
tiipp vôi Giáo hpi nhít vóí Thân th^ nùnìi và ban c!ìo dit dầy 
on Thánlì Thán dể !hm vinh danlì TMên Chúa. Th^ ncn, 
Giáo hpi quả ìà 'Dân thánh của Thiên Chúa,' và các thànii 
viên cùa Giáo hpi diíiọc gọi !à 'các thánh'."'

T/m/íA là thuộc tùf dầu tiên dLtùc gán cho danh tùt Giáo 
/íộí trong Truyền thống. Tùt dầu thế kỷ 2, trong thn gùi cho 
cpng dòng Tralles, thánh Inhaxiô Antiôkia (t  107) dã gọi 
Giáo hpi là "thánh." Aíar^yrÌMm Po/ycorpi (t 155) cũng vậy. 
Còn cuốn Pos^cr của Hermas (t vào khoảng 150) gọi Giáo 
h$i là '*ba lần thánh." Trong các kinh Tin kính, "thánh" cũng 
là dăc tính thd nhất dtfọc áp dụng cho Giáo hôi. Theo p. 
Nautín, công thúfc tuyên xUng ddc tin Hippôlytô dùng ỏ Rô- 
ma trong nghi thdc Rủfa tội (thế kỷ 3), ghi là: "Con có tin 
Chúa Thánh Thần trong Giáo hội thánh thiện không? 
Khoảng năm 348, nghi lễ Thánh tẩy của Giêrusalem cũng 
dùng thành ngũ ấy (DS 41). líinh  Tin kính của thánh Êpi-

* Sóc/t Giá íỵý.... s6 823 (x. LG 39); xìn xem di6m các s6 823^29.
 ̂ Nautin, Picrre, cnoM à  Snin/ ^  .SOÌH/C ^/i.sc /ìoi/r /c! rcsi/r

^  c/ioir, Parìs 1947.
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phaniô cũng thế(D S 42); cuối cùng, công thúrc dã dut ĉ chuẩn 
nhận vào trong tín quy của các công dồng Nixêa vá Conx- 
tantinốp, mà tínìi hũt! kìtô hhng dùng dể tuyên xLùig dúfc 
tin cho tói ngày nay (DS 150).^ Hán là dăc tính ấy phản ánh 
kinli nghiệm của cộng dồng ki tô về hoạt dộng của Thần Khí 
ỏ noi họ; ròi td dó, họ lấy ngôn ngCf dùng cho ítraen mà áp 
(^ụng cho mình là "ítraen mói." Vậy, ttf phải doọc hiểu 
tlico ý ngliìa của Kiìih Thánh.

1. "Thánh^^ tro n g  K ính  T h á n h

a. Tôn giáo náo cũng biết dến khái niệm Văn hóa
Sômita, dăc hiệt tại miền Canaan, coi là nhũtig gì
thuộc về mpt quyền năng nhiệm mầu của thần thiêng. Ý 
niệm "thánh" bao gồm hai yếu tố chủ chốt là: tách bi^t và 
thaìih khiết. Cọt! Udc gọi là "thánh" nhcmg diều doọc tách 
ra khỏi thế tục dể dành riêng cho Thiên Chúa, và vì thế doọc 
tham dọ vào dăc tính "thánh" của Thiên Chúa.^ Bôi tọ bản 
tính, Tliiên Chúa là thánh, nghĩa là hoàn toàn khác VÓ! thế 
gian (x. Hs 11:9), nên "Sọ thánh" là chính Giavê (x. Am 4:2; 
Is 6:1-11). Cảnh VI/C của Thiên Chúa là thánh, và bôi thế 
!ihũrng thỌc tại doọc dăt vào tĩong cảnlì vttc ăíy dều doọc 
thông phần vào dăc lính "thánh." ítraen là dân thánh vì dă 
dLfỌc Gìavè chọn dể dành riêng cho NgtfM. Vậy, "thánh"

' 77/! 7y/̂ /v cfta H. !lenzìngcr (=!)S). các s6 1.2,3,4,5...
' Xin X )'m  (7ìstc!!i, E. ((\ h . 7^  .snc/ié. /Yr//c/r//cs, Ìtoma-Paris 1974;
Rips. J, (pd), ///tty/rcssM/! c/// .snr/ié /cs g/w/í7cs /Tp//̂ r)/!.s, ív)uvaùi-la- 
Ncuve, 1 (1973), !! (198:i); Costrcalde, C.B., o/7)?!7tcs f/// sorrr MV/^//f,
Patĩs. 1987.
 ̂ Wright. !).!*., 'Hoìinnss (CT)" trong 77/r/l//r//or AM r D/r//o/!n/Ị', 1992,!!!, 

2.37-149.
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mang ý nghĩa ttíùng t(J nìiLf "íÌLíạc chọn" (x. Đìì! 7:6; 14:2; ís  
62:12). Thiên Chúa dã chọn họ, t)/a nhLf dã sinh họ ra ìàm 
con cái, nên họ dtíạc thông phần bản tính của NgPùì (x. Đnì 
14:1-2). Các !òì Thiên Chúa húfa !à thánh (x. Tv 105:42), Đền 
Uid ìà thánh (x. Tv 5:8), nhũTng vật dụng dùng vào việc thù 
phụng (x. Xh 30:29), cũng nh)  ̂ngày sahát dền !à tìiánh (x. 
Xh 31:14), v.v. Nhũfng gì /Af7Ộc hay qMy Tliiên Chúa 
thì dền !à thárdi. Hon hao gìd hết Dân Chúa là thánli kliì 
doọc triệu tập dể pliụng thò Thiên Chúa trong "dại hội của 
nhũTng ngodi thánh" rrv 149:1), dể làm thành "một vOOíig 
quốc to tố,... một dân thánh" (Xh 19:6).

Vì họ là thánh, tdc là doọc dành riêng cho Chúa, nên họ 
phải trô nên thánh, trỏ nên "vô tpi": sỌ thánh hũu thể dòi 
phải có sỌ thánh hiện sinh. "Hãy là thánh vì Ta là thánh" 
(Lv 19:2): dó là giói răn căn bản. *"lliánh" dâv có nghía là 
tuân glOnhOng m^nh l^nh của Glavê (x. Dn! 26:17-19). Cuối 
cùng, Thiên Chúa dăt Thần Khí Ngodì vào lòng họ (x. Ed 
36:27), tdc là ban cho một sinh khí mái, dể họ có dLíỌc khả 
năng sống trong công chính và ddc nghĩa tn.fdc măt Thiên 
Chúa (x. Is 61:10-11)?

b. Tân Uóc quan ni^m sỌ thánli trong ánli sáng của kinh 
nghiêm phục sinh và của mạc khải về sỌ sống Thiên Chúa 
Ba Ngôi. Thiên Chúa là "Cha thánh" (Ga 17:11). dã hết lòng 
yêu loài ngOOì (x. Ga 3:16; 13:1). GiOa dòng lích sù, dân mái 
của Chúa phải làm cho sỌ thánh ấy lan tỏa trong kliăp thế 
glól (kinh Lạy Cha: **Xín làm cho Danh thánh Cha vinh 
hiển," Mt 5:9): "Anh em hãy sống thánh thiện trong cách 
An nết ò, để nên giống Đấng Tliánh dã kêu gọi anh em..." 
(IPr 1:15-16). Búfc Giêsu là hi^n thân của Thiên Chúa chí 
thánh, !A "Đấng Thánh của ITiiên Chúa" (Mc 1:24), vì Ngài
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(ÌLf'̂ c dầy Thần Khí (x. Lc 4:18). Nni Ngài, "Thiên Chúa chí 
tììánh" dã trd nõn "^rhicn Chúa-vÓ!-diúng-ta." Ddc Gìêsu là 
thánìi vì duọc tìiụ thai bôi Thánh Thần (x. Lc 1:35), vì dLtạc 
Thánh Thần thánh hiến cho súf mạng (x. Lc 3:22; 4:18), vì 
hoạt dộng nhù sdc của Tliần Khí (x . Mt 12:28), V .V .;  tóm lại, 
Ngài là thánh vì Ngài là một vói Cha thánh (x. Ga 10:30), 
vì Ngài là chính Thiên Chúa chí thánh (x. Ga 20:28).

"lliánh" là hiệt hiệu dăc tníng của Thần Khí: "T/?Ó77/! 
77/ồ/? ." Không dLtọc Thần Khí thánh hóa, thì chăng có gì và 
không một ai là "thánh" cả. Nho ò tại sông Gìordan, Nguùi 
xuống trên ĐOc Giêsu dể khai mô súr mạng, thì ngày Ijễ Ngũ 
tuần, Thán Khí cũng dă xuống trên Giáo hội so khai (x. Cv 
2:3-4). Mục dích súf mạng của Thánh Thần là thông truyền 
cho loài ngodi sỌ sống thánh thiện của Ngôi Cha và Ngôi 
Con. Boi Thiên Chúa lá tìnli yêu (x. IGa 4:8), nên Thần Khí 
dổ thih yêu của Thiên Chúa vào lòng các tín hũu (x. Rm 5:5), 
làm cho họ trỏ nên con cái Thiên Chúa (x. Rm 8:14). VI 
Thiôn Chúa là chân lý (x. 3Ga 12; Ga 14:16), và Thánh 
Thần là "Thần líh í của chăn lý" (Ga 14:17; 15:26 V.V.), nên 
NgOdi thánh hóa các môn dồ trong chân lý (x. Ga 17:17.19). 
Vì Thiôn Chúa lá ánh sáng (x. IGa 1:5), nên Thần I ^ í  soi 
lòng mù trí các tín hũt! cho họ hiểu mầu nhiệm của Thiên 
Chúa (x. Ep 1:17-18). Thế thì nhận biết Cha và Con chính 
là sỌ sống dùi dòl, túfc là sỌ sống thánh của Thiên Chúa (x. 
Ga 17:3)."

Sọ thánh thiện này phải xuất hi^n rõ ra giOa thế giói 
loài ngohi này, trong và qua bộ măt của Giáo hội.

'' lliiìs. ( t .  r/ w  Paris, 1982.
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2. G iáo  H pí "T h án h "

Nìni trong Cụu Líóc, Ciavê thánh hóa dân Ngtíòi, thì dân 
mói của lli iê n  Chúa trong thái Tân Uóc ìà Ciáo hội, càng 
phải nên thánh nhiều hon nũfa (x. IPr 2:9-10)7 Giáo hpi !à 
gia dinh của nhùrng ai "doọc gọi !à thánh" (Rm 1:7; ICr 1:2): 
nghĩa là doọc Tìiìên Chúa làm cho nên thánh. Măt kliác, 
Đdc Kitô dã chọn Giáo hội làm hiền thê "xinh dẹp Ipng lẫy, 
Idiông tỳ ố, không vết nhăn... thánh thiện và tinh tuyền" 
(Ep 5:27); nho thế có nghía là lái tiên tri Isaia 62:4-5 quả dã 
úfng nghiệm vói Giáo hội hiện tại. ĐOc Kih) là Đầu, là Tân 
lang: sỌ thánh thi^n của Giáo hpi là kết quả của việc kết họp 
hất khả phân ly giCfa Đdc Kitô và Giáo hộì Ngài.

Giáo hpi biểu Ip sỌ thánh thiện qua các thành viên "tinh 
tuyền thánh thiên" (Ep 1:4) của mình, vì họ doọc sống dòì 
sống phục sình của Đúfc Kitô (x. Rm 6:4), nho con cái Thiên 
Chúa trong Con Một. Không chút do dọ, thánh Phaolô gọi 
các kítô hoo là "thánh:" "Kính gũl tất cả anh cm d Rôma, 
nhOng ngodi doọc Thiên Chúa yêu thoong, và doọc gọi là 
thánh" (Rm 1:7); "Kính gùi Giáo hội của lli ic n  Chúa ô Cô- 
rintô, nhOng ngOOi dã doọc hiến thánh trong Rúfc Kitô Glê- 
su, doọc gọi là thánh" (ICr 1:2); trong tho gì"fi cho tín hoo 
Phlliphê ngài viết: "Các thánh hết thảy, nhất là nhOng 
ngoòi ô trong cung diện hoàng dế, cũng gũl 101 chào anh 
em" (P1 4:22); và ngài coí ví^c quyên tiền tạl Côrlntô dể giúp 
Giáo hpl Glêrusalem túng thiếu, là một công tác "phục vụ 
các thánh" (2Cr 8:4). Tông dồ chì trình tả lạì kính nghiệm  
sống của Giáo hộl. Đdc Kltô là "Đấng Thánh duy nhất,"" và

 ̂Xin xnm V c(!n ttiốn chn
" "7'N ntnf nì^í) hòi hát tmnR kình
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qua máu nhiệm phục sinh, Ngài dã chia sẻ sq thánh tuypt 
dối -  vùa thần thiêng vùa nhăn toại -  vói các anh em mình 
khi thông ban Thán Khí của Ngài cho họ (x. Rm 8:11. 14- 
17). Và sq việc Giáo hội hi^n dang sình hoạt trong !ănh Vì̂ c 
thánh, túfc ìà trong "vtfcfng quốc Thánh Tù chí ái" (Cì 1:13) 
cũng cho thấy Giáo hội lá thánh. Nhtl Đúfc Giêsu dã nói: dù 
vẫn ò trong thế gian, nhuhg các tín hũu không thupc về thế  
gian (x. Ga 17:14). Còn thánh Phaolô thì n h ^  dinh rhng họ 
"dã dqạc hiến dổi nên giống hình ánh của Chúa vinh quang" 
(2Cr 3:18). Vậy, ngqùì kitô quả là "thụ tạo mói"(2Cr 5:17; Gì 
6:15).

Nhq ítraen có Dền thánh, thì bây giò ngLfòi ki tô chính 
là "dền thò của Thiên Chúa hăng sống" (ICr 3:16-17; 2Cr 
6:16), là "dền thánh trong Chúa" (Ep 2:21), là "dền thá của 
Thánh Thần" (ICr 6:19). Vói tình yêu cá biệt, Thiên Chúa 
Ba Ngôi doái thqcmg CLÍ ngụ trong các tín hũt! trung thành 
(x. Ga 14:23).

Căn cúr vào sq thánh hũti thể ãíy, Đúfc Gìêsu đã dăt ra 
trqóc mát của ngLfbi kitô lý tLfáng cao siêu băc nhãít này !à: 
"Hãy trô nên hoán thiện nhq Cha hoàn thì^n của anh em  
ô trên tròi" (Mt 5:48), túrc là tiến tói ngày càng gần hcm vái 
sq thánh ấy: tq súfc riêng mình, con ngtláì bất Iqc, không 
theo duổl nổi lý tuông cao siêu ấy; nhung dụa vào súfc lục của 
Thần Khí, ngUUì kitô kliông thâít vọng, bôi biết rõ rhng toàn 
bộ dòi mình có thể trô nên "mpt của lễ sống dpng, thánh 
thiện và dẹp lòng Thiên Chúa" (Rm 12:1). Dù dã là thánh -  
theo nghía kliách quan -  thì -  về măt chủ quan -  nguáì ki- 
tô cũng còn phải "lo dạt tól mUc thánh thiện hoàn toàn" (2Cr 
7:1), ngày càng tiến lên "tu dUc tín d^n đUc tin" (Rm 1:17) 
cao hon mãi.
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3. G iáo  h p i !à "T h án h :"  n h tí  t h ế  nào?

Căn cúr vào tíììli cánìì chung, công đồng Vatìcanô II xác 
dinh Cìáo hội là thánh thtJc S!̂ ; nhLùig vì cũng ìà Giao hội 
!Cf hành, nên S!/ thánlì thiện ấy còn bất toăn (LG 48). Giáo 
hội "thánh thiện cách bất khả khuyết" vì tình yêu của Đdc 
Kitô trung thành (LG 39); nhung "vì ô:n ấp vào trong !òng 
mình cả nhUng kẻ có tội, nên Giáo hội vùa tì tánh thiện má 
cũng vùa phải Idiông ngíùig thanh luvện cìiítih mình" (LG 
8c). Giáo hội là Dân của Thiên Chúa: vì là Dd/? nôn có tội, 
nhung vì là cda c /n /o  nên thánh thiện. Ciiính vì vậy
mà thánh Phaoìô vUa quả quyết: "anh em là thánh" (x. ICr 
6:11), nliUng cũng vífa bảo: "ý muốn của Thiên Chúa là anh 
em nên thánh" (ITs 4:3). Tliánh thiện của Giáo hội có tính 
cách biện chófng: giUa cái rồ/ và cáì c/n/n, gìUa cái mình dã 
có và cái mình phải có, giUa ân huệ của l l i iê n  Chúa và cố 
găng của con ngUòi. Tliân phận ấy, thánh Pliêrô dã miêu tả 
thật chính xác nhu sau: "Anh em hãy sống thánh thiện 
trong cách ăn nết ò, dể nên giống Đấng Thánli dã kêu gọi 
anh em, vì có lòi Kinh Thánh chép rằng: 77ẽy số/tg 
//hê/!, u/ Ta /à Doag 77?óaA'" (IPr 1:16-17).

a. Theo thần học, nếu Giáo hội là thánh thì trqóc hết là 
do chính cu csfu của mình. Các yếu tố cấu tạo Giáo hội thành 
cu quan cúu dộ là thánh: ý dịnh của Chúa Cha muốn dành 
cho cU quan ấy mqt vai trò dăc thù ô.trong kế hoạch cúu dộ, 
là thánh và dó chính là nguồn gốc phát sinh cùa Giáo hội. 
ĐUc Kitô, Đấng sáng lập Giáo hội, là thánh; Thánh Thầìì, 
Đấng truyền sdc sình động cho Giáo hội, là thánh; Thiên 
Chúa đã dăt trong Giáo hpí klio tàng mạc Idiảì của NgUùì, 
tdc là Lbi Chúa, nhằm tói dúfc tin, túfc là thái dộ dáp Ung của
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loài r.gLfòì. Búrc Kitô dã phó thác cho Gíáũ hội còng
cụ thánh hóa là các bí tích; và Chúa Thánh Thân hàng ban 
xuống trên Giáo hpi, tràn dầy nhũÊng đoàn sủng, nhũng dịch 
vụ hay thùfa tác vụ.°

Nhũmg ths/c tạí ấy là thánh, vì chúic năng khách quan của 
chúng là thánh hóa: Lùi Chúa là t^t, dù ngnòi giảng có xấu; 
các bí tích có sdc thánh hóa, dù thtfa tác viên có bất xúmg; 
nhũTng tổ chúc (nhn là các dòng tu, các hpì doàn giáo dân, 
v.v.) Tliần Khí khoi dậy, dều thánh thí^n, dù trong dó có 
nhũng thànli phần bất trung; các chúc vụ phâm trât là t^t 
vì có mục dích làm chl nam giúp cho dân Chúa vùng bryác 
trên dùbng thánh hóa, dù đôì Idìi trong đó có nhũng cá nhăn 
tội lỗì (x. Mt 23:2-3).

b. Giáo hộì thánh vì là Dân Thiên Chúa hình thành tíf 
nhũng thành viên thánh. Con ngUòi trô nên chi thể Giáo 
hội vói bí tích Thánh tẩy, tdc là vói vi^c thánli hóa các t^i 
nhăn và hiến thánh làm cho họ trô thành "tq tế viícng giả" 
(x. IPr 2:5-9; Kh 1:5-6; 5:9-10; LG 10). Thật ra, thay vì gọi 
ngLfbi kitô là "thánh," thì nên gọi họ lá "duọc thánh hóa," vì 
vốn là tpì nhân, nliUPg nay họ duọc công chính hóa; vì thế, 
S!j thánh thì^n náy là cn Chúa ban dể duọc thông phán vào

thánli thiện của Đdc Kitô. Và hem nCfa, họ còn duọc thông

Vaticanô n dã dhnh cả chutíng trong m^n ch  ̂v$ Giáo bàn vè 
ì)Ạc sống các tu S! dòng tu hay tu hbì s6ng M khụyèn Phúc ànri: 'Dù không 
t!)upc về en cấu phÂm tr^t cùa Giáo ĥ á, thì b ĉ s6ng tuyên kháúì các ìíã 
khụyê)! Phúc Am cũng m^t thi6t gÁn ch^t vái cuhc shng vA sụ thÁnh thi$n cùa 
! !ộì ITìánh" (LG "V̂ y, m&t khi dã duọc gọi dê tụyèn khăn, nìọì tu sì hãy 
chmvn tAm sống b6n dỗ trong nn gọi Chúa dă gùi d^n cho mình, vA hAy mã! 
mãi tiến h(̂  d6 GìAo h$)í cAng thêm thÁnh thi^n vA vinh quang Dìiên Chùa Ba 
Nghi dụy nhA vA bíít phãn cAng tliêm !nmg nghi; trong và nhh í)ùb Kith, 
NgUfh chính !A nguồn mạch vA !à ngụyên úy của mọ! sụ thánh thi^n" (LG 47).



76

phần vào chúrc năng thánìì hóa của vỊ ThLíọng tế: "Quả thế, 
nhũfng ngLfái dã ìănh nhận phép njfa, nhò on tái sinh và nhcf 
Thánh Thán xúc dáu, đLíọc thánh hìÊÍn dể trô thành 'nhà 
tạm' thiêng liêng và chúTc tLf tế thánh, hầu qua mọi hoạt 
dộng của bản thâìT con nguùi kitô mình, hiến dăng nhũTng lễ 
vật thiêng liêng cùng rao truyền nhũmg kỳ công" của Chúa 
(LG lOa). Thán học gọi cán tính thánh này là "ấn tích," mà 
tội lỗi cá nlìân cũng không xóa nổi. Àn tích Rùa tpi và Thêm  
sdc không bao giò mất; ngtíòì kì tô duọc Thánlì Thần niêm  
ấn d^ dánh dấu là đã "thuộc về Thiên Chúa." Các thùa tác 
Viên chúrc thánh thì còn dtíọc niềm thêm ấn tích kliông bao 
giò phai nhạt, dánh dấu quyền dqọc thông phần cách dăc 
bi^t vào chúfc Tq tế  của Đdc líitô. Tập thể các phó tế, linh 
mục và giám mục làm thành mpt co quan thánh của Giáo 
hộì, không tùy thuqc vào tlnli trạng dúfc hạnli của cá nhân. 
Dùng cO quan này Đúfc Kitô bảo dảm quá trình tháììh hóa 
thân thể Ngài, bôi qua họ Ngài CLf hành các bí tích dể nuôi 
dUOng con cái của Chúa Cha: dẫu các tliLía tác có bất xúfng, 
có tội lõí, thì bí tích vẫn thành sỌ, vá các vỊ vẫn là công cụ 
thông chuyển Thần Khí.

c. Giáo hpi có thánh thì^n, thì cũng là nh<ìí ân sủng và 
nhàn ddc của các tín hũu. Dù rằng có nhcmg tội nhăn, thì 
giáo hũu công chính cũng chiếm da số. Có một On gọl chung, 
on gọi "ăn ô thật khiêm tốn, lìiền ttf và nhẫn nại, lấy tình 
bác áí mà chịu dọng lân nhau..." (Ep 4:ltt). Vaticanô 11 nhấn 
mạnh dến sọ vi^c "...tâft cả các kitô hũ!t!, bất cdtheo bậc sống 
hay dịa vỊ nào, cũng dều doọc kêu gọì tiến dến mdc vièn mãn 
của dòi sống kitô giáo và múfc trọn háo của ddc ái" (LG 40b). 
Giáo hpi dã tháng thế tpi ác vì On tha thd luôn luôn sân có. 
Công dồng dã không ngần ngại xác dhih là Giáo hội "thánh 
thiện b^t khả khuyết" (LG 39), không phải vì không thể
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phạm tội, song là Vì dù cho có tội, ùn thống hối và tha thúr 
hhìig duọc ban ra dồi dào hũu hi^u. Trong Giáo hpi, không 
thể có chuyện không có nhũípg thánh nhân.'" Lý do là vì 
thánh thi^n luân lý" phát sình nhuf là hoa trái tíy máu rất 
thánh của Đdc Kitô, và Giáo hpl không ngùng củf hành hy t^ 
của Ngài. Hon nCfa, vì Dúfc Kìtô và Hiền thê Ngài không thé 
nào mà không khăng khít tm ng thành vói nhau; và sau 
cùng vì '*Thần Klií của thánh thipn" (Rm 1:4) hkng ô cùng 
và hăng tác dụng trong Giáo hpì. Nguồn mạch của sỌ thánh 
thiện hiện sinh là lòi hda của Chúa: *'Quyền lọc tù thân sẽ 
kliông thăng nổi" (Mt 16:18), và *Thày ô vói anh em mọi 
ngày cho dến tận thế '̂ (Mt 28:20).

- d. Giáo hội là thánh vì hàng hùóng về "thành thánh" 
cánh chung (x. Kh 21:2), phán thoòng dành cho ngùùi Idtô 
trung thành (x. Kh 22:19). Tín hũù kitô bao giù cũng sống 
trong thế căng tháng: là thánh nhuhg phái nên thánh thêm  
mãi (x. Kh 22:11). Tình trạng này chỉ kết thúc khi Đúfc Kitô 
quang lâm. VI thế, Thánh Linh thúc giục Giáo hpì liên H nài 
xin Chúa sóm trò lại: *Thần Khí và Tăn Noong nóì: *Xin 
Ngài ngỌ dến!"* (Kh 22:17). Dúfc tin của Tân Uóc dă ý thúfc 
rõ về mối liên hp giũra sỌ thánh thì^n và sỌ sống lẹd. Đúfc 
líitô  phục sinh là mạc khải vá sỌ thánh của Thiền Chúa: vì 
lá "Đấng Thánh của Thiên Chúa," nên Đúfc Gíêsu dă sống 
lại. Trong Tv 16:10, các tông dồ dă minh xác: Thiên Chúa 
"không dể VỊ Tliánh của NgOòi phải ho nát" (Cv 2:27; 13:35). 
Sọ thánh thiện của Thiên Chúa đoọc chuyển thông qua bí 
tích Rủfa tội, vì dó là bí tích làm cho doọc thông phán vào 
cuộc tù nạn và phục sinh của Đdc Kitô (Rm 6:3-6). Là thân

Kar! íìaiincr, IU, liOndon: Dartnn, ĩxingm an &
To(ì(} 1967: '^!lie Church of tlie Salnts," tr. 91-104.



thể của Dúrc Kìtô phục sinh, Giáo hội phải ìtLfóng về vói 
"Đáu" cùa mình !à Đúfc Ki tô phục sinli dang hiển trị ô trong 
"trùi mói và dất mói" (Kh 21:1-2), dể "dtẠíc ỏ cùng Chúa mãi 
mãì" (ITx 4:17). Viễn tríọng âíy là nộl dung của niồm hy vọng 
sống dộng Giáo hpi hăng ấp ủ, vá lá dối tLíỌng cua lùl cầu 
(x. Tt 3:7). St/ thánh thi^n chỉ thành tỤù trọn vẹn khi Tliicn 
Chúa là tất cả trong mọi sụf (x. ICr 15:28). Trong khi chò 
dại Chúa trò lại, Giáo hội không ngtmg dLfcfc thánh hóa qua 
công tác làm cho con ngùdì cũ trô thành con ngiíùi mói, còi 
dất cũ trô thành miền dất mói, tạo vật cũ trô thành tạo vật 
mói.

C ác CÔTt^

Dqqc tuyên XLíng qua Idnh tin kínlì ít nhất là tùf thế kỷ 
thúr năm, tín diều này làm chúpg cho sq thánh thi^n của 
Giáo hội. Trong công thúc này, tù cóc có nghía chỉ về
vùa nhcmg diều thánh vífa nhũmg ngùùi thánh; còn ý nghĩa 
dầu tiên mà tùf ^Aô/?g cô/íg muốn chỉ về, kliông phải là chia 
sẻ, song là hi$p thông nhò mqt nguyên tăc thánh, nói cách 
khác là nhò dây liên dói siêu vi^t nối kết các chi thể sống 
dpng của Giáo hpi trong Thánh Thần." Nhqng thqc trạng 
thông phán vào của cải siêu vipt của nhau, dòi hỏi phải có 
vi^c chia sẻ của cải hiện sình của nhau.

Giáo h$i gồm có "các thánh" ô dqói dất, ô trong luyện 
ngục và ô trên Trùi. Giáo hội nhq Bí tích cúu dq, và thqc 
trạng "các thánh thông công '̂ chính là nội dung (rcs socro-

* * Xin xcm Mi "Communion dc3 snints" trong DMÍ í/e 7Víro/.C!o//ín/., t!, 1923, 
429^80; "Communion of Saints" trong Socro/n̂ /í/nvN A Btmis & (^tes, 
1968.
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của bí tích ấy, là mối líèn kết làm cho các thánh 
thành mpt thân thể duy nhất. Nếu nhìn thâu qua thái trạuig 
cúa các thánh ô trên Tròi, thì S!yf thánh thiện của Giáo hpi 
quả là bất khả khuyết, ngay cá về phLMng diện nhăn loại. 
Tình trạng hiệp thông thánh này phát sình tLí mối thông 
hiệp vói Dúfc Kitô'^ và vói Chúa Cha (IGa 1:3).'  ̂Niềm hi^p 
thông này thánh hóa các tín hũu và khiến họ hiệp thông vói 
nhau. NhLf d trong Thiên Chúa Ba Ngôi, Thánh Thán là 
"dây nối k ế t" Chúa Cha và Chúa Con trong tình yêu, thì ò 
trong Giáo hội cũng vậy; vì thế thánh Phaolồ dà viết b ^ g  
mqt công thdc hoa mỹ nói rhng: "Cáu chúc toàn th^ anh em  
dùỤc dầy tràn ân sủng của Chúa Gicsu, dăy tình tlnfOng của 
Thiên Chúa, và qn cdo T/íó/íA T/íd/í" (2Cr 13:
13). Sách Giáo Lý mói trích lòi của Sách Giáo Lý Rôma ghi 
răng "Giáo hội duọc cai quản bdì mpt Thánli Thần duy nhất, 
thế tất nhũmg gì tốt lành Giáo hpì nh$n dcrạc, tlù dều trô 
thành cái vốn chung" (số 847). Thánh Linh "cai quản" Giáo 
hội nhur một nguyên lý npi tại; vì thế, tín diều "thông công" 
muốn nói r ^ g  trong Giáo hpl, hipp thông bdì mqt nguyên 
lý thánh duy nhất, nhũmg ngtldi thánh cùng chia sẻ vói nhau 
nhũpg kho táng thánh thiêng dă dtíạc dể làm của chung.

Ý thdc rõ về mối liên đói siêu vi^t này, thánh Phaolô đă 
"cầu nguyện cho anh em hết tháy" (P11:3), và xin c^ng đoàn 
Êphêsô "cáu cho toàn thể các thánh" cũng nhtf cho ngài (x. 
Ep 6:18-19). Vì dăt nền móng nai chính Đúfc Kitô và Thánh 
l'hần, nên mối Hên đói này klìông giói hạn ô trong dòì này

Tì/ (Latinh) hoẠc (Hy!ạp) có ý nghía "hi^p th&ng " và
"níjc !ề" Vì cả ÌMŨ rốt cupc cM !ă mpt: X. ICr 10:16.

Nòn !̂ Á̂ ỳ !à Cụu Uóc không bao giù nóí vè "hì^p thông" vá! Giavê; "hi^p 
thông" vái ITiiòn Chí t̂a !à dẠc tính cùa DAn T ^I Uóc.
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mà thôi, ììhtíng vẫn mãi tiếp tục ô dòi sau (x. LG 49-50). Đó 
!à lý do tại sao Giáo hpi so khai dã nh^n ra là cần phải kínlì 
các vỊ tcf dạo và cầu nguyện dăng lễ cho các tírí hũu dá qua 
ddì: mối liên dóì thánh này quả là mạnh hon sỌ chết vậy. 
ThỌc trạng "Các Thánh thông cÔ!ig" luôn luôn ảnh hoòng 
sâu đậm dến dhì sống của các tín hũo, nho Sách Giáo Lý 
viết: "Các tín hũo học doọc noi Giáo hội sd/!g cỏa sỌ
/AánA //ôc/n' họ nhận ra khuôn măt và nguồn mạch của sỌ 
thánh thiện nol ĐOc Trinh N o Maria rất thÓTih; họ thấy 
doọc bằng chOng trung thọc của sỌ thánh thiện noi nhOìig 
ngOOi sống thánh thiện; họ kliám phá ra sỌ thánh thiện 
trong truyền thống tinh thần cũng nho trong lịch sO lâu dài 
của các vị thánh dã di troóc họ và doọc phụng vụ kính mOng 
theo nhịp chu kỳ Các Thánh" (số 2030).

Cuối cùng, sa/:cCorM/n -  tOc cùng nhau chia sẻ
của cái thiêng liêng -  phải dOa dến co/7:/7n/7Òca/ío &ono/*M/n 
-  tOc chia sẻ của cải vật chất -  nho Vaticanô II dă loo ý: 
"Các thành phán khác nhau trong Giáo hội dều liên kết vói 
nhau qua mối dây hiệp thông mật thiết về của cải thiêng 
liêng, về nhân sỌ tông dò cũng nho về tài nguyên vật chất. 
Quả thỌc, mọi phần tO Dân Thiên Chúa dều doọc kêu gọi 
chia sẻ của cải mình, và loi nói sau dây của vị tông dồ cũng 
Ong hiệu dối vói mỗi một Giáo hội: rtê/íg T/ãê/í c /íó o  dõ
òa/í, /7íỗí o/íA C/7Í pAảí 7. ?ò p/n/c OM
AAóc. NAo oậy, o/íd /nóí /A A'Aco /ý ô/r
/n/ê /àn/t oạ/í cdíi c/nm"' (LG 13c; X. GS
69).
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4. T h á :ih  th í^ n  cò n  k h iế m  k h u y ế t

T rong klìi Dtìc Kitô thánh thi^n, vô tội, vô tì' (Dt 7:26), 
'kliông hề biết d^n tộì' (2Cr 5:21), nhtíng dã dến d^ xóa tpì 
của dâ!i (x. Dt 2:17), thì, vì còn íìp ủ tpi ìdìân tro!ig !òng cùa 
nùììli, và dồng thbì !à thánh !nà văn cán p!ìải duọc không 
nghng thíndi luypn, nên (háo lìpì hhììg ra súfc xá:n hối vh 
ca!ih tâíi" (L(l 8c).

Giáo !ìội có thánh thì^n ]à nhò các cáíu tố thần !inli; Giáo 
hội có yếu nhL(Ọc t()i !ỗi !à do các cấu tố nhân ìoại. Đúfc Giê- 
su dã báo truóc !à cò !ùng sẽ còn mọc ìên trong ruộng lúa của 
Tliiên Chúa "cho đến ngáy mùa" (x. Mt 13:24-30), và chiếc 
iL/áì của Nuúc Tròi thì sẽ gom đủ thd cá, tốt cũng nhu xấu (x. 
13:47-48). Chính vì thế Ngài dã thiết dăt nhCfng thể thdc 
sùa lỗi trong cộng doàn (x. Mt 18:15-18). Tháìih Phaolô dă 
phải dối phó vói tình trạng "chuông tai" ô trong cpng doàn 
Côrintô mà, trong nhUng dịp klìác, ngài ban klien là tốt(x. 
ICr 5:ltt). Còn tông dồ Gloan thì dã thấy xuất hiện ô trong 
cộng dồng Giáo hpi dịa phuung của ngài, nhUng '*kẻ phản 
k ìtJ '(lG a  2:18).

Vaticanô II cũng công nhận Giáo hội là thánh nhung còn 
bất toàn, chính vì thế mà bao giò cũng phải cần d^n nỗ lục 
cải tiến (UR 6a)." Công dồng Trentô dạy r^ng ngudi công 
chính vần còn có thể phạm tội (DS 1440,1619'^); ỏr duói đất 
này, sụ thánh thiện sè không bao giò thăp toàn hoàn hảo:

' '  Xin xem K. Halìner, Vl, lx)ndon: Dĩìrton, Lnng-
mnn & T(x!d 1969: "llie  Chun-Ì! nf Sinners," tr. 253-269, vh 'The sìnM 
(Ihtnvh ủi úlie Uccrees of Vatican !!," 270-292.

'Sẽ hỊ k y ệ t thông n&  chù trum g rhng: ngUM dă duọc rùa t$)i thì dù mu6n 
vh dù có pliạm t̂ )i bao nhj&u di nũa, cũng khòng thê mãít àn stMig, trìí khi 
ngtífã ây tííchối không mutin tin."
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"ngtíòì công chínìi nào cũng phạm tội nhẹ" (DS 1537) hay 
trọng (DS 1573). Trong lỊch S!̂ , thỉnh thoáng iai xuất liiện 
nliũmg lạc giáo chủ truong một Giáo hội klióng tì ố chỉ gồm 
toàn nhũrng thánli nhân; nhcT Jan Hus (t 1415) ch^ng hạn: 
ông này cho rằng Giáo hpi là cộng doàn của "toàn thể nhũTng 
ngrtùì dLfạc tiềĩi dịnli," còn tất cả nhCfPg ngLyòi kliác sẽ phải 
xuống hỏa ngục, bôi dù có sống trong ân sủng l'hiên Chúa, 
họ cũng Idiông thuộc về Giáo hội (OS 1201, 1205, 1206); 
Pasquier Quesnel cũng bị kết án (năm 1713) vì chủ trqong 
một dạng học thuyết tPOng tq (DS 2472-8).

Các Giáo phụ thpdng nhác lại hình ảnh :iày là Đdc Ki tô, 
Đấng ch^n chiên lànli, dã tìm ra dqục một Giáo hpl tpi lồi 
dể biến hóa cho thành thánh thiện, dã găp thấy một Giáo 
hpi ô uế mà vẫn thanh luy^n cho ra tình tuyền. Công trì:ih 
của Ngôi Lòi nhập thể chì mỹ mãn hoàìi tất ò trong vuong 
quốc cánh chung. Truyền thống nêu nliCrng phụ nOf tội lỗí 
trong líin li Thánh làm hình bóng tiên tn/ng cho Giáo hội, 
nlìp Thamar, Rahab, Madalêna...: Giáo hội chỉ là thánh vì 
nhá duạc giải thoát khỏi tỘ! lỗi; bỏi vì bản tính ììhân loại 
chỉ là xác phhm. Cũng vì thế mà tuóc hiệu hoi nghịch lý này 
là "cos/o ("gái d'ốm trinh bạch") dã doọc áp dụng
cho Giáo hộl."  ̂ Và bôl vậy, kliì cù hành Lc Tạ (^n, bao giò 
Hiền thê Đdc Ki tô cũng dều bát dầu vói nghi thúc sám hối: 
co/?n?n//úo pccco7orí/7?í; nhung lạí kết thúc vói hành dộng 
hiệp thòng (ruác Lễ) vói Chúa: coa?/?n//ũo

Và dây, mqt vấn nạn duọc dăt ra: đã dành là có nhUng 
tín hũu tội lỗi, nhung chínlì Giáo hpi có tội lỗi không? Nếu 
nhìn Giáo hội qua bản chất (Nhiệm thể), thì

Xin xpni H.u. vnn Balthnísar, "Ch.s/n Afrrr/rrì',"trr)nR8)x)/!.fyí 
2;/7 YV/nVryTỹp, n , Hins!('<)p!n !H6), Lr. 20:! 305.
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không thể có chuyện vúCfng nhuốm tội !ỗi; Vì vậy, niiiều nhà 
tììần !iọc giải thích rhng Giáo hội có tội nìiân, song kliông 
có tội; tín hũu tội !ồi lá nhn bị xé làm hai: một dàng thì ô 
trong Giáo hội, và dàng khác thì thuộc về thế gian. Nếu xét 
theo tLf thế là cọ/7g cóc Aý/Ì/, thì Giáo hội v(fa thánh 
vùa tộì lỗi. Tội lỗi của dân Chúa làm giảm bót di tính chất 
thánh của Nhiệm thổ; tội lỗi của các thủ lãnh tác hại dến 
chíìih Giáo hộì.'^ Vì thế, Đdc Phaolô VI vá Đdc Gioan Phao- 
!ô 11 dã nhiều lần lên ti^ng công khai xin lỗi vì nliũTng tpì 
G/óo Aọ/ dã phạm trong quá khúf, chăng hạn nhn klii gây 
chia rẽ vói Đông phnong'" hoăc khi dính líu vào việc tạo ra 
!)ầu khí bài Do thái.'^ LỊch sủf cũng cho tliấy dã có nhũmg vị 
lãnh dạo cấp cao trong Giáo hội phạm vào nhũTng tội tày 
t! ùi nliLf sát nhân, buôn thần bán thánh, kéo lê cuộc sống 
phóng dãng, thế tục, vô trách nhiệm..., cũng nliLí có nhũng 
dáíìi dông tín hen sống theo mê tín dị doan. Bộ măt của Giáo 
hội bị méo xệch di vì tội lỗi.

Vì các tín hũn dcu liên dói \'ói nhau, nên họ cáng dạo dúfc 
thì toàn bp Giáo hpi càng thánh thi^n; và trái lại, tín hũn 
tộl lỗi thì làm giảm thiểu dì "múfc dp thánh thi^n" của dãfu 
chl cún dộ là Giáo hội. Nhung phải nói ngay là phần liên dái 
tích cục (công ddc) hay tiêu cục (tội lỗi) của các tín hen quả

Xin Xf'm chú thích 13.
Vatìcanò !! nhăn (lịnlr chúng sau dăy của Thánh Gioan văn cbn gíá trị 

í!ốì vái nhUng !ổi !ầm phutmg hại hi&p nhAt: *Nếu ta nói rhng natnh vô t?)i, 
ta kể NgUn Ih kẻ dối trá và Lhi NgUhi kiìông á  trong chúng ta' (IGa 1:10) v^y, 
chúng ta liãy kliiòm nhuhng xin lỗi Chúa vk xin lỏi CĂC anh chị em ly khai, 
cũng nhtf chúng ta tlia cho ke có n j  chúng ta" (tlR  7h)

XÌ!! xem Tuyên Nghn 4g: "...Giáo hòi r^ít lá̂ y làm dau lông vì
sụ thù gh^t. d^n t^p và nhong hành d^ng của chủ nghía l)ài Do thÁì trong lá t  
(tí thhi nào và do M t cO ai dối vái ngUã Do thái."



84

là ít ỏì so vói s^ thánh thiện của Đúfc líitô; Ngài là nguồn 
phát sình chủ yếu của "thánh tính" Giáo hội. Hao lâu còn là 
lũf khách, thì bấy lâu Giáo hpi vẫn mãi "tiến bLfúfc gìũra nhCfng 
cám dỗ và thù thách dau thtíong;" nhung hằng "duục vU:ig 
mạnh nhU Un Thiên Chúa mà Chúa Glêsu dã hUa ban, dể dù 
có yếu hèn về măt xác thịt, Giáo hội cũng vẫn hoàn toàn 
trung tín, sống nhu một Hiền Thê xUng dáng của Chúa 
mình, và Idiông ngùaig dốl mdi chính mình duói tác dpng 
của Chúa Thánh Thần cho dến ngày, nliò Thánh gìá mà dạt 
dến ánh sáng không hề tát" (LG 9 cuối).

5. G iá t r í  b í^ n  g iáo  c ủ a  d ạ c  t ín h  ^tháxíh thì^n^^

Bốn "dăc diểm" của Giáo hội (duy nhất, thánh thiên, công 
giáo và tông truyền) thudng duục các nhà biện giáo dùng 
làm lý chthig để xác minh Giáo hội (công giáo) là Giáo hội 
thật.^" NliUng sụ thánh thi^n thì quá tế nhị, nôn ít ai dám 
dùng dấn dể làm **bhng có." Thật vậy, nếu nói "ta thánh 
hun nguui" thì quá là huênh hoang, và Vì thố, sẽ làm tlôu 
mất dì chínli diều tuyên bố. Đã là băng có, tất phải có tính 
cách hũu hình; nhung, "thánh thiện" có là do bản tính siêu 
nhi6n, nên không thể n^o lấy nhũmg hiện tuụng bề ngoài 
dể mà do ludng hay xác dịnlì thục tại bề trong duục.

Dàng khác, ĐUc Kìtô vA Thánh Thần dang hoạt dộng cả 
ô ngoăì biên giói Giáo hộl công giáo, thậm chí ngoài Klt() 
giáo nUa; vì thế Giáo hqì nào, tôn giáo nào cíing có thể có 
nlìũng nguùì thánh và nlìUng giá trị thánh. Ikm nUa, muốn

^  Xin xcm ThHs, G.. bes No/M í/t'
/v/;.s/n7ír/?v7n^, t^aris, U)47.
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"do ÌLídng múfc dộ" thánh thipn, thì phải có nhũTng tiêu chí 
cììung vói phía "dối dàm," mà thật sụ là không có.

1 )ù vậy, Đúfc Kjtô vân muốn Giáo hội giống nhn "thành 
xây trôn núi," nhn "ánh sáng chiếu giãi tníóc măt tìúcn hạ" 
(x. Mt 5:14-16). Còn Vaticanò II thì nói: Giáo hội là "một 
dấu chỉ nôu cao trc/óc măt các dân tộc" (SC 2; UR 2e; AG 
36h). Thế thì, vì "ấn dấu của Đdc Kitô phải chiếu sáng rạng 
ĩigdi t! ôn khuôn măt Giáo hội" (LG 15), và "qua khuôn măt 
ấy, ngndi ta phán doán về sdc mạnh và chân lý của súr dipp 
líitô giáo (GS 43e) — tdc là phải nêu rõ lý chdng minh giáo 
— nên công dồng Idiuyên khích các tín hũu chă!n lo sống 
dạo xúng dáng; át là, trUôc hết, phải cần dến sụ thánh thìpn. 
"Bí tích cúu dộ" là "dấu chỉ thánh hóa;" vì thế, ( ûa dó, loài 
ngpdi có thể nhận thấy rõ dLlỌc sq thánh thiện ti ong Giáo 
hội.

Khoa hiện giáo có khuynh huóng dpa vào một số sqkiện  
hay hiện tuọng nhu lá pAóp /ọ dể bàn rpng về các đăc đlổm, 
cho răng Giáo hội có thánh thiện nhu thế là ÒỎ7 í'í Tlìiên 
Chúa can thiệp dăc biệt dể tạo nên kết quả lạ thuùng nhu 
vậy. Bi^n luận nhu th^ chỉ là vi^c làm vô ích, vì Idiông mấy 
ai dã thấy, dã nhận phép lạ, và trong lãnh vục này không 
the c/n/7?g //u/íA diều gì một cách xác quyết, về nhUng thục 
tại siêu nliicn, thì nliiều lắm là cliỉ có thể dề xuất một số  
"dấu hiệu" có sdc gọi ý suy tu. Có thể nhận ra duọc nhiều dấu 
clh khách quan về sụ thánh thi^n của Giáo hội, chăng hạn 
nhu là nhUng sụ kiện sau dây: Giáo hội vẫn mãi trung thành 
vdi sd mệnh rao giảng Tin Mtmg và cù hành các bí tích; vẫn 
!nâi tiếp tục ra sUc nâng cao mdc dp dạo dUc của nhân loại; 
thái dộ klioan dung dón nhỆui các tội nliân; luôn luôn dề 
nghị cho con ngUUí một lý tuủng luân lý cao nhất; hkng
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khônp sinh nên nhi^u con cái thánh thiện: S!̂  thật
mà nói, tron̂ T Giáo hội có nhiều tiiánh nhân dícìì thụfc; thiếu 
chì nhũYig vỊ chân tu chiêm niệm, trọn dhì dâng ìiiến toàn 
t!iân cho một mình Tìiiôn Chún; thiếu cìii nìiũTng kitô hí̂  ̂
dấn tìiăn vô diều ìdện và vô vị lọi dể tận tụv phục vụ nhtf!ig 
anh chị em dau yếu, nghèo khó, hất Ipc (nhLf: ngpdi cùi, dâ!i 
chúng bị bóc lột, ngpdi mù chũf, V.V.); một tình yêu hiện thể 
a/m/! nlip thế quả là dấu chì hùng hồn cho
thấy Thiên Chúa chí thánlì hhng hiện diện ô glCfa Giáo hộí. 
Và nhn thế, mọi ngpòi sẽ nhận rõ dqpc ngay sp thánh thiện 
ấy, ldiÔ!ig cần phải biện luận dong dài. Vậy, diều mà Giáo 
hội dang cần nhất bây giò là có dnọc nliiều ngpùl thánh.

Xin xcm Grand-Maìsnn, M., /XÍT pí/e dc
Home 1961; Vnn Ba!thafmr, H.U., /bnorc c cn.s//n/!n, Homa 1981;
Gómcx, F., 'T'owaì t!s a Ministry of SancUty?" Ehs/ As/a/: 7?rr/fn' 22
(1985) 147-155; Cotup^no, N., ' l a  tpstimonianTa íìc! T^np)!o di Đio, ScRìio di !ti- 
vpìaxionc a)!a !uce dc! Concilio Vaticano 1!" trong Fisichn!!a, ! t. (ed). Gcs// /?/- 
rr/o/orr, Casaìc Monícrrnto 1988.222-240;
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DPVH NGHĨA GIÁO HỘI

Kinìi Thánh kìiôngdhrA Giáo hpì, nhtíng J)/a trên 
các iiìnii ánh và ẩn dụ Kinh Tìiánh, các tác giả dã cố găng 
tììn ii ta về Giáo hội. Vậy, Giáo h^ì dLfỌc gọi là: "ítraen của 
Tliiôn Chúa," "Gicrusaìem," "thànli trì," *1dến trúc," hoăc là 
"vLfùn nho" của Thiên Chúa, v.v. Và có nhiều tù ngCf còn sát 
vói ỳ nghĩa của bản tính Giáo hpi hon nũfa, cũng đă doọc 
dùng dến, nliO"dân Thiên Chúa," '*Mẹ chúng ta," "NCf trình," 
hay Hiền thê," v.v. Qua nhíMg cách thdc miêu tả Giáo hội 
nho thế, có thể thấy doọc Giáo hội là gì (Íôí uác c/nmg 
hay nói cách kìiác: chúng ta cần phải làm gì dể hiệp thông 
vói Thiên Chúa.'

Giáo hội là một máu nhiêm; và đă là một mầu nhiệm, thì 
Idiông danh th nào, không công thdc nào,'  ̂có thể dinh nghĩa 
cho hoàn toàn dúng doọc. Dău vậy, thể theo ý muốn của Đdc

' Xin xcm Rokhof, !t.w., 77!C o / ^ a  /nc^Mxib/qgica/
/n/n /Ar f/.sc o/̂  //! Ecc/cs/c^rgy, Shced & Ward, Patmos 1981. vè
Qnan ni^m (lú n h  thống, xin xem Trembeìas, R , Oe / 7 ^ / ^  or

Cìicvetognc 1967, II, 366tt.
 ̂ Cliẳng hạn: "c^c thánh," "Kitô hũu," "tín hũu," "môn JĂ CÌM ngUCn Galilèa," 

"khác!) !& h ^ h ."  "(lAn (!)JỌc tty6n chọn," "dăn thánh," "ílAn lliiên  Chùa," 
'liuynh dè," "ítracn mó), hoẠc cùa Thì6n Cliúa, hoAc ítraen tliụe," "dèn thá 
llìi) n (^It)a," "nhà ITiiên Cliùa," "dòng dõi Abrahan," "N)J&c T)i)i," T h ă n  
mìn!i IX t Kitô," "vtím nho," "dàn chi&n..." V.V., và nhlòu h(tn !à nhríng ^  dọc 
t!ìấy tìTing l^ n  llcfc.



Phaolô V!, công dồng Vaticanô n  cũng dã dc !ạì c!io c!iúng 
ta một vài công thác tLtdng t!/ nhtt dạng dịnh ngìãa: "Kiìông 
aì còn có t!iể do d)/ dLíỌc ìà dă có một ý muốn, một nìiu cầu, 
!nột bổn pìiận dòi Giáo !iội phái tLt dịnìi ngìùa về mìnìi một 
cácìi xúfng họp ììOn."^

D an h  x th ìg  G iáo  !ipi

ìíinh Tiiáììh dùng tùf dể ciiỉ dịn]i t!n^c tại gọi !à
Giáo hội. Ghính tíf này cũng dă là một thúf dịnh nghĩa hay. 
Ttt c/?^/cs/a phát nguyên tù dộng ttt có ngliìa !à
"triệu tập" (co/?L'ocf7//o), "nhóm hội," vùa chì về hàìih dộng: 
triệu tập, tụ họp; vùa chỉ về kết quả (tliụ dộng) của hành 
dộng là cộng dồng dqọc triệu tập.

Trong môi tìitdng vãn hóa Hy lạp, E/i'A7cs/(7 có nghía là 
"dám họp công dân" (x. Cv 19:32-40), vái mục dích thphng là 
pháp lý; ngày nay ngttdi ta sè gọi dó là cuộc *mít-tinh' do một 
yếu nhân t:'iệu tập. Nhmig Kitô giáo không nnfọn tù* này ttf 
th^ giói Hy lạp dLtong thòi, song là lấy nó tLt Kinh Tháĩìh.

Trong Cọp Uóc bhng tiếng Hy lạp (bản dịch Bảy Mpdi: 
LXX), ttí dpọc dùng 96 lần dể chỉ cộng dồng ítracn
dpọc tri^u tập; trong một số lần, tp ấy mang ý nghĩa dOi, còn 
lạl thì thPùng (72 lần) dLtỌc dùng dể chì về cuộc hộí họp tôn 
giáo, mà tiếng Do thái gọi là Qo7m/, tlìPcmg ghép vdi tp 
y/tm/í dể tạo thành tP (hội dồng của Giavê),
vói ý nghĩa kép: "dpọc Thiên Chúa triệu tập' và "sô hũP của 
Thicn Chúa"(x. Đnl 23:2; ISb 28:8; Nkm 13:1; Mk 2:5, V.V.). 

Cọp Góc dùng 115 lần tlt Qo7m/, trong dó 72 lần vdi ý

Phaoìô V!, / /  //, 29 9^196:!.
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n^hla tôn giáo. Nhũtìg ìán hội họp nhy sẽ là kiểu mău cho 
cộng dồng Idtô, tdc Giáo hội. Ngay th dầu, Giáo hội ý thúrc 
rõ nành là một cộng dồng do Thiên Chúa triệu tập, chú 
Idiông phái là một doàn nhóm tụ họp do td ý hay do ý muốn 
loài ngpùi: Gn gọi thần Hnh chính là nguồn phát sinh của 
Dân Thiên Chúa.

Tân Uóc dùng dến nhiều td khác nhau dể gọi các môn dồ 
của Dúfc Giêsu. Nhtíng ngay td dầu, th cM /csm dã dpạc chọn 
dể chií về các ngài nhp là danh xùtig dăc biệt. Thánh Phao- 
lô dùng 62 lần, sách Công vụ các tông dồ 23 lần, sách Khải 
huyền 20 lần; còn Tin mùpg Nhất lãm thì chl dùng có 2 lần 
trong Matthèu; nhp vậy, Tân Udc dùng td đến 114
lần. Các vAn bản tiếng Latlnh dã dùng nhũfng th tdong t^. 
l'ertullìanô dùng tù Cí/na (Apol. 39); các tác giả khác dùng 
th co/;//o, hoẠc co//hí'/o, v.v... Tuy nhiên, nói chung, Giáo hội 
không ìnuốn dịch nghĩa, nhtAig chỉ muốn chuyển àm thành 
ccc/csm mà thôi. Thật ra, ngôn ngũf Kitô giáo có nhiều 'thuật 
ngíy nhp vậy, tdc là chì phiên các Hy lạp ra chũf Latinli, 
nliP: cAr/s^/a/níS...v.v.

l'd  có nghĩa tntóc hết chỉ về cộng dòng kitô nói
chung, rồi sau dó mói ngụ ý chi về cộng doàn dỊa phpcíng. 
Ngay td dầu, các kitô hũp dă td giói thiệu là "Giáo hội của 
1'hicn Chúa" (Cv 20:28); diều dó chúrng tỏ họ đã lấy danh 
xUPg này th Cụu Uóc, và dồng thòi họ coi mình là ítraen  
mói, ítraen thpc, dang lũf hànlì trong sa mạc (x. IPr 2:9tt; 
2Cr 6:16: Dt 8:10, V.V.), là "số tín trung còn lại" giũfa số  
dông chối phản dạo (x. Cv 5:31-32; 7:1-53). Giáo hpi dã dcrpc 
gọi là cA^/cs/a ngay tại Palestina, nhp thấy dppc ô trong Mt 
16:18; 18:18, và trong Cv, ncâ các cht^ong nói về cpng đồng 
Giêrusalcm gốc Do thái (x. Cv 5:11; 8:1-3; 9:31; 12:1-5). Vậy,
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xét theo tLí tììế nào -  túfc ìà cộng đồng dỊa p!iLfOng hay cộng 
dồng phổ quát -  thì Giáo hỘ! Gìèrusalẽm cũng dã duọc gọi 
!à E/:/:/csía.\

Ban dầu, "Giáo hộì" thtíùng dLfỌc dùng và hiểu theo số ít 
(x. Cv 2:47; 8:1-3), ngay cả kìú có ý nói về Gi('msa)e!n (x. Gv 
9:31); sau này, td ấy mói duọc dùng ô số nhiều (x. K)i 1:4; 
11:20: 2Cr 11:28, V.V.). Nhupg khi Tân Uóc nót về cóc Giáo 
hpi, thì không hề có ý dề cập dcn một thd !íên bang, mà chì 
tnttốn nêu !ên một thục tại duy nhất duục Ììiện thục trọn vẹn 
trong mỗi cộng doàn. Chính dó !à ý nghĩa muốn biểu dạt qua 
cách nói: "Giáo hội ô Côríntô" (ICr 1:2; 2Cr 1:1). Giáo hội 
mang ý ngiììa siêu vi^t trong tuong quan vói thng cộng doàn 
(x. ICr 15:9; GI 1:13, V.V.), và Vì thế thánh Phaoìô dã có thể 
di td số ít qua số nhiều băng cách phối họp cả hai ý nghĩa 
(x. ICr 4:34; P! 3:6, V.V.).

Vậy, ý ngìiĩa của danh td cÁr /̂csm có thể duọc íóm gọn 
nhq sau: "Nhiều mầu nhì^m cao cả duọc nói lên qua danh td 

Trqdc hết !à sụ trtèu tập... dể trPc tiếp biểu dạt 
lòng nhân hậu và ánh huy hoàng của ân sủng Thiên Chúa, 
cũng nhu dể dánh dấu klioảng cách ngăn giUa Giáo hqi và 
nhUng thục tại trần thế khác. Vì nhUng thục tại này là hậu 
quả của lý trí và khôn ngoan loài ngUòi; còn trái lại, Giáo 
hội lÀ hậu quả của minli trí và kế hoạch Thiên Chúa. NgUdì 
dùng tác dpng và tác vụ của các vị mục tù mà rao giảng dể 
kêu mdí tụ bên trong lân bên ngoài.

 ̂ Cha E. Schì!!cbecckx Vĩí-t: v^n quan nì^m trU^c kìa. ý nghía p!)ồ ({uát
cũa th  kh&ng pììảì !k mpt sụ '(!6ì mái' àta  tií ^y, song !h ỳ ngìũa
ngt^*&n thùy tù !úc (!Ău (x. G! 1:13; ICr 15:9; P! 3:6)", tmng T/íc
/VM/No/t SAyy Naw York 1993, tr. 147.
 ̂SárA c/óo í ý  C&n^ 71rrn/ó, 110.3.
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2. N ^ì d u n g  c ủ a  tíy d in h  n g h ía  c h ín h  x ác

Vì Giáo hộì !à một th</c tại phdc tạp và có thể tìm hi^u 
nhiồu quan diểm khác nhau, nên khi định nghía Giáo hpi, 

các tác gìá thqùng có khuynh hqóng nhấn mạnh cách riêng 
dến một khía cạnii náo í!ó.^

n. Gýúo /tpỳ jrã /tpt

Về pìiqoíig diện này. câu dịnii nghĩa sau dây của thánh 
Rôk:^rtô Bcìiarminô dqạc coi !à cổ diển: "Giáo hội !à một 
AộÃ gồm nhiều nguùi Ììcn kết vói nhau qua việc tuyên xqng 
cùng một ddc tin idtô giáo, và qua việc tham dq các bí tích, 
du'Ó! quyền tài thâm của nhOfng chủ ciìăn hqp pháp, nhất ìà 
của Đdc Giáo hoàng, vị dại diện duy niiất tại thế của Đúfc 
Kitô/"  ̂ Khái niệm Aộ/' ìà Idiái niệm thích hqp nhất dể 
giúp nìiận thdc dúng về Giáo hộí truôc nhũng nguy CP của 
Tin ìànii, cua piiái dansêniô và Pháp giáo (Ga///cn7Ùs/7!c), 
bói !1Ó nêu rõ tính chất duy nhất, hũu hình vá cù cấu phẩm  
trật của Giáo ìipi, ngLiqc lại vói nhũng khuynh hu^óng duy 
linli hoăc dịa phqung hóa dtia tdi ly khai. Công dồng Vatí-

*' Xin xcm UuìÌPS. Avnry, Afíx/r/^ o /^ Í l7 a v c /í ,  or//7/oy!, Doubìcday,
N.Y H)S7.
 ̂ n/n/tM!;, è(ì. Justin Fb\TC, PtUÌs, 1870, n , tr. 316-318; vì cAu nAy (lA

nói í!fín nhiều, nên cần phái f!nc !ại nguyên vAn: Tbi nói rAng Giáo h$)ì 
)à "coctum hominum ẹjt!S(lem clìritianac C(k;i pruíessione a)ìHgatuni, et eorun- 
dem sacramontorunì cummunlone coHegatum, sub rogimLne ìogìtimĐrum pas- 
(omm. ac pniccipuíĩ unius ChrisLì in terris Vìcarii Romaní PontiCòs." BeHar- 
nũno cũng !)i& (lốn chi6u kích bè trong hoẠc 'linli hôn" của GH, nghĩa !à 
nh(fng (f!! cỲta llìầ n  khí, (lúic tin, c(̂ y, míín, V.V.; Vì ngi î phàn bièt nhũMg 
thành viên cùa G! 1 !àm ba nhónt nhbng ng(ín tliupc vè cá x7(c lẫn hăn cùa 
G !!. nhũng ai chl thu^x: vè xác (các tội nhàn) (nà thôi, và nh&pg al chl thu$xi 
vồ linh hồn (có (lùìc tin tnà cl((íi chỊu phóp Rf<a tội).
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c a n ô  I I  c ũ n g  d ã  d ù n g  d ế n  k h á i  n i ^ m  ấ y :  "C ÌH O  Ì ìộ i  d L íạc  t h i ế t  

! ă p  v à  t ổ  c ! id c  t r o n g  t ! i c  g i a n  n à y  n h p  m ộ t  x ã  h ộ i  ' ( Ĩ ,G  8 ), v ó i  

n h ũ l i g  cO  c ấ u  p ì i ẩ m  t r ậ t .  C ô n g  d ồ n g  V a t ì c m i ô  i k l ì ô n g  d ù n g  

t í f  'x ã  h ộ i '  n h L ín g  ì ạ i  m i ê u  t ả  n h ũ p g  y ế u  t ố  c ấ u  t ì ì à n ì i  G i á o  

h ộ i  t h e o  c á c  ! o ạ i  n g u y ê n  n h â n :  n g u y ê n  n ì i â n  c h ấ t  t ! i ể  ! à  c á c  

t í n  h ũ u ;  n g u y ê n  n h â n  m ô  t h d c  ! à  m ố i  h i ệ p  n l i ấ t  t r o n g  d d c  t i n  

v à  d â y  h i ệ p  t ! ì ô n g ;  n g u y ê n  n h â n  c ú t!  c á n h  ! à  n h â n  t ố  ì à m  

c h o  c ô n g  t r ì n h  c ú u  c h u ộ c  d u ọ c  t r p h n g  t ồ n ;  v à  n g u y ê n  ì ì l i â n  

d ụ n g  c ụ  ì à  c á c  c ! iủ  c h ă n ,  t d c  n h ũ T ìig  v Ị p ì i ụ c  v ụ  S ! ^ h iệ p  n h ấ t ;  

t ấ t  c ả  d u ọ c  t h i ế t  d ă t  t ì i e o  k ế  h o ạ c h  c ú t!  d ộ  c ủ a  T ì i i ê n  C h ú a .

Đ ị n h  n g ì i ì a  i d i p  t i i ế  v ẫ n  ch L ía  d ủ .  C ò n  c ầ ! i  p ! i a i  n ê u  r õ  

t h ê m  r ă n g  G i á o  h ộ i  l à  m p t  x ã  h p i  d ă c  l o ạ i ,  v ì  G i á o  hỘ ! b a o  

g ồ m  n l iũ f n g  y ế u  t ố  v ìẠ ít  q u á  t r ậ t  t ! /  x ã  h p i  Í ! j  n h i ê n :  t ú c  l à  

n h C fn g  g ì  t h u p c  l à n l ì  V!/C h a y  b ì n l t  d i ệ n  s i ê u  n ! ì i ê n  c ủ a  H ộ i  

t h á n l i .

Đ ể  v i í ọ t  r a  n g o à i  n h c r n g  g i ó i  h ạ n  p h á p  lý  c ủ a  p h ạ m  t r ù  'x ã  

h p i , '  c á c  n h à  t h ầ n  h ọ c  d ã  c ầ u  d ế n  k h á i  n i ệ m  " h i ệ p  t h ô n g . "  

í í í c p  ^ /!Ô /!g  l à  g ì ?  I T iP a  l à  m ô t  th ! J c  t ạ í  p h d c  h ì p ,  n l iL ù ig  c ó  

t h ể  t ạ j n  n ó i  d ó  l à  tLfO ng q u a n  l i ê n  v ị  giCfa T h i ê n  C h ú a  v à  c o n  

n g t íd i ,  c ũ n g  n l n í  glũTa l o à i  n g L fá i v ó i  n h a u :  F .  P i l g r a m  q u a n  

n i ^ m  n h L í v ậ y ."  C ò n  J .  H a m e r  t h ì  d i n h  n g h ĩ a :  " G i á o  h p i  l à  

n l i i ^ m  t h ể  C h ú a  K i t ô ,  n g h ĩ a  l à  m ộ t  s p  h i p p  t h ô n g  vùra  b ê n  

t r o n g  v ù a  b ê n  n g o à i ,  l à m  c h o  s ố n g  k ế t  h ọ p  v ó i  Đ d c  l í i t í ) ,  

h ô i  d ã  d u ụ c  g ầ y  ( k f n g  n ê n  d o  n h i ệ m  c ụ c  c ủ a  Đ d c  K i t ô  t r u n g  

g i a n . " "  C ô n g  d ồ n g  V a t i c a n ô  I I  d ã  n ê u  h ậ t  ý  n i ệ m  n h y  t r o n g

" F. P ììg ram , À!/r/!^, 1860.
" Xín xem  J .  H am er, (1 Inam  sa n (ía m  40). Pa!Ìs,
C c !Í 1962,c h  !V
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nìiiều doạn vãn kiện, nhLí LG 4: "Thần K)h thốìig niiất Giáo 
iiội trong niềm hiệp thông và công tác phục
vụ trang bị và dẫn dắt hhng nhiồu ân huệ
khác nhau (x. Ep 4:11-12; ICr 12:4; G! 5:22)."'"

(^uan niệm Giáo hội nhLí là hiệp thông dáng dLíPc đăc 
!)iệt dồ cao, hdi nó nôu bật nhCfng chiều kícli siêu nhiên cua 
Giáo hội; chỉ có một diều cán phải luu ý là dhng lãng quên 
di yếu tố hCfU hình và tổ chdc trong Giáo hội. VI thế, Pìlgram  
dã cấn thận ghi thêm để bổ túc, diều ông gọi là mpt yếu tố  
hiệt loại tsí// tdc khái niệm po//^c/a (tPOng t<4 nlip
một thành phố hay một quốc gia), nghĩa là Giáo hội cũng 
plìải có một co cấu tổ chdc thuộc thần quyền. Ngày nay, 
nhiều nhà thần học tỏ rõ thái dp 00 dãi dối vói khái niệm  
/nc/) và tìiOdng dùng dến trong Giáo hội học."

r. G :ó o  CMO

Công dồng Vaticanô 1 dă muốn dịnh nghía Giáo hpi nho 
là thân thể huyền nhiệm;'^ nho^ig các nghị phụ dã kiiông 
dồng ý vói cách miêu trình nho thế về Giáo hội, vì dó là một 
an dụ: các ngài e rằng lối diễn dạt ấy sẽ làm cho roi vào môt 
t!iO thần bí quá klúch và bỏ quèn di nhOng khía cạrdi cụ thể

XÌ!1 xpin r!ìi!i{)s, G., son OM / f  cono//e Oo V o /^n , PaiTs
!9()7, pìiần (át ngìũa số 4 này (X!a vAn M^n.
' '  Gahjo-Gucmt)c. M.M., Co/n7n(MÕo/t o / * S o õ : ^ .  ^M7!0o/íon, a/!(i
S/^7/r/orp o /^ C /o //rA , CoììcgnviUe, Mn. 1994; Nwaiglx), F., os Cbnt-
/n/MÒon.' /1;! /t/lico/t Pf/is/xy^wc. YVíooíqgy o/* //(e /xxYí/ C/oMt/: (/!
//o? o/* /̂/(7 Vb/MYT/Í GoM/!ù-/7, Bamberg, 1996; Rigal, .1., LoK'/és/o^

(Ị0/N/(0//!;on. Son é(x?/M/ío/t /ns/oh^í/^ cí scs ^nOc/ncn^s. Paris, Cerf 
HXMl; Scìiin(!!(ĩt , D.L., //ooO o/̂  //!(? WorM, Cc/í/(7/ o/* //!C c /n n r/r  Commtnúo 
P(ìr7('.sn V()gy, 07M/ L/7wo/;o/!, (Irami Hapiíls. 1997.

Xin xotn Ayo7!.st 51. 751-763.
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hũu hìrúi của Giáo hội. Thật ra, các nhà thần !iọc cũng tránh 
dùng cách nói ấy: trong D/c/ío/?/?o/rc í/c 7'Aco/o^/c Cn//?o- 

của Vacant-Mangpnot-Amann (nãm 1923) không thấy 
có mục tù'N/nc//í / / í ể ;  CÒĨT Co/Ao//c E/?cyc/o/?cf//o, Now York 
1907-1912, thì chỉ có một nủfa cột viết về dề mục này; các hộ: 
7úfrcA//cAcs /7o/íf//anco/í của M. Bucìiberger, Fr(ãburg 1907- 
12, 77/ó/íA 7G7?A của F. Vìgouro^ x̂ (Paris 1895-
1912) và Díc^/oa/íovrc của L. Pírot
cũng chăng dề cập gì dến chủ dề Nhiệm thể.

Chínli líinh Thánh dã gọi Giáo hội là "than thổ Đdc Ki- 
tô;" vây, Idìi ghép thêm tính tùf "huyền nliiệm" 
tlìì một cách náo dó, dã làm ẩn dụ ấy trọn nghĩa. Đdc Piô 
XI1 viết: "Để dịnh nghía, dể mô tả khuôn măt thật của Giáo 
hội Chúa Kitô, ta Idiông thể tìm thấy thành ngũr nào hay 
lion, hoàn háo hon, và hoà họp vói Idiía cạnh tìiần linh hon 
là nhũfng thành ngũ "nhiệm thể của Đúfc Kìtô."'  ̂ Dù Idiông 
dOa ra mpt dịnh nghía duy nhất về Giáo hội, công dồng Vati- 
canô II cũng dã dànli trọn cả số 7 của Hiến cìiế về Giáo hội 
dể tiình bày về thỌc tại và tliỌc chất của "nhiệm tliể."

Nho vậy, Giáo hpì là một "thăn thể" bao gồm tất thảy 
nhOng ngodi có cùng một đdc tin và dã chịu cùng một phép 
rùa, qui tụ dodi sỌ chì dạo của một thtía tílc vụ phẩm trật, 
và họ doọc liên kết vói Đúfc I^tô, cũng nho vói nhau bằng 
nhOng giây liên hệ siêu V iệ t  voọt ra ngoài mọi tho phạm 
ti-ù nliân loại nhO: "cùng dích chung," "phoong tiện," "Hôn 
dOi," "niềm tin," hoăc cả "tình yêu hỏ toong," v.v. Có thể so 
sánh nliOng giây liên kết ấy vói các mối toong quan sống 
dộng giOa đầu và các chi thể trong một thân thể.

/M S3n(1913) 199.
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G iá o  /A J3t

Hiến chếL//7/?c/? Gc/?/h/m của Vatìcanô n  dã dhìh nghĩa 
Giáo iiội nhLí "một thúf bí tích trong Đdc Kitô, hoăc nhuf dấu 
cìii, n!iu* khí cụ của SLf kết hiệp mật thiết VÓ! Thiên Chúa và 
cua sỌ* ìiiệp nhất giũra toàn thể nhân ìoại" (LC 1). Trong 
câu này, tùí 'bí tích' mang ý nghĩa loại suy trong toong quan 
VÓ! '!)ay hí tích' của sách bổn, theo nghía hẹp. 'Bí tích' dây 
!nang ý nghía nêu hật mối liên hiệp giOa nhCíPg yếu tố hũ!t! 
hình và vô hình trong một tác dộng duy nhất nhă^m tóì việc 
thỌc hiện công trình cút! dô thế g!Ói. Hai chiều kích dọc và 
!igang -  túfc thái dộ tùy thuộc vào Thiên Chúa và tầm hoóng 
nhìn về loài ngodì -  doọc phối họp hài hòa. Giáo hpi vùa 
ìiiang tÍ!ih chất vật thể mà vOa tiềm chOa nãng dộng thần 
ìinh. Dể nêu bật tính "thần-nhân" của Hpi thánh, Giáo hỘ! 
chính thố!ig cũng dã dùng dến ý niệm t!í(Yìig tọ.'  ̂ĐỊnh nghía 
nho thế thì quă lá hay dẹp, nliOOg vân còn cần phải doọc 
bổ túc bôi ììliOng cách thdc dịrdi nghĩa kliác.'^

e. G tó o  /rpr, D óyí TA tén C/íMO

Tên gọi Giáo hội lá "dân Thiên Chúa" phát xuất tít Kinh 
lliá n h . Trong phụng vụ, thành ngO này xuất hl^n kháp noi, 
và các Giáo phụ dã dùng nhiều dến khái niệm ấy; còn công 
dồng Trcntô thì đã giải thích. Trái lạl, họa hiếm lám Giáo 
hội học mđì dùng dến phạm trù "dàn Chúa." Năm 1940, 
phát biểu qua cuốn h?! (Giáo hội học

"  Xin xcm Evdokimov, r ., NcuchAtcì, 1959.
Xin xnm McPattìan, p.. Snrno/ncn/ 07! fn/ror/!/rrMin to

/íst/rorr/r.s/o/q^, Ef!in!)urph,T&T Clark. 1995.
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trên dL/ùng iìình thành), M. u. Kostcrchủ tniíírtg rằ!ig tììay 
vì "nhiệm t}iể,"ý niệm "dân Tiiiên Cììáa" phải dLípc CO! ià cột 
xLíOng sống của ìdioa Giáo hộì học. Dù vậy, !)a nã!n sau, 
tìiông diệp Co/yw/is dã làm cho thần học tạm hô
quên ý niệm "dân Chúa."

Lqi tìiế của danh XLíng "dân Thiên Chúa" là nói lên !nối 
liên h^ giũra Giáo hội vA Itraon, làm nổi bật cldồu kích lịch 
sủf và ĩihũf!ig q!!an hệ của ìtracn vói các dân tộc Idiác trên 
măt dất. Định nghĩa này cũng nói lên klìá rõ ràng vi^c Giáo 
hội thuqc về lãnh vục của lòi Chúa hda, của việc Ngrídì quyết 
dinh tuyển chọn, và của giáo qóc (x. IPr 2:9-10). Y niệm  
"dân Thiên Chúa" cũng nêu rõ tính chất xã hội và phẩm trật 
của Giáo hộì. Cuối cùng, "nãng dộng cánh chutig" của Giáo 
hpi cũng tô lộ rõ ràng: nhq là dân lCf hành, Giáo hội dang 
tiến về "dất hda" là Nqdc Thiên Chúa.

Vì thế, M. Schmaus dã định nghĩa "Giáo hôi là dân Thiên 
Chúa của Tân Uóc, do Đdc Kitô thiết lập, có cU cấu phẩm 
trật, có nhiệm vụ phục vụ Thiên Chúa và cồ!ig cuộc cút! rỗi 
mọi ngoùi; một dân hiện hũt! cụ thể trong dạ!ig cách *!ìliiệm 
thể' Đdc líitô."'" Nhq vậy, tác gìả dã nối kết hai khái niệm  
'dân Chúa' và 'thân thể Đdc líitô' lại vói nhau. B. Lamhcrt 
cũng quan ni^rn nlid của Schmaus, dù có khác nhau trong 
mpt vài diểm; ông viết: "Giáo hội là dân cùa Tân Uóc dnục 
Chúa Thánh Lìììh và cht^ng ttí của các tông dồ triệu tập, 
dqọc tụ hqp lại trong Dúfc Kitô do tác dộng thím liìih nhd 
ddc tin và phép rùa, dể tạo thành thăn thể Đúfc Kltô. Trong 
dân này, Thiên Chúa dã mạc kliải cách hũt! hlnh sq hiện 
di^n cút! dô của Ngtíòi cho thế gian và g!Ũfa thế gian, !ìhd

M. Schmaus. ^ì//!o//.sr7!r !!!/ì. Mí!nc!ìpn 4(M8.
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!̂ ((i và Bí Bc!i, qua tnj!ig giajì ĩìii&ng c!n?!ig tíi của các tông 
(!ồ, (jua các thLía tác vụ và rúiìệm vụ, dể kiến tạo Nqdc Thiên 
C!iúa."

Quan niệm Gián hội nhq !à dân Thiên Gìiúa dã dqọc Va- 
ticanò ĩ! dtrt ìdioát phê chuẩn trong chqpng haì của Hiến 
c!iố t íìi !ý vồ Giáo hội. Quan niệm này nêu rõ vai trò của các 
tÍ!ì hũq, sụTbình dẳng cân bằng của mọi kitô hũù trong tính 
cìiất (n tố chung cũng nhq trong cảm thdc ddc tin, vai trò 
tícìi cục cua (háo ìiội ô trong thế giói, và sụ̂  khác biệt giũra 
các p!iận vụ cùìig công tác phục vụ chung, nh^ìn tói cùng 
một cút) cánh duv nìiất.

/ì G /ó o  /:()r  ctìíT UĂ T/7ồ7t

Nhiồu tác gìá khác thì nhấn mạnh dến Miía cạnh nhi^m 
!iiầu vh nìâiTng yếu tố vô hình của Giáo hội. Nổ) tiếng nhất 
!à quan díểm của dohann Adam Môh!er (1796-1838): "Giáo 
!iội iiũt) hình là chính Con Thiên Chúa hhng tỏ mình cho 
!iliân loại dqói lốt phàm ĩìhân, tq dổi mói không ngùtìg mà 
vẫn giũr ììguyôìì !ihq cũ, tdc Giáo hp! là cuộc nhâp thể của 
Co)i Thiê)i Chúa, một cuộc nliập thể kéo dài cho dến mãi 
mãi."'' Xét cho cùng, lối dinh nghía này phù hùp vói ý niệm  
"ìihìộm thổ," và dLfcfc diễn dạt theo một dạng miêu tả dộc 
dáo và số!ìg dộng. Sat) Vatlcanô 11, 11. Muhlcìi dã dề nghị 
cách dmh nghĩa Giáo hội theo Tliần Khí học; ông quan niệm  
Giáo hội "nhp /7)ys//co pcrso/)o (mpt ngôi vị huyền bí), 
!)b)t ")nầu nhiệm dồng nhất hóa" Thánh Thần vói các kitô

J  A  Mw!i!pr, $ 36; xuất bản do J .R  Ceiselmann, Harmstadt
ìpns. !. tì . 339.



!)S

hũu ĩií̂ i Đúfc Kitô: một ngôi vị trong n!iiồu n!)ân vị.'" Uốn 
dộ có ngtíùi dã dám coi Cíáo !iội níní* một t!id :diập t!iổ của 
Tìiánh Lin!i. diổrn của quan niệm này là nôu hật vai 
trò của Tiiánh Thần trong Giáo hội cùng giây Hôn kct vdi 
Dúfc líitô. Mọi năng !)/c siêu nhicn của Giáo hội dều do Thần 
Khí mà có.

Một số tác giả khác lại muốn tổng hqp cả hai quan !fiệm 
vùa kể trên dây: "Giáo hội là (hiên thân của! Ddc Kitô phục 
sinh cùng fcủa! Thần Khí Nghi, và dnqc coi nht̂ * là mối Hôìi 
hệ cún dộ nốt kết mọt ngtíùt; mối Hcn hệ này hiện htkt cách 
tất yếu, htện thdi, nãng dqng và vĩnh vtPn, dtfpc tỏ lộ cách 
khả gtác... ngõ hầu mọi ngndi có thổ hiệp thông vdi 1'hiôti 
Chúa cũng nhn vói nhau, và cả vót muôn vật trotig ngày cuối 
cùng.""' Muốn hảo toàn cdc yốu tố xã hội của Giáo hột, K. 
í^ m e r  dã phát biểu là: "Giáo hột là một cộtig doàn dtípc 
Chúa Kitô kếtdntig vói tính cách xã h()t theo pháp lý; trotig 
dó, qua dúfc tin, dúfc cậy và ddc mếti, Thiên Chúa tn mạc kha 
chítth mtnii cho con ngndi trong Đúfc Kitô, ngay giũra the giá 
và cho tlìế gtdt, dnói dạng the chân lý vh thih yêu, tihn Ngttd 
dã dinh tb muôn thuô."^"

 ̂  ̂ =t:

!!. Muhìpn, Mtìnchnn ì)hntT !'!ìáp nR!f / V?.s/V7/
X. n . !)ẹjaií\'P. "t!n tíxmiant (lans llMósioìnRÌọ.

/? -!-.77tm. 87 (19Gn)í)8!tt.
Xin XPtn r . (Ịììírien, "OtiP \V!iaL íìons it !nf'an?", 7V/rrV.

!%7.6(Ỉ8.
Hahnnr, K., r/rr /'f!.s/wT7///?nr)/(yT7r, n p nk r. ĩ^n iìnn^í !ì;ìS('! Wi<'n

!!t(ì4 !.tr. ! 18^119.
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Nliũrng dịnìi !ig!iía vLfa nêu trên dây và cả nhũtìg định 
ngìiìa !(hác níYa, tất cả dều ra sdc nêu bật nhCfng yếu tố coí 
!i!iLítâtypu và chú chốt nhất trong hản chất của Hội thánh; 
uìnrng công thúrc dinh nghía nào cũng dều phái cần dến các 
ypu tố !)ổ túc !)ỏì cua nhũfng côhg thdc khác. Quả t!iế, kliông 
!!iổ Ìàìii kìiác hon, hỏi Giáo !iội !à một thọc tại ptìúrc tạp và 
! ất piioTig p!iú; rồi còn hon thế nũfa, hòi Giáo tiội là một mầu 
ìiliiộm. Tliố ncn, ìihiều nhà thần học nghĩ rằng tốt hon hết 
!à nôn !nô tả (jiáo hội theo nhiều phOOìig diện và cách thác 
Idiác ĩiliau, xét vì không một công thúrc dinh nghía nào có 
súfc hiểu truih Giáo liội cho dầy dủ hoàn toàn doọc.^* Trong 
tm yền tliống, các tác giả thodng dùng nhCfng ẩn dụ rút th 
Kinh riiánh, có tínlì cách gỌ! ý hon là dịnh nghía. Trong 
cácli thúTc dó, Giáo hội cũng doọc gọi là "doàn chiên nhỏ" 
ho^c "Hiền thê Đúfc Kitô;" còn cách gọi "Giáo hội th Ahel" 
là dể nói lên sỌ việc Giáo hội hiện dl^n suốt trong toàn hộ 
tiến tìình  lịch sù nhân loại; cũng còn nhiều cách gọi hoăc 
hiểu dạt khác, nho là: ccc/cs/o ooco7?íVoro7/!, túfc Giáo hội của 
ìihOtig kẻ doọc kêu mùi; "Giáo hôi ba thàiìh phần" fccc/csm 

hav Giáo hỘ! ha giai doạn: Giáo hội chiến dấu 
(noi trầ!ì thế), Giáo hội vinh tháng (ô trên tròi) và Giáo hội 
luyện trạng (trong luyện ngục). Công dồng Vaticanô II dã 
dùìig trỏ lại các hình hóng của Kình Thánh về Giáo hpi nhO: 
doàn chiên, ngôi nhà hay gia đình của Thiên Chúa, dền thù, 
hiền thê F)úrc Kitô, mẹ chúng ta, v.v... nhong rồi cũng không 
dịĩih nghĩa Giáo hội là gì. Vậy, ít nhất phải dùng dến hai 
ììiệnh dề dể miêu trình về Giáo hội: một d^ diễn tả các khía 
cạ!ih nhâìì loại, xã hội, hot! hình... và một dể chl về các yếu

' '  Xin x<'fn Y. (lonpnr, "lYnt-on (!óntììr /y!
(Hnnm sanct^m  41) !'aris 1964, 2M4; Fp!ìtnn, J.c.. "Schnlastic Dníìnìtions 
<if t)ìP (Inthnlic C h t n r h , " f)9 (1969) 59-69:131-145:21R-228.
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tố siêu nlìinn, thần !inh, vô hìnìi... Pììàm MÌinn sõ !diÔ!ig 
!ìao giù thấu lii&! Giáo ìiội !à ^ì, c!io dốn k!i! dLtục 
diicm  ngdOng Hội T!iánh thành hít! vÌ!i!i qunng trong "ngày 
Tiệc Chói của Ciiiôìi Con."



Đ !A  CH Ì LHÊM L ^ c  CÁC Mca

An CMu!

Họp Tuyén Thăn Hpc (xem trang bìa 2) 
Hoàng Minh Thing 

Sezione Vietnamita, Radio Vabcana 
crrrÀ  DEL VAncANO 

0): (06) 698 83214

M y C h ăvt

* Nguyín Ván Giáo  ̂Truông Thánh Háo
3925 Tambor Road 1202 rue de Bleury
San Diego, CA 92124 Montréal, P.Q. H3B 3J3
U.S.A. CANADA
(3): (619) 571 7839 a: (514) 874 9836
 ̂John Vũ Hiến  ̂Nguyên Cháu Lang
781 Via Ba)a Dhve 17302 Bonnard Cirde
Milpitas, CA 95035 Sphngs, TX 77379
U.S.A. U.S.A.
O: (408)946 7555 <3): (713) 3761344
 ̂N guyệt M^nh Tùng *BùiH ũuThu
1503MukHtÌo Bhrd 1609 Lozano Drive
Everett, WA 98203 Vlenna, VA 22182
U.S.A. U.S.A.
(3): (206) 252 0690 (3): (703) 281 7929

Ú c C h â m

Phạm Minh Uác, S J.
4 MUner Street - p .o  Box 179, Hìndmarsh, $. A. 5007 

AUSTRAUA 
0): (06) 346 9763


